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Lời giới thiêu

A T ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
1  V  đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công 

nghiệp văn minh, hiện đại.
Trong sự  nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo 

nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trưng ương Đảng Cộng sản Việt Nam  tại 
Đ ại hội Đáng toàn quốc lần thứ IX đ ã  ch ỉ rỗ: “Phát triển 
giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng 
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hỏa , là điều 
kiện để phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để 
phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” .

Quán triệt chú trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước 
và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chương trình, 
giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo dê 
nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 23/9/2003, 
ủ y  ban nhân clân thành p h ố  Hà Nội đã  ra Quyết định số  
5620IQĐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề  
án biên soạn cliương trình, giáo trình trong các trường Trung 
học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này th ể  hiện 
sự  quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành p h ố  trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực Thủ đô.

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế  đào tạo, 
Sở Giáo dục và Đào tạo dã chỉ đạo các trường TH C N  tố  chức 
biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ
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thống vù cập nhật nlũùig kiến thức thực tiễn phù hợp với dối 
tượng học sinh TH C N  Hà Nội.

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong 
các trường TH CN ở  Hà Nội, đổng thời là tài liệu tham klião 
hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp 
vụ và đông đảo bạn đọc quan tám đến vấn dề hướng nẹlìiệp, 
dạy nghề.

Việc tổ  chức biên soạn bộ chương trình, giáo trình này 
là m ột trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành giáo dục 
và đào tạo Thủ đô đ ể  kỷ niệm “50 năm giải phóng Thù đỏ  ", 
“50 năm thành lập ngành ” và liướng tới kỷ niệm “1000 nám  
Thăng Long - Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chân thành cơm ơn Thành 
ủy, UBND, các sở, ban, ngành của Thành phố, Vụ Giáo dục 
chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học. các 
chuyên giơ đầu ngành, các giáng viên, các nhà quàn /Ý. các 
nhà doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ, đóng ạóp V kiến, 
tham gia Hội đổng phản biện, Hội đổng thẩm định và Hội 
đồng nghiệm thu các chương trình, giáo trình.

Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà N ội tổ  
chức biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã  hét sức cỏ 
gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập. 
Chúng tôi mong nhận dược những ý kiến đóng góp của bạn 
đọc đê từng bước lioàn thiện bộ giáo trình trong các lán tủi 
bản sau.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO
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Lời mở đấu

J  Ỵ iện nay, đất nước ta đang thực hiện nền kinh t ế  m ở cửa. Việc này

í  Ẳ  cũng có nghĩa là m ở rộng sự giao lưu hợp tác thương mại - văn hoá 

giữa các vùng, các nước trong khu vực và trên th ế  giới. Sự giao lưu này không  

những góp phần phát triển nền kinh t ế  nói chung mà còn thúc đẩy sự  phát 

triển của ngành du lịch nói riêng.

Nền kinh t ế  ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người càng cao, 

không những chỉ cần đáp ứng nhu cầu ăn no, mặc ấm mà còn phải đáp ứng 

nhu cầu án ngon mặc đẹp. Vì vậy, ngành du lịch đ ã  được nhiều quốc gia rất 

coi trọng và đưa lên thành một ngành công nghiệp dịch vụ hay một ngành 

"công nghiệp không khói". Đổng thời, ngày nay, sự  phát triển dịch vụ là xu 

th ế  tất yếu trên th ế  giới. Đ ể  cạnh tranh thắng lợi trong quá trình toàn cầu 

hoá kinli tế, tất cả các quốc gia cũng như các doanh nghiệp đều phải ưu tiên 

hàng đầu cho việc cung cấp chất lượng dịch vụ như là một lợi th ế  cạnh tranh.

Nắm bắt dược xu hướng phát triển, ngành du lịch Việt Nam  đ ã  có những 

bước tiến quan trọng đ ể  phát triển kinh tế  đất nước nói chung và ngành du 

lịch nói riêng. M uốn làm được điều đó cần phải có sự nỗ lực, góp sức của các 

cơ quan quản lý, cũng như việc đào tạo đội ngũ nhân viên phục vụ trong 

ngành du lịch.

Trong hệ thống các trường dào tạo chuyên ngành du lịch, Trường trung 

học Thương mại và Du lịch Hà Nội là một trong những trường hànq đầu, dặc 

biệt là vê chuyên ngành Kinh doanh du lịch. Đ ể  nâng cao chất lượng và hiệu 

quá trong dào tạo, nhà trường đã  tổ  chức biên soạn hệ tlìốnq các giáo trình
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phục vụ cho việc giảng dạy. Trong hệ thống các giáo trình dược biên soạn. 

Giáo trình môn học Văn hoá du lịch có một vai trò rất quan trọng đố i với học 

sinh chuyên ngành Kinh doanh du lịch.

Trong lần đầu tiên biên soạn cliúng tôi không th ể  tránh khỏi những 

khiếm khuyết, rấ t m ong nhận được những ý kiến đóng góp d ể  giáo trình hoàn 

thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

TÁC GIÁ
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Bài mở đầu

I. MỰC TỊÊU CỦA MÔN HỌC VÃN HOÁ DU LỊCH

1. Mục tiêu chung

Môn học Văn hoá du lịch trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản 
về văn hoá và văn hóa du lịch; phương thức khai thác giá trị văn hoá trong 
hoạt động kinh doanh du lịch.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hiểu được những đặc trưng cơ bản của văn hoá các dân tộc ở Việt Nam; 
một số tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội tiêu biểu ở Việt Nam.

- Vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động kinh doanh du lịch 
trong xây dựng các chương trình du lịch, trong hoạt động của hướng dẫn viên 
du lịch.

II. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC VĂN HOÁ 
DU LỊCH

1. Vị trí, tính chât môn học văn hoá du lịch

Môn học Văn hoá du lịch là môn học cơ sở của chuyên ngành Kinh doanh 
Du lịch - Khách sạn. Môn học này được dạy trước một số môn học chuyên 
ngành như : Lữ hành, Hướng dẫn du lịch...

2. Nội dung môn học Văn hoá du lịch

Môn học Văn hoá du lịch gồm bài mở đầu và 3 chương

Bài mở đầu: Giới thiệu khái quát về môn học Văn hoá du lịch

Chương 1 : Nhữns vấn đề chung về Văn hoá du lịch
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II. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN HỌC

Môn học Văn hoá du lịch được nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương 

pháp về Văn hoá Việt Nam; lịch sử văn hoá Việt Nam. đổng thời cũng vận 
dụng những phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phản tích, 

phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh...

Môn học Văn hoá du lịch là một môn học đặc thù có vai trò quan trọnc 
đối với những sinh viên chuyên ngành Kinh doanh du lịch. Do vậy phươnu 

pháp dạy và học đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao của cả người dạy và người học.

Những nguyên tắc chủ yếu trong học tập và giảng dạy đối với môn học 

Văn hoá du lịch gồm:

- Đề cao tính tự giác của học sinh với phương châm học sinh tự học là chú 

yếu, giáo viên nêu vấn đề, gợi mở, định hướng đê học sinh tìm hiểu, nghiên 
cứu. Đổng th'ời giáo viên cần coi trọng phương pháp lấy học sinh làm trung 
tâm nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh để bài giảng sinh 
động, lôi cuốn hơn. M uốn làm được điều này cần xuất phát từ nội dung rộng 
lớn và phong phú trong kiến thức của môn học Văn hoá du lịch đối với học 
sinh chuyên ngành Kinh doanh du lịch. Đồng thời, không giáo viên nào có thế 
truyền đạt được lượng kiến thức đó trong khuôn khổ của giờ học trên lớp nên 
học sinh sẽ phải tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu dưới sự hướng đẫn và siúp đỡ 

của giáo viên.

- Học luôn luôn phái đi đôi với hành, vì vậy học sinh cần có sự cọ xát, có 
những cơ hội thực hành tay nghể, học sinh phải được đi thực tế tại các điém 
du lịch, nghe thuyết minh của những người giàu kinh nghiệm để học hòi.

- Luôn luôn phải cập nhật những thông tin mới nhất, người dạy và người 
học cần phải nắm được những đường lối, chủ trương, chính sách cùa Đang. 
Nhà nước về sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và ngành Kinh tế du lịch 
nói riêng; từ đó vận dụng n ộ t  cách đúns đắn. linh hoạt và sinh độns vào hoạt 
động kinh doanh du lịch.

Chương 2: Những nội dung cơ bản của Vãn hoá du lịch

Chương 3 : Khai thác những giá trị văn hoá trong hoạt động kinh doanh du lịch.
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Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỂ VĂN HÓA DU LỊCH

Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này học sinh cần đạt các mục tiêu sau:

- Hiểu được các khái niệm cơ bản về văn hoá và văn hoá du lịch

- Phân tích được các quy luật giá trị của văn hoá du lịch

- Vận dụng và phân tích những kiến thức đã học vào thực tế hoạt động kinh doanh 
du lịch.

- Có lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, có ý thức gìn giữ, bảo vệ những giá trị văn 
hoá của dân tộc.

Nội dung tóm tắt:

Nội dung trọng tâm chương 1 cần chú ý

- Khái niệm văn hoá và văn hoá du lịch

- Các quy luật giá trị của văn hoá du lịch

I. CÁC KHÁI NIỆM C ơ  BẢN CỦA VĂN HOÁ VÀ VÃN HOÁ 
DU LỊCH

1. Khái niệm "văn hoá"

1.1. Nguồn gốc của khái niệm “văn hoá”

Từ "văn hoá" (Culture) có nghĩa là sự vun trồng, châm bón. cải thiện. 
Nguổn gốc của từ "văn hoá" có liên quan đến lao độn2 . hoạt động của con 
người trong quá trình cải tạo tự nhiên, v ề  sau, từ "văn hoá" được chuyển nghĩa 
để nói đến tính siáo  dục, nói đến trình độ văn hoá.
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1.2. Khái niệm "văn hoá"

1.2.1. Theo nghĩa khái quát

Văn hoá là hoạt động sáng tạo của con người thực hiện trong các lĩnh N ực 
sản xuất vật chất và tinh thần. Nó bao gồm cả quá trình sản xuất, bảo quan, 
phân phối, trao đổi và tiêu thụ những giá trị vật chất và tinh thần; nó là tổng 
hợp những giá trị đã được vật thê hoá từ hoạt động sáng tạo của con người.

1.2.2. Theo nghĩa cụ th ể

Văn hoá là nhu cầu thiết yếu giá trị nhân văn trong đời sống tinh thán của 
xã hội, thể hiện trình độ phát triển chung của một đất nước, của một thời đại. là 
lĩnh vực tinh thần, tạo ra các giá trị nhân văn, những công trình nghệ thuật được 
lưu truyền từ đời này sang đời khác, làm giàu thêm cuộc sống cúa con người.

Văn hoá là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần, vật chất, trí tuệ và 
cám xúc, nó quyết định tính cách cúa dân tộc hay của một nhóm người trong 
xã hội. Văn hoá bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những 
quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị, những tập tục, những tín 
ngưỡng. Văn hoá đem lại cho con người khả năng suy xét về bán thân cá nhán 
mỗi con người, chính văn hoá đã làm cho con người trở thành những sinh vật 
đặc biệt nhân bản, có lý tính, có óc phê phán và sống có đạo lý.

Chính nhờ văn hoá mà con người tự thế hiện, tự ý thức được bản thán, tư 
biết mình chưa hoàn thành được những gì đã đặt ra, để xem những thành tựu 
của bán thân; tìm tòi không biết mệt mỏi những ý tưởng mới mé và sáng tạo.

1.2.3. M ột số  khái niệm ván hoá trong đời sông xã  hội

Có thể nói, cho tới nay có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá. Điéu 
đó có nghĩa là sự xác định khái niệm văn hoá không hề đơn giản bời vì mỗi 
học giả đều xuất phát từ những cứ liệu, góc độ, mục đích nghiên cứu khác 
nhau, phù hợp với những vấn để mà mình cần nghiên cứu.

Vào thế kỷ XIX, thuật ngữ "vãn hoá" đã được các nhà khoa học phương 
Tây sử dụng như một danh từ chính. Những học giả này cho rằng vãn hoá cua 
thế giới có thể phân loại ra từ trình độ thấp nhất cho đến trình độ cao nhát.

T h ế  kỷ XIX, một đại diện của họ là E.B Taylor, cho ráng: "Ván hoá là toàn 
bộ phức th ể  bao gồm: sự  hiểu biết, tín ngưỡng, nghệ thuật, phong tục. tập
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quán mà con người có được với tư  cách là một thành viền của xã  hội .

T h ế  kỷ XX: Các học giả M ỹ lại cho rằng: " Văn hoá là tấm gương nhiêu 
mặt, nó phản chiếu đời sống, nếp sống của một cộng dồng dân tộc".

C ố  Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho rằng:

"Văn ho á là bộ mặt của xã  hội, bộ mặt của con người, của cộng dồng 
người, diện mạo bên trong, phong cách bên ngoài, và những phẩm  chất cao 
quỷ của nó".

Phó giáo sư  Phan Ngọc cho rằng: “Không có cái gì gọi là vãn lìoá cá 
ngược lại bất cứ  cái gì cũng có mặt văn hoá của nó

Văn hoá là khái niệm để chỉ toàn bộ những sáng tạo của con người về vật 
chất, tinh thần và ứng xử. Đó là những sáng tạo và Iihững hoạt động có ích cho 
cuộc sống của con người, cho xã hội loài người và cho thế giới xung quanh.

1.3. Các thành tô của vãn hoá

1.3.1. Vãn hoá vật thê

* Khái niệm

Văn hoá vật thể là danh từ chí khía cạnh vật chất kỹ thuật của những sản 
phẩm do con người sáng tạo ra, nó mang dấu ấn của một cộng đồng dân tộc, 
nó thể hiện cốt cách, tâm hồn, bản sắc của một cộng đồng dân tộc trong từng 
thời kỳ lịch sử nhất định.

* Các thề loại di sàn văn hỏa vật thể

Di vật: là những hiện vật được lưu truyền lại có giá trị tiêu biểu về lịch sử, 
văn hoá, khoa học.

C ổ  vật: là những hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch 
sử, văn hoá, khoa học và phải có từ một trăm năm tuổi trở lên.

Trong kho tàng di sản văn hoá vật chất có rất nhiều loại di vật, cổ vật.

Ví dụ: Các công cụ bằng đá (rìu đá, mũi tên bằng đá...), các cổ vật bằng 
đồng tiêu biểu như trống đồng Đông Sơn.

Kiến trúc c ổ

Với truyền thống lâu đời hàng nghìn năm lịch sử. Việt Nam có rất nhiều 
di tích, kiên trúc cổ tiêu biểu có giá trị mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.
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Do những đặc điếm về địa lý - lịch sử, đặc điểm về cộng đổng lộc người 
và chịu ảnh hưởng cúa hai nền văn hoá lớn là Trung Quốc và Pháp, nẽn kiến 
trúc truyền thống Việt Nam có những đặc điểm sau:

- Đặc điểm:

+ Là một nền kiến trúc có kết cấu gỗ và mái dốc là chủ yếu.

+ Dạng phổ biến là kiến trúc nhà sàn có cội nguồn từ văn hoá Đỏng Sơn. 
Nhà sàn gỗ hiện nay còn thấy khá phổ biến ở các địa phương miền núi và 
trung du.

+ Kiến trúc Việt Nam có dạng một tầng là phổ biến, cũng có khi bắt gập 
kiến trúc hai tầng, ba tầng.

+ Từ nhà ở dân gian đến kiến trúc chính thống đều duy trì nguvên tắc cán 
bằng đối xứng hai bên (có nguồn gốc từ tín ngưỡng nguyên thủy, tổ chức xã 
hội, tập quán xã hội). Ở các dạng phức tạp, kiến trúc thường có sân thông 
thoáng để lấy ánh sáng.

+ Hình dáng bên ngoài do ba bộ phận hợp thành: mái nhà cong (nhà càng 
lớn mái càng cong), trên bờ nóc mái có trang trí, mái vươn.

+ Nền cấp, sàn lát bằng đá hoặc gạch nung có trang trí hoa văn đẹp. có 
lan can, có bậc tam cấp. cột tròn.

+ Gắn với phong cảnh thiên nhiên như: đổi, núi, sông, hồ, ao, cây cối lấy 
kiến trúc tô điểm cho thiên nhiên và ngược lại.

- Những loại hình kiến trúc truyền thống Việt Nam

+ Đình: là công trình kiến trúc thường được xây để thờ Thành hoàng làng
- vị thần bảo hộ của mỗi làng Việt cổ, đồng thời còn là một trung tâm sinh 
hoạt chính trị - xã hội của làng quê Việt Nam.

+ Chùa - Tháp: là công trình xây dựng để phục vụ Phật giáo.

+ Đền: xây dựng để làm nơi thờ cúns Đạo giáo hoặc những người có cóng.

+ Cung điện: xây dựng dành cho triều đình, tầng lớp quý tộc và quan lại. 
Kiến trúc chủ yếu mang phong cách Việt Nam, có sự tiếp thu phong cách kiến 
trúc Trung Quốc.

+ Lăng mộ: gốm lăng tẩm và mộ táng, là ngôi nhà dành cho những 
người đã khuất. Phong cách kiến trúc tuv thuộc vào từng triều đại phong 
kiến hoặc đời vua. Theo quan niệm cua tín ngưỡng dân gian, lăng m ộ là
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+ Thành cổ: được xây dựng làm căn cứ quân sự và là nơi bảo vệ một trung 
tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của một quốc gia hay một vùng.

+ Nhà ở truyền thống

Xuất phát từ truyền thống văn hoá hàng nghìn năm lịch sử, hiện nay ở Việt 
Nam có khoảng hơn 4.000 di tích các loại trong đó 2.250 di tích đã được nhà 
nước xếp hạng, ba di sản văn hoá, hai di sản thiên nhiên và hai di sản văn hoá 
phi vật thể.

- Hệ thống di tích kiến trúc cổ gồm:

+ Di tích kiến trúc cư trú.

+ Các cung thất, dinh thự.

+ Di tích kiến trúc tôn giáo.

+ Di tích kiến trúc quân sự.

+ Di tích kiến trúc phong cảnh.

- Hệ thống di sản ở Việt Nam

1. Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) 2 lần được UNESCO công nhận là di sản 
thiên nhiên.

+ Lần 1 (tháng 12 - 1994).

+ Lần 2 (tháng 12 - 2000).

ngôi nhà của người chết; vì vậy, xây dựng lăng mộ được coi trọng như xây

dựng một ngôi nhà.

H ỉ:  Vịnh Hạ Long H2: H ang Đ ầu Gỗ
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2. Phong N ha Kẻ Bàng 
(Quảng Bình)

Được UNESCO công nhận 
là di sản thiên nhiên tháng 7 
năm 2003 và được coi là "Thiên 
nhiên đệ nhất động", đồng thời 
là một trong tám động dài nhất 
trên thế giới.

H3: Hòn Trống M ái
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3. Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế)

Được UNESCO công nhận là di sản văn hoá năm 1993
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4. Phố cổ Hội An (Quảng Nam)

Được UNESCO cồng nhận là di sản văn hoá nãm 1999

H10: Cầu N hật Bản
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5. Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam)

Được UNESCO công nhận là di sản văn hoá tháng 12 năm 1999

H I1: Thánh địa Mỹ Sơn

6. Nhã nhạc Cung đình Huế

Được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể ngày 17 tháng 11 
năm 2003.

1.3.2. Văn hoá ph i vật th ể

* Khái niệm

Văn hoá phi vật thể là những sáng tạo của con người nhằm đáp ứng nhu 
cầu sinh hoạt xã hội của con người như tôn giáo, triết học, nghệ thuật...
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H12: N hã  nhạc cung đình

* Các lĩnh vực văn hoá tinh thần chủ yếu có liên quan đến hoạt động du lịch 
ft

Thứ nhất: Tín ngưỡng

"Tín ngưỡng là niềm tin đến mức ngưỡng mộ một tôn giáo hay một nhân 
vật lịch sử nào đó với mong muốn sẽ đem lại những điều tốt đẹp nhất đến với 

con người".

Một số tín ngưỡng chủ yếu ở Việt Nam như: tín ngưỡng thờ cúng Tổ 
Tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng, tín ngưỡng 
Phồn thực...

Thứ hai: Lễ hội

Được chia làm hai phần:

Phần Lễ: mang tính nghi lễ thể hiện sự sùng bái, tôn kính. Lễ hay nghi lẻ 

trong thờ cúng là những nghi thức được con người tiến hành theo những quy 

tắc, luật tục nhất định, mang tính biểu trưng nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một 

sự kiện, nhân vật nào đó với mong muốn sẽ nhận được những điều tốt đẹp 

nhất, sự tốt lành mà con người thờ cúng.

Phần Hội: thể hiện tính cộng đồng, phần cộng cảm, là phần tổ chức chủ 

yếu với các trò chơi dân gian.
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Thứ  ba: Văn hoá ẩm thực

Mỗi quốc gia, dân tộc, vùng miền, địa phương đều có những giá trị đặc 

sắc, phong tục, tập quán riêng biệt, đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá ẩm thực 

càng được thể hiện rõ nét hơn, phong phú hơn.

T hứ  tư: Dân ca và nghệ thuật trình diễn

Hiếm có một quốc gia nào trên thế giới lại có các làn điệu dân ca và nghệ 

thuật trình diễn phong phú như ở Việt Nam. Tiêu biểu và đặc trưng trong các 

làn điệu dân ca phải kể đến ca Huế, các điệu hò, điệu lý Nam Bộ, hát quan 

họ, hát ca trù...

Tiêu biểu và đặc trưng trong nghệ thuật trình diễn phải kể đến nghệ thuật 

múa rối nước, trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc.

2. Di sản văn hoá

2.1. Khái niệm di sản văn hóa

Di sản văn hoá là tài sản quý giá và là toàn bộ kết quả sáng tạo văn hoá

của các thế hệ trước để lại. 

2.2. Phân loại

2.2.1. Di sẩn văn hoá vật th ể

Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học bao gồm:

- Di tích

- Di vật

- Cổ vật

- Bảo vật quốc gia.
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2.2.2. Di sản văn hoá phi vật th ể

Cùng với kho tàng di sản văn hoá vật thể, Việt Nam là quóc eia có một 
kho tàng di sản văn hoá phi vật thể đa dạng về chùng loại, loại hình, phong 
phú về trữ lượng tác phẩm, đặc sắc về tư tưởng và nghệ thuật. C húns là những 
sáng tạo của các thế hệ trước để lại cho thế hệ hôm nay. Những di sản vãn hoá 
phi vật thể ấy đều là những "viên ngọc quý".

Để xác định thế nào là di sản văn hoá phi vật thể, điều 4 của luật di sản 
văn hoá ghi rõ: "Di sản văn hoá phi vật th ể  là sản phẩm  tinh thần có giá trị 
lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ  viết, được lưu truyền 
bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức hnt giữ. lưu 
truyền khác bao gồm tiếng nói, chữ  viết, tác phẩm  văn học nghệ thuật, khoa 
liọc, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân g ian , lối sống, nếp sống, lẻ  hội, bí 
quyết về nghề thủ công truyền thông, tri thức y liọc cô truyền, vãn hoá úm 
thực, trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác".

Vấn đề đặt ra là phải xác định cho rõ những vấn đề liên quan tới kho tàng 
di sản văn hoá phi vật thể này; có như vậy chúng ta mới xác định đúng đắn 
những định hướng sưu tầm, nghiên cứu, bảo tổn và phát huy các giá trị văn hoá.

2.2.3. Báo vệ và phá t huy giá trị di sản văn hoá vật th ể  và di sản văn 
hoá phi vật thê (Phụ lục 1)

3. Bản sắc văn hoá dân tộc

3.1. Khái niệm

Bản sắc văn hoá dân tộc là hệ thống những đặc tính bên trong, những sắc 
thái riêng có tính nguồn gốc gắn với những đặc tính của chủ thể để trờ thành 
nguồn cội, nền tảng của một nển văn hoá.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đang, sau khi 
khẳng định "Văn hoá là nển tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực phát triển kinh tế xã hội", cũng đổng thời nhấn mạnh văn hoá như là 
một hệ điều tiết của sự phát triển, có khả năng phát huy mặt tích cực. giảm 
mặt hạn chế của các nhàn tố khách quan và chù quan, cùa các điều kiện bén 
trong và bẽn ngoài đổng thời đảm bảo cho sự phát triển được hài hoà. cán đối 
và bền vững. Nền văn hoá ấy chính là nển văn hoá mang đậm bản sắc dán tộc 
và chí khi ấy nó mới không trờ thành văn hoá ngoại lai. khôns là cái bóng của
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nền văn hoá khác, nó đóng vai trò định hướng, điều tiết trong mờ cứa và giao 
lưu văn hoá. Đậm đà bản sắc dân tộc vừa là một đặc trưng, vừa là một tính 
chất của văn hoá Việt Nam. Bản sắc văn hoá dán tộc quyết định sự vận động, 
tồn tại của văn hoá dân tộc trong thời đại giao lưu quốc tế  mạnh mẽ.

3.2. Giữ gìn bản sác văn hoá dân tộc

Gìn giữ, phát huy và làm giàu bản sắc văn hoá dân tộc ngày càng trở thành 
nhu cầu, nhiệm vụ của tất cả mọi người. Để làm tốt nhu cầu và nhiệm vụ này 
cần phải thấm nhuần quan điểm: Chỉ có phát triển mạnh mẽ văn hoá các dân 
tộc với những bản sắc riêng của chúng, văn hoá nhân loại mới trỏ lên phong 
phú đa dạng.

Nếu văn hoá của tất cả các dân tộc trên thế giới đều bị mất đi bản sắc 
riêng hoặc bị đồng hoá bởi một nền văn hoá... thì chắc chắn kho tàng văn hoá 
nhân loại sẽ nghèo nàn, đơn điệu. Cho nên, cái chung của văn hoá nhân loại 
chỉ phong phú khi cái riêng của văn hoá từng dân tộc được coi trọng.

Đảng ta chỉ rõ: xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
văn hoá dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc trong sự giao lưu quốc tế là 
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Cụ thê’ là:

+ Kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá của tất cả các dân tộc trong 
nước; sự đa dạng phong phú của các tộc người thuộc các vùng, miền, địa 
phương khẳng định những tinh hoa di sản văn hoá dân tộc.

+ Việc phát triển văn hoá phải đi liền với sự giao lưu văn hoá quốc tế, 
tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại để làm giàu đẹp thêm văn hoá 
dân tộc.

+ Cần có sự chuyển đổi, bổ sung những thiếu hụt của văn hoá cổ truyền 
trước những yêu cầu mới của thời đại.

+ Phát huy thế giới quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Tạo môi trường quốc gia về văn hoá thật lành mạnh, thể hiện trong cấu 
trúc văn hoá (gia đình, làng xã...), cơ quan văn hoá.

+ Tổ chức vật chất hoá quá trình gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá 
cổ truyền.

+ Tãng cường hoạt động giao lưu, đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nền 
văn hoá nước ngoài, ngăn chặn các yếu tố vãn hoá độc hại.
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4. Du lịch

4.1. Khái niệm

Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều các học giả đưa ra các định nghĩa 
khác nhau vể du lịch. Theo quan niệm của người phương Tây, du lịch là một 
chuyến du ngoạn, tuân theo một chương trình nhất định cũng khỏng vì mục 
đích sinh lợi. Như vậy, nhu cầu đích thực của du khách là muốn thường ngoạn, 
thẩm nhận các giá trị vật chất và tinh thần tại các điểm du lịch.

Du lịch là hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi 
cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cẩu tham quan, tìm  hiểu, 
giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất đ ịn h .(^

Theo TS. Trần Nhoãn, cho rằng: "Du lịch là một quá trình hoạt động của 
con người rời khỏi quê hương đến một nơi khác với mục đích chủ yếu là được 
thẩm nhận những giá trị ván hoá vật chất và tinh thẩn đặc sắc, độc đáo, khác 
lạ so với quê hương không nhằm mục đích sinh lợi được tính bằng đóng tiên".

4.2. Bản chất của du lịch

4.2.1. Xét từ  góc độ nhu cầu của khách du lịch

Từ xưa đến nay, hầu hết khách du lịch chủ yếu sử dụng thời gian nhàn rỗi 
để thưởng ngoạn, thẩm nhận những di tích lịch sử, văn hoá, lễ hội, danh lam 
thắng cảnh khác lạ so với địa phương, quê hương mình, khổng nhầm mục đích 
sinh lợi. Hoặc cũng thông qua loại hình du lịch này có thể kết hợp giữa đi du 
lịch và chữa bệnh.

Nói đến du ngoạn là nói đến thiên nhiên, con người được hoà mình vào 
thiên nhiên, thưởng thức những điểu thú vị của cuộc sống. Và bản chất cua hoạt 
động du lịch là du ngoạn để thường thức những giá trị vật chất và tinh thán.

Ví dụ: Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam không phải để chiêm ngưỡng 
những ngôi nhà cao tầng, những trang thiết bị hiện đại mà họ đi tìm những cái 
riêng, cái mới, cái bản sắc, bể dày lịch sử. các công trình kiến trúc cổ kính 
mang đậm dấu ấn, giá trị văn hoá cùa Việt Nam.

(1) Luật Du lịch
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Nói tóm lại, xét từ góc độ nhu cầu của khách du lịch, ta thấy bản chất đích 
thực của du lịch chính là thẩm nhận các giá trị vật chất, giá trị tinh thần có 
tính thẩm mỹ cao.

4.2.2. Xét từ  góc độ các chính sách phát triển du lịch

Ở phương Tây, các chính sách phát triển du lịch rất lớn, được dựa trên nền 
tảng: tiềm năng du lịch nhân văn và tiềm năng du lịch thiên nhiên. Thông qua 
những tiềm năng đó những nhà quản lý hoạch định những chiến lược nhằm 
phát triển du lịch, có kế hoạch và định hướng cụ thể trong kinh doanh. Đổng 
thời, cũng trên cơ sở đó mà đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng (đường 
xá, khách sạn, phương tiện vận chuyển).

Việt Nam cũng đã có những chính sách để phát triển du lịch nhưng chưa 
có sự đồng bộ, mặc dù tiềm năng du lịch nhân vãn và tiềm năng du lịch thiên 
nhiên rất phong phú, đa dạng. Vấn đề đặt ra là cần phải có hình thức quản lý 
nhà nước về du lịch như thế nào để du lịch phát triển trở thành một ngành kinh 
tế mũi nhọn của cả nước.

"Quản lý nhà nước về du lịch là quá trình tác động của các cơ quan quản 
lý hoạt động du lịch đến đối tượng quản lý, nhằm đạt tới hiệu quả cao nhất 
trên cả hai phương diện kinh tế và xã hội".

Quản lý nhà nước về du lịch diễn ra trên hai lĩnh vực chủ yếu là: tác động 
quản lý và xây dựng các tổ chức quản lý tương ứng; xuất phát từ chức năng, 
nhiệm vụ quản lý mà hình thành những tổ chức quản lý thích hợp.

* Tác động quản lý

Tác động quản lý là hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về du 
lịch hướng tới các doanh nghiệp du lịch, nhằm đảm bảo cho các doanh nghiêp 
hoạt động có hiệu quả, tuân thủ mọi nguyên tắc, làm theo đúng quy định của 
Nhà nước và pháp luật.

Tác động quản lý được diễn ra theo một chu trình mang tính khoa học và 
chặt chẽ bao gồm các bước:

Bước 1: Đảm bảo nguyên tắc quản lý.

Bước 2: Xây dựng phương hướng, mục tiêu tổng thể.

Đây cũng chính là cái mà những nhà kinh doanh du lịch cần phải biết khai
thác để xây dựng các chương trình du lịch.
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Bước 3: Kế hoạch hoá mục tiêu.

Bước 4: Kiểm tra, điều chính, tổng kết và sử dụn2 các hệ phương pháp 
quản lý.

* Hệ tliống tổ  chức quản lý nhà nước về du lịch

Xuất phát từ phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch của mỗi quốc gia; 
từ chức năng, nhiệm vụ của ngành du lịch mà có chính sách, biện pháp thiẽt 
lập hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Ở một số nước trẽn thê giới 
cơ quan quản lý nhà nước về du lịch được đặt trong Bộ Bưu điện. Bộ Giao 
thông vận tải.

Ở Việt Nam, trải qua rất nhiều biến động và sự phát triển, cơ quan quản 
lý nhà nước về du lịch lần lượt trực thuộc Bộ Ngoại thương, Bộ Văn hoá - 
Thông tin, Bộ Thương mại. Nhưng do yêu cầu phát triển của ngành Du lịch từ 
năm 1993, theo quyết định Nhà nước, ngành Du lịch được tách thành Tổng 
cục Du lịch, ừực thuộc Chính phủ.

Tổng cục Du lịch là cơ quan quản lý ngành cao nhất về hoạt động du lịch 
ở nước ta. Dưới Tổng cục Du lịch còn có Sở Du lịch, Sở Thương mại và Du lịch.

Đối tượng quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch là hệ thống tất 
cả các doanh nghiệp du lịch, bao gồm mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế khác nhau như: các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp 
liên doanh, doanh nghiệp tư nhân.

4.2.3. Xét từ  góc độ các sân phẩm du lịch

Sản phẩm (hàng hoá) đặc trưng trong kinh doanh du lịch chính là các 
chương trình du lịch. Chương trình du lịch có nội dung chú yếu là sự liên kết 
hệ thống những di tích lịch sử. văn hoá, các danh lam thắng cánh cùnơ với 
những giá trị phụ cận như: phương tiện vận chuyển, hệ thống các khách sạn. 
nhà hàng. Điểu đó càng khẳng định bán chất của du lịch là thám nhận các giá 
trị văn hoá, khổng gian cảnh quan thiên nhiên mà tạo hoá đã ban tặng.

Có thê thấy, tiềm năng du lịch Việt Nam rất phong phú. đa dạng nhưn2 để 
trở thành sản phẩm phục vụ du lịch vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. vẫn còn 
nghèo nàn, lạc hậu, vẫn tồn tại ờ dạng tiềm năng.

Một vấn đề nữa cần đặt ra là việc phục vụ nhu cầu lưu trú cùa khách. Đặc 
trưng của nhóm này là phải kết hợp yếu tô' hiện đại với bản sắc văn hoá cua
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dán tộc. Hiện đại là yếu tố cần phái có, còn dân tộc chính là yêu tố tạo nén 
tính đặc sắc và hấp dẫn.

Phục vụ nhu cầu ăn uống của khách cũng cần phái có sự kêt hợp tính phổ 
biến và tính đặc trưng, một mặt chế biến đồ ăn, thức uống độc đáo, các món 
ăn mang đậm bán sắc văn hoá dân tộc; mặt khác chê biến các món ăn bình 
dân phù hợp với mọi đối tượng khách; đồng thời phục vụ nhu cầu mua sắm 
cúa khách với dịch vụ bán đổ lưu niệm. Yêu cầu đối với loại dịch vụ này là 
phải mang dấu ấn của tuyến, điểm du lịch, nếu không mang dấu ấn nơi khách 
đến thì không trở thành hàng lưu niệm.

Ví dụ: Ai đến Paris cũng muốn có một vật lưu niệm mang biểu tượng của 
tháp Ephen.

Từ các sản phẩm hàng hoá và các loại hình dịch vụ trên, ta thấy ở Việt Nam 
vấn đề đa dạng hoá sản phẩm du lịch là một trong những vấn đề sống còn, hết 
sức quan trọng và cấp bách đối với sự phát triển kinh tế  du lịch. Trong đó, trọng 
tàm là đa dạng hoá hệ thống các chương trình du lịch. Để đa dạng hoá các 
chương trình du lịch chúng ta có lợi thế về nguồn lực là hệ thống di sản văn 
hoá và hệ thống cánh quan thiên nhiên vừa độc đáo, vừa mang đậm sắc thái 
bản địa. Chính các yếu tố trên là điều kiện thuận lợi đê tạo ra nhũng tuyến điểm 
du lịch có sức hấp dẫn đối với khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế.

4.2.4. Xét từ  góc độ tìm kiếm thị trường

Tìm kiếm thị trường chính là tìm kiếm nhu cầu cúa khách du lịch. Nhu 
cầu ấy không phải là mua bán như các loại hàng hoá thông thường khác, mà 
là trao đổi, mua bán các dịch vụ, các sản phẩm du lịch phản ánh giá trị văn 
hoá của mỗi vùng, miền, địa phương.

Nhu cầu du lịch là một loại nhu cầu đặc biệt và mang tính xã hội cao. Biểu 
hiện sự mong muốn tạm thời rời khỏi nơi cư trú thường xuvên để đến với thiên 
nhiên và môi trường văn hoá ỏ' một nơi khác, là nguvện vọng cần thiết của con 
người muốn được giải phóng khỏi sự căng thẳng để được nghi ngơi, giải trí, 
phục hổi sức khỏe và tăng cường sự hiểu biết.

Để phục vụ các nhu cầu không thể không nhắc tới thị trường cuna cấp các 
nhu cầu ấy.

Nói đến thị trường khôns thể không kể đến các nhà tiếp thị. đặc biệt là 
tiếp thị du lịch. Nhà tiếp thị căn cứ vào nhu cầu mà thôns tin cho các chủ hãna 
kinh doanh du lịch, trong đó nhu cầu "mua các chương trình du lịch" là quan
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Đặc trưng ấy xuất phát từ hàng hoá du lịch là hàng hoá xuất khẩu tại chỗ 
được bán đi, bán lại nhiều lần. Mỗi lần như vậy lại càng làm tăng giá trị thẩm 
nhận, tăng chiều sâu thẩm nhận của khách du lịch.

Ví dụ: Khi dẫn khách du lịch thâm quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hà 
Nội, khách không thể mang Văn Miếu về nước cúa họ. Cái mà khách du lịch 
mang về là những kiến thức, sự hiểu biết về di tích, thẩm nhận những giá trị. 
Đây không chi là trường đại học đầu tiên mà còn là nơi thể hiện truyền thống 
hiếu học mang đậm bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam.

4.2.5. Xét từ  tỷ lệ khách du lịch

* Khái niệm khách du lịch

Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp 
đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đ ế n / 1)

Khách du lịch là loại khách đi lại theo ý thích ngoài nơi cư trú thường 
xuyên để thỏa mãn sinh hoạt cao cấp mà không theo đuổi mục tiêu kinh tế.(2)

Khách du lịch là loại khách đi xa nhà một thời gian nhất định, tiêu những 
khoản tiền tiết kiệm đ ư ợ c /3)

* Cơ cấu khách du lịch

Điều 34 - Chương V (Luật Du lịch) quy định khách du lịch gồm: khách 
du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế.

- Khách du lịch nội địa: là công dân Việt Nam, người nước ngoài thường
trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

- Khách du lịch quốc tế: là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài vào Việt Nam du lịch; công dân Việt Nam, người nước ngoài 
thường trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch.

trọng nhất. Như vậy, tiếp thị du lịch có những đặc trưng riêng cùa nó khác so
với các loại tiếp thị khác.

(1) Luật Du lịch
(2) Ozep Stander (Nhà kinh tế học người Áo).
(3) Odgilvi (Nhà kinh tế học nsười Anh).
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* Quyền lợi và nghĩa vụ của khách du lịch

T hứ  nhất: Quyền lợi của khách du lịch

Điều 35 - Chương V (Luật Du lịch) quy định:

+ Lựa chọn hình thức du lịch lẻ hoặc du lịch theo đoàn; lựa chọn một phần 
hoặc toàn bộ chương trình du lịch, dịch vụ du lịch của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh du lịch.

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp thông tin cần 
thiết về chương trình du lịch, dịch vụ du lịch.

+ Được tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, 
hải quan, lưu trú; được đi lại trên lãnh thổ Việt Nam để tham quan, du lịch, 
trừ những khu vực cấm.

+ Hưởng đầy đủ các dịch vụ du lịch theo hợp đổng giữa khách du lịch và 
tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; được hưởng bảo hiểm du lịch và các loại 
bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.

+ Được đối xử bình đẳng, được yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh du 
lịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản 
khi sử dụng dịch vụ du lịch; được cứu trợ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp 
khi đi du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Được bồi thường thiệt hại do lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch 
gây ra theo quy định của pháp luật.

+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về du lịch.

Thứ hai: Nghĩa vụ của khách du lịch

Điều 36 - Chương V (Luật Du lịch) quy định:

+ Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 
tôn trọng và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, môi trường, 
tài nguyên du lịch, bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục nơi đến du lịch.

+ Thực hiện nội quy, quy chế của khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch, 
cơ sở lưu trú du lịch.

+ Thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng và các khoản phí, lệ phí theo quy 
định của pháp luật.
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Để không ngừng tãng số lượt khách, không chi khách du lịch nội địa mà 
còn tăng số lượt khách du lịch quốc tế, trước hết đòi hỏi mỏi quốc sia, dãn 
tộc, vùng, miền, địa phương phải khai thác tiềm năng du lịch, sản phẩm du 
lịch độc đáo, phong phú, đa dạng về số lượng cũng như chất lượng: đồns  thời 
các dịch vụ phục vụ khách cũng cần phải nâng cao, đạt tiêu chuẩn, phù hợp 
với nhu cầu và sở thích cúa khách.

Hầu hết khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế  khi đã mua các 
chương trình du lịch đều nhằm mục đích là thẩm nhận những giá trị văn hoá 
và cảnh quan thiên nhiên. Điều đó nói lên bản chất đích thực cùa du lịch là 
thẩm nhận những giá trị mang đậm tính văn hoá.

5. Văn hoá du lịch

5.1. Khái niệm

Văn hoá du lịch là một khoa học nghiên cứu những phương thức khai thác 
giá trị văn hoá phục vụ du lịch. Hay nói một cách khác, văn hoá du lịch nghiên 
cứu các di tích lịch sử văn hoá, các danh lam thắng cảnh, lễ hội, phong tục tập 
quán, ẩm thực từ góc độ du lịch và phương thức khai thác những giá trị đó để 
kinh doanh du lịch.

Theo TS. Trần Nhoãn "Văn hoá du lịch là m ột khoa học nhằm nghi é lì cứu 
mọi giá trị từ các loại hình văn hoá khác nhau, đồng thời tìm công nghệ khai 
thác tối ưu d ể  phát triển du lịch".

5.2. Iĩiểu hiện của vãn hoá du lịch

Giá trị văn hoá du lịch là một thực thể tồn tại khách quan trong các tuyến 
điếm du lịch, chính vì vậy giá trị văn hoá du lịch hàm chứa những nội dung 
tổn tại, vận động theo cách riêng của nó và chịu sự tác động của sự vật. hiện 
tượng khác.

Giá trị vãn hoá du lịch của từng điểm du lịch được tính bằng:

+ Thời gian tổn tại của điếm du lịch.

+ Giá trị độc đáo cúa điểm du lịch.

+ Giá trị nguyên thúy (2Ĩá trị gốc) của điểm du lịch.

+ Bồi thường thiệt hại do lỗi cúa mình gây ra cho tổ chức cá nhán kinh
doanh du lịch theo quy định của pháp luật.

* Chiến lược thu hút khách
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+ Giá trị huyền thoại của điểm du lịch.

+ Giá trị tâm linh của điểm du lịch.

+ Giá trị bổ sung của điểm du lịch.

5.3. Vai trò của văn hoá du lịch với hoạt động du lịch

Chúng ta biết rằng, không phải mọi giá trị văn hoá đều có thể cùng một 
lúc đưa vào kinh doanh du lịch, bởi ý muốn đưa chúng vào kinh doanh du lịch 
còn tùy thuộc vào nhu cầu của khách du lịch, tùy thuộc vào cơ sở vật chất, việc 
trùng tu, tôn tạo, bảo vệ giá trị các di tích. Vì vậy, cần phải thông qua sự 
nghiên cứu của văn hoá du lịch để tìm ra phương thức khai thác một cách hợp 
lý và tối ưu.

Ví dụ: Một đoàn khách du lịch dừng lại tham quan một di tích với thời 
gian một vài giờ đổng hổ (2 giờ, 4 giờ), thuyết minh viên tại điểm và hướng 
dẫn viên cần phải lựa chọn thuyết minh những giá trị của di tích đó sao cho 
phù hợp. Muốn vậy, phải sử dụng kết quả nghiên cứu của văn hoá du lịch.

5.3.1. Văn hoá du lịch là cơ sở khoa học đ ể  quy hoạch phát triển du lịch

Văn hoá du lịch nghiên cứu, đánh giá, thẩm định các giá trị văn hoá, đề 
xuất các phương thức khai thác giúp các nhà quy hoạch du lịch có những căn 
cứ khoa học để xác định các vùng, tiểu vùng, các điểm du lịch.

Có thể khẳng định rằng không có hệ thống các căn cứ khoa học này thì
các nhà quy hoạch sẽ không thể quy hoạch một cách chính xác và đầy đủ.

5.3.2. Văn hoá du lịch góp phần xây dựng kê hoạch gọi vốn đầu tư, phát 
triển kinh tê du lịch

Muốn kêu gọi vốn đầu tư để phát triển kinh tế, trước tiên cần phái có nguồn 
lực, trong đó nguồn lực nhân văn là căn cứ quan trọng nhất. Nói đến nguồn lực 
nhân văn là nói đến giá trị văn hoá, nói đến hệ thống các di tích lịch sử văn 
hoá, các danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán, lễ hội. Muốn có căn cứ một 
cách khoa học phải xuất phát từ kết quả nghiên cứu của văn hoá du lịch.

Tóm lại, văn hoá du lịch là bộ phận cốt lõi quan trọng để kêu ơọi vốn đầu 
tư, phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó mà đầu tư xây dựng các bộ phận tương ứng.

Ví dụ: Từ giá trị du lịch của kinh thành Huế, vịnh Hạ Long mà xây dựng 
hệ thống giá trị phụ cận phù hợp như: đường sá, hệ thốns khách sạn nhà hàng 
để thu hút khách du lịch.
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5.3.3. Văn hoá du lịch là cơ sởđểtuyén  truyén quàng cáo, tiep thị du lịch

Một trong những nội dung quan trọng nhất của tuyén truyén. quáng cáo, 

tiếp thị du lịch là giới thiệu những giá trị văn hoá cùa thiên nhiên, con người 

trên từng quốc gia, từng vùng, miền, địa phương để thu hút khách du lịch. 

Thông qua kết quả nghiên cứu văn hoá du lịch, các nhà tuyên truyền, quang cáo, 

tiếp thị du lịch có cơ sở khoa học, có nội dung quảng cáo, tiếp thị đặc sắc hấp 

dẫn khách.

II. CÁC QUY LUẬT CỦA VĂN HOÁ DU LỊCH

1. Quy luật giá trị của văn hoá du lịch

1.1. Khái niệm

Quy luật giá trị của văn hoá du lịch là những thuộc tính bản chất tồn tại 

khách quan của giá trị văn hoá du lịch từ những loại hình văn hoá khác nhau. 

Nó chính là cơ sở khách quan làm căn cứ trong quá trình xây dựng các chương 

trình du lịch, đồng thời nó cũng là cơ sở tính giá cho các chương trình du lịch. 

Đây chính là giá trị đặc trưng của các tài nguyên du lịch.

1.2. Biểu hiện của quy luật

Quy luật giá trị của văn hoá du lịch được biểu hiện ở hai giá trị :

Thứ nhất: Giá trị của điểm du lịch

Để có thể xác định, thẩm nhận chính xác về giá trị nguyên thuỷ của điểm 

du lịch (giá trị gốc), ta cần phải xác định được:

+ Vị trí địa lý.

+ Lịch sử hình thành và sự phát triển.

+ Những biến động.

+ Độ tuổi.

+ Chất liệu.

+ Tính độc đáo và đơn nhất.
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+ Giá trị lịch sử, văn hoá.

Thứ hai: Giá trị nội hàm của điểm du lịch

Muốn trở thành hàng hoá để đưa vào kinh doanh du lịch, bắt buộc phải 

có giá trị phụ cận, đó là :

+ Điều kiện thuận lợi để cho các phương tiện vận chuyển hoạt động phục 

vụ khách.

+ Hệ thống khách sạn, nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống, nghi ngơi của 

khách du lịch.

+ Các loại hình dịch vụ khác phục vụ nhu cầu của khách.

2. Quy luật phân loại giá trị của văn hoá du lịch

2.1. Khái niệm

Quy luật phân loại giá trị của văn hoá du lịch chỉ rõ các loại hình của từng 

điểm du lịch, từ đó khai thác và sử dụng một cách hợp lý và tối ưu.

2.2. Biểu hiện của quy luật

Việc phân loại giá trị của văn hoá du lịch nhằm mục đích giúp những nhà 

kinh doanh hoạch định một cách chuẩn xác các vùng, trung tâm điểm, tuyến 
du lịch, từ đó có thể xúc tiến tuyên truyền, quảng cáo du lịch. Đây cũng chính 
là căn cứ khoa học tạo nên tính thẩm mỹ trong hệ thống khách sạn, nhà hàng.

3. Quy luật phân vùng giá trị của văn hoá du lịch

3.1. Khái niệm

Quy luật phân vùng giá trị của văn hoá du lịch là một trong những quy 

luật cơ bản của khoa học văn hoá du lịch. Nó chỉ ra mỗi một quốc gia có bao 

nhiêu vùng văn hoá và mỗi vùng lại được chia nhỏ thành các tiểu vùng.

3.2. Biêu hiện của quy luật

Vùng ỉ :  Trung du miền núi phía Bắc

+ Gồm các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, 
Tuyên Quang...

+ Thế mạnh du lịch cúa vùng này là các lẻ hội và các phiên chợ vùng cao.
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H13: Chợ tình Sapa - tỉnh Lào Cai

Vùng 2: Đồng bằng sông Hồng

+ Gồm các tỉnh: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Hà Tây..,

H J4: Đén Trình - Chùa Hương
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+ Thế mạnh của du lịch văn minh Sống Hổng là những làng lúa nước nổi 

tiếng với hệ thống các lễ hội đình, đền, chùa...

Ví dụ: Lễ hội chùa Hương - Hà Tây.

Vùng 3: Duyên hải miền Trung

+ Gồm các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Khánh Hoà,...

+ Thế mạnh du lịch: tổng hợp các loại hình du lịch.

H I 5: Láng Tự  Đức - H u ế

Vùng 4: Tây Nguyên

+ Gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng. Đắc Nông 

+ Thế mạnh du lịch là du lịch buôn, sóc, các bản, làng cao nguyên.
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H16: Nhà Rông - Táy N guyên

Vùng 5: Đông Nam Bộ 

+ Gồm các tỉnh: Thành phố Hồ 

Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. 

Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu....

+ Thế mạnh chủ yếu là loại hình 
du lịch hiện đại

H17: Biên \ ùng Tàu
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Vùng 6: Đồng bằng sông Cửu Long
+ Gồm các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Bạc Liêu, Đồng Tháp, 

Cà Mau...
+ Thế mạnh du lịch: du lịch kênh rạch và các miệt vườn.

H I 8: Kênh rạch đồng bằng sông cử u  Long

4. Quy luật khai thác giá trị của văn hoá du lịch

4.1. Khái niệm

Quy luật khai thác giá trị của văn hoá du lịch là quy luật chỉ rõ nguyên 
tắc, phương pháp khai thác các điểm văn hoá du lịch để phục vụ phát triển du 
lịch bền vững.

4.2. Biểu hiện

+ Thời gian, thời điểm khai thác các giá trị của điểm du lịch

+ Phạm vi và tốc độ khai thác các giá trị của điểm du lịch

+ Xây dựng kế hoạch khai thác từng bước, từng điểm, từng vùng. Không 
được khai thác một cách ồ ạt mà bắt buộc phải khai thác có kế  hoạch và khai 
thác theo chiều sâu lãnh thổ.

+ Đánh giá kết quả và đưa ra các quy định bổ sung để khắc phục hoàn thiện.
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H I 9: Chợ nổi Cái Bè

5. Quy luật bảo tồn giá trị của văn hoá du lịch

5.1. Khái niệm

Quy luật bảo tổn giá trị của văn hóa du lịch nhằm chỉ rõ điều kiện, mục 
tiêu bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hoá, các danh lam 
thắng cản h ...

5.2. Biểu hiện của quy luật

5.2.1. Điều kiện

- Đảng và Nhà nước cần quan tâm và có những chủ trương chính sách tạo 
điều kiện để du lịch phát triển.

- Đào tạo và bổi dưỡns nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động du lịch.
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5.2.2. Yéu cầu

Để bảo tổn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và các danh 

lam thắng cảnh cần:

+ Đảm bảo tính trung thực của lịch sử hình thành các di tích, không được 
làm sai lệch các giá trị và đặc điểm vốn có của di tích. Phải giữ gìn nguyên 
vẹn, không làm biến đổi những yếu tố cấu thành cúa di tích, đảm bảo tính 
nguyên gốc của di tích.

+ Phát huy những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của di tích, với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sự phát triển của các ngành hữu 
quan, nhất là các ngành như: du lịch, giao thông,...

Việc quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhằm đặt cơ 
sở pháp lý và khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các chiến 
lược, quy hoạch phát triển kinh tế  - xã hội của các ngành và địa phương.

+ Tạo lập sự hài hoà giữa phát triển kinh tế, quá trình đô thị hoá với việc 
bảo vệ các di tích, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng các công 
trình không phù hợp trong các khu vực bảo vệ của di tích.

+ Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nuớc, thực hiện xã hội hoá hoạt động 
bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Huy động tối đa các nguồn lực trong 
và ngoài nước, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của toàn xã hội 
trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích.

5.2.3. M ục tiêu bảo tổn và phát huy giá trị di tích

* M ục tiêu lâu dài

Gìn giữ nguyên vẹn và đầy đủ các di tích đã và đang được xếp hạng, 
không để xuống cấp, tổn thất hoặc bị hủy hoại. Hơn nữa cần phải nâng cao 
nhận thức, phát huy các giá trị của các di tích trong việc giáo dục truyền thống 
lịch sử, văn hoá và truyền thống vãn hiến của dân tộc cho nhân dân, đặc biệt 
cho thế hệ trẻ. Cần phải giới thiệu bản sắc và tinh hoa văn hoá của cộng đổng 
các dân tộc Việt Nam với các nước, đó chính là cơ sở quan trọng để xây dựng 
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong điều kiện cho 
phép, các di tích cần được tu bổ, tôn tạo một cách hoàn chỉnh với tư cách là 
một sản phẩm du lịch có giá trị, phục vụ chiến lược phát triển ngành đu lịch, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
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Để có thể bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích, cần táng cường cống 
tác quản lý nhà nước về di tích và danh lam thắng cảnh theo hướng mờ rộng 
quá trình xã hội hoá, thu hút sự tham gia rộng rãi cùa nhân dân vào việc bào 
vệ và phát huy di tích, gắn với quản lý nhà nước bằng pháp luật.

* Mục tiêu cụ thể

Tính đến thời điểm năm 2005, chúng ta đã hoàn thành công cuộc tổng 
kiểm kê di tích, phân loại, hoàn thiện hổ sơ khoa học cho từng di tích để đưa 
vào lưu trữ quốc gia và ở các địa phương.

Đến năm 2010, 50% di tích quốc gia đặc biệt sẽ được nhà nước đầu tư. 
trùng tu và tôn tạo, trong đó ưu tiên các di tích về lịch sử cách mạng và kháng 
chiến; 50% các di tích quốc gia được đầu tư trùng tu và tôn tạo bầnơ nhiểu 
nguồn vốn khác nhau. Các di tích khác đã được xếp hạng, chủ yếu huy động 
sự đóng góp của nhân dân để trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp.

Câu hỏi ôn tập
1. Anh (chị) hãy trình bày các tiêu chí đánh giá, phân loại những giá trị di sàn văn 

hoá vật thể và phi vật thể?

2. Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cần phải có những biện 
pháp gì? Hãy trình bày những biện pháp đó?

3. Bản sắc văn hoá dân tộc là gì? Làm thế nào để giữ gìn bản sắc văn hoá của 
dân tộc?

4. Hãy phân tích quy luật phân vùng giá trị của văn hoá du lịch? Nêu những đăc 
trưng cơ bản trong các lễ hội thuộc đổng bằng sông Hồng?
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Chương 2

NHỮNG NỘI DUNG c ơ  BAN 
CỦA VĂN HOÁ DU LỊCH

Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh cần đạt được những mục tiêu sau:

+ Hiểu được những đặc trưng cơ bản của một số dân tộc tiêu biểu ở Việt Nam.

+ Biết được khái quát một số tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội chủ yếu ở Việt Nam.

+ Trình bày được giá trị văn hoá đặc sắc của một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở 

Việt Nam.

+ Vận dung những kiến thức đã học vào xây dựng các chương trình du lịch, hoạt 

động của hướng dẫn viên du lịch.

+ Có niềm tư hào dân tộc, biết gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc. 

Nội dung tóm tắt:

Nội dung trọng tâm chương 2 cần chú ý

Một số tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội; một số di tích, kiến trúc tiêu biểu ở Việt Nam.

I. HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH s ử  - VĂN HOÁ Đ ố i  VỚI s ự  PHÁT  

TRIỂN DU LỊCH

1. Khái niệm di tích lịch sử văn hoá

Di tích lịch sử văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ
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vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có giá trị lịch sử. vàn hoá. 

khoa học.^1)

2. Phân loại di tích
Căn cứ vào tiêu chí quy định tại điều 28 của Luật Di sản văn hoá. di tích 

được phân loại như sau:

Sơ đổ phân loại di tích

2.1. Di tích lịch sử

Là di tích lưu niệm các sự kiện, di tích lưu niệm danh nhân

2.2. Di tích kiến trúc nghệ thuật

Là công trình kiến trúc nghệ thuật, tổng thê kiến trúc đô thị và đó thị có 
giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển nghệ thuật kiến trúc cúa dán tộc.

2.3. Di tích khảo cổ

Là những địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật, đánh dấu các giai đoạn phát 
triển của các nền văn hoá cổ.

2.4. Danh lam thắng cảnh

Là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan 
thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thấm mỹ, khoa học.

3. Một sô di tích kiến trúc tiêu biêu

Với bề dày hàng nghìn năm lịch sử. Việt Nam có một hệ thống di tích với

(1) Luật Di sản văn hoá.
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3.1. Di tích Phật giáo

Các di tích tiêu biểu cho hệ thống di tích Phật giáo bao gồm:

3.1.1. Di tích chùa Bút Tháp - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh là một tỉnh nằm ở phía đông bắc thủ đô Hà Nội. Xưa kia đây là

trung tâm của xứ Kinh Bắc (mảnh đất địa linh nhân kiệt), một vùng quê tiêu 

biểu của văn minh dân tộc, được kết tinh và phát triển từ nền văn minh Sông 

Hồng đến văn minh Đại Việt.

Bắc Ninh có hai con sông là nguồn cám hứng vô tận của thơ ca qua nhiều 

thời đại, đó là sông Đuống, và sông Cầu "nước chảy lơ thơ".

Có thể thấy đây là mảnh đất để những làn điệu dàn ca ra đời và phát triển. 

49 làng quan họ là 49 bông hoa nghệ thuật hương sắc dịu dàng, tỏa lan khắp 

miền Kinh Bắc để bay tới mọi miền của đất nước, nhiều khi còn vượt biên giới 

để đến với bạn bè năm châu trên thế giới. Bờ nam sông Đuống là vùng đất nổi 

tiếng Siêu Loại - Gia Lương. Nơi đây có thành'cổ Luy Lâu - trung tâm Phật giáo 

sớm nhất và lớn nhất ở Việt Nam, cũng là nơi có làng tranh Đông Hồ nổi tiếng.

Vùng Siêu Loại - Thuận Thành ngày nay còn là nơi phát tích và tiếp thu 

của đạo Phật, c ổ  Châu Tự - tên Nôm là chùa Dâu có từ thế ký thứ hai nổi tiếng 

với truyền thuyết Man Nương, Tứ pháp. Nhưng tiêu biểu và đồ sộ nhất, có 

kiến trúc tinh xảo, có nhiều tượng phật độc đáo là Ninh Phúc Tự - tên Nôm là 

chùa Bút Tháp.

* Sự ra đời và quá trình phát triển của chùa Bút Tháp

Chùa Bút Tháp là một ngôi chùa cổ nằm ven đê bờ nam sông Đuống cách 

trung tâm thú đô Hà Nội khoảng 30km. Xưa thuộc Siêu Loại - huvện Thuận 

Thành - tinh Bắc Ninh. Nay thuộc thôn Bút Tháp - xã Đình Tổ - huyện Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh.

Tương truyền, chùa Bút Tháp ra đời dưới triều vua Trần Nhân Tông. Đến 

thế kí XVII, chùa trở nên nổi tiếng với vị sư trụ trì có tên là Lý Thiên Tộ, pháp

kiến trúc rất phong phú và đa dạng. Hơn 4.000 di tích các loại, trong đó có
một số di tích kiến trúc tiêu biểu.
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hiệu "Chuyết Chuvết ". Năm 1993, được sự tài trợ của Cộng hoà Liên bang 

Đức, cùng với sự đóng góp của nhân dân địa phương và khách thảp phương, 

chùa Bút Tháp càng trở nén đẹp đẽ, khang trang. Đây là nơi hành hương cùa 

biết bao thế hệ du khách trong và ngoài nước.

* Kết cấu kiến trúc:

- Kiến trúc các toà nhà.

- Kiến trúc tháp.

- Kiến trúc cầu đá.

- Kiến trúc giếng đá.

Kiến trúc các toà nhà bao gồm:

+ Gác chuông.

+ Tiền Đường.

+ Thiêu Hương.

+ Thượng Điện.

+ Tích Thiện Am.

+ Nhà Chung.

+ Phủ Thờ.

+ Hậu Đường.

+ Nhà Tổ.

- Gác chuông

Có kết cấu hai tầng mái, được làm hoàn toàn bằng gỗ lim. kết cấu theo 

kiểu "chồng diêm", mái cong, mỗi tầng có 4 mái và 4 đầu đao cong vút íđáv 

là một kết cấu kiến trúc tiêu biểu của các ngôi chùa cổ của người Việt).

Kích thước của Gác Chuông: + Rộng 8,23m.

+ Sâu 7.83m.

+ Rộng của mỗi gian 3,2m.

Trên tầng hai cua Gác chuông có treo qua chuông đổng được đúc nãm Gia 
Long thứ 14 (1815).
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H20: Gác chuông

- Tiền Đường

Gồm có 7 gian, nổi bật là hai pho tượng hộ pháp cưỡi sư tử, mang tên An 
Độ là La Đắc và Ma Pha La. Hai pho tượng này có nhiệm vụ khuyến thiện và 
trừ ác, thể hiện hai trạng thái, hai tính cách của con người.

- Thiêu Hương

Khi đến với kiến trúc này du khách được chiêm ngưỡng bức hoành phi 
"Ninh Phúc Thiền Tự" có từ đời vua Lê Thần Tông (1642), dưới hoành phi lùi 
sâu một chút có thể thấy chiếc sập được chạm khắc rất nhiểu đề tài: rồng, 
phượng, hoa, lá hết sức tinh xảo và khéo léo.

- Thượng Điện

Khi đến với kiến trúc này khách sẽ được tiếp xúc với thê giới nhà Phật từ 

bi, bác ái. Chính giữa là tượng phật Thích Ca được đúc bằng đổng, tiếp theo 

lên cao dần là 6 pho tượng được chia làm hai hàng. Ba pho Tam Thế cao
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1,75m, ke ca đai sen la 2,70m, co vanh hào quan° hình thuvền úp phía sau.

Một đặc trưng tiêu biểu trong toà Thượng Điện là hệ thốns tượne Tuyết 

Sơn, tượng các vị La Hán, pho tượng Phật Bà Quan Âm n°hìn mắt. nshìn  tay. 

Tượng cao 3,70m, ngang 2,10m, dày l,15m. Với ngàn con mắt và ngàn cánh 

tay, Phật Bà đã nhìn thấu vũ trụ, vươn tới cõi xa xăm diệt tà, giúp đời.

- Toà Tích Thiện Am

H 2 I : Tích Thiện Am

Có kết cấu ba tầng mái, mỗi tầng có 4 mái và 4 đầu đao cong vút. Ba tầng 

của toà Tích Thiện Am tương ứng với ba cấp chứng quá cùa đạo Phật:

+ Thượng phẩm vãn2 sinh.

+ Trung phẩm vãng sinh.

+ Hạ phẩm vãng sinh.
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Kích thước của toà Tích Thiện Am

+ Chiều cao 10,3m.

+ Chiều dài 10,67m.

+ Chiều rộng 8,04m.

- Nhà Chung

Là nơi xưa kia các nhà sư làm nơi tụ họp. Kết cấu của nhà Chung giống 

với kết cấu của Tiền Đường.

Kích thước của nhà Chung

+ Chiều cao 6 ,15m.

+ Chiều dài 16,lm.

+ Chiều rộng 8,3m.

+ Chiều rộng mỗi gian 2,9m.

- Phủ Thờ

Trong phú Thờ có 4 chiếc khám chạm vẽ rồng, phượng cầu kỳ và khéo 

léo. Trong khám có 4 pho tượng chân dung. Người ngồi giữa là hoàng hậu 

Trịnh Thị Ngọc Trúc, bên phải là công chúa Lê Thị Ngọc Duyên, bên trái là 

quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ và pho tượng thái tử Lê Đình Tứ (những người 

trợ giúp đắc lực trong việc trùng tu, tôn tạo ngôi chùa Bút Tháp này).

- Hậu Đường

Nơi có điện thờ Tam tòa thánh mẫu, Tứ Phủ và chân dung các vị sư tổ thế 

kỷ XVII.

Tiêu biểu và đặc sắc trong kết cấu kiến trúc các toà nhà đó là Gác Chuông 

và toà Tích Thiện Am. Chính giữa lòng của toà Tích Thiện Am có tháp Cứu 

Phẩm Liên Hoa (9 tầng hoa sen), nó được coi là một cối kinh khổng lồ.

K iến trúc tháp: gồm kiến trúc các tháp Cửu Phẩm Liên Hoa, tháp Báo 

Nghiêm, tháp Tâm Hoa, tháp tôn Đức, tháp Ni Châu, tháp Mộ.

Tiêu biểu và đặc sắc trong kết cấu kiến trúc tháp là tháp Cửu Phẩm Liên 
Hoa và tháp Báo Nghiêm.
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Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa được làm hoàn toàn bầnơ gỗ, đật chính giữa 

lòng của toà Tích Thiện Am. Tổng chiều cao của tháp 7 80m. Tháp có hình 

như một bông hoa sen đang nở. Đỉnh tháp có tán mái cong, trên thản mỗi tầng 

tháp đều được trang trí các pho tượng phật, các con vật, cỏ cây, hoa lá.

Có thể thấy tháp Cửu Phẩm Liên Hoa là một trong những cổ vật hết sức 

đặc sắc tạo nên sự độc đáo của chùa Bút Tháp, các mảng trang trí trẽn mặt 

tháp rất phong phú, nó gắn với tư tưởng của pháp môn Tịnh Độ.

Tháp Báo Nghiêm

Được dựng ở phía sau nhà Tổ đệ nhất, đây là ngọn tháp cao nhất của chùa, 

tháp được làm quay về hướng nam, phía trên thân tháp có đề "Báo Nshiêm 

Tháp” do chính tay thiền sư Minh Hành dựng để thờ thầy của mình 'â thiền 

sư Lý Thiên Tộ (pháp hiệu Chuyết Chuyết).

Tháp được xây dựng vào năm Đinh Hợi, niên hiệu Phúc Thái thứ 5, tức 

vào năm 1647 dưới đời vua Lê Chân Tông. Báo Nghiêm ở đáy có nghĩa là báo 

đền sự nghiêm dạy, răn bảo của thầy.

Có thể thấy đây là tháp độc nhất vô nhị, là loại tháp đa giác, có kết cấu 

bát giác. Toàn bộ tháp cao 13,5m, nằm trên một nền bát giác, mỗi cạnh dài 

2,26m. Tháp có 5 tầng và một búp mái cao 3,18m.
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II22: Tháp Báo Nạ/liêm
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Nghệ thuật trang trí trên thân mỗi tầng tháp cũn° rất phong phú đa dạng, 

rầng một của tháp được đắp nổi hình tượng hai con rồng, các phiến đá đéu 

được chạm khắc các đề tài: Long, Lân, Quy, Phượng, đề tài cỏ. câv. hoa lá.

* Điêu khắc

Nói đến nghệ thuật điêu khắc của chùa Bút Tháp trước tiên phải nói đến 

hệ thống tượng. Hiện nay ở chùa Bút Tháp vẫn còn lưu giữ được rất nhiều 

tượng bằng gỗ và đất nện ở nhiều niên đại khác nhau. Phần lớn các pho tượng 

đểu có niên đại từ thế ký XVII. Trong số các pho tượng này có rất nhiều pho 

được làm với nghệ thuật và trình độ thẩm mỹ cao như: tượng Quan Âm nghìn 

mắt, nghìn tay; bộ tượng Tam thế; tượng chân dung thiền sư Chuỵết Chuyết. 

Tiêu biểu và đặc sắc trong hệ thống tượng là tượng Phật Bà Quan Âm nghìn 

mắt, nghìn tay.
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1123: 7 ượng Plìật Bà Quan Âm nghìn m ắt nqhìn tay
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Quan Âm là tên phiên sang chữ Trung Quốc cùa chữ Avalokitesvara (vị 
thần nhìn thấu mọi chốn và cứu vớt tất cả chúng sinh), đúng nghĩa là:

Quán (nhìn xuống).

Thế (thế giới của chúng sinh).

Âm (giọng van xin, cứu vớt).

Thế kỷ VII, ở Trung Quốc đời nhà Đường, việc thờ Quan Âm rất phổ biến. 
Còn sự tích về Quan Âm nghìn mất, nghìn tay ở Việt Nam được dản theo lời 
kể của một tăng nhân đời Nguyên là Đạo Tuyên (người Nam Sem - Trung 
Quốc), sự tích này truyền vào nước ta vào khoảng đầu thế kỷ XV và được Việt 
hoá hoàn toàn dưới hình thức truyện kể dân gian vào cuối thê ký XVI. Tượng 
Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay có mặt tương đối phổ biến trong các phật điện 
ở Bắc Bộ. Nhiều người cho rằng hiện tượng đó có liên quan tới sự phát triển 
của thương nghiệp đường biển đời nhà Mạc.

Có 4 bợ phận cấu thành nên tượng, đó là: bệ tượng, đài sen, tượng và tay 
phụ ở phía sau.

- Phần bệ tượng được làm hoàn toàn bằng gỗ và được trang trí các mổ tip 
hoa văn.

- Đài sen được làm từ ba lớp cánh sen chính và một lớp phụ, lớp cánh phụ 
được đặt ở trên cùng có hình các mũi nhọn đặt xen kẽ với lớp cánh chính. Toàn 
bộ đài sen được một con rồng đội. Rồng ở đây có mắt lồi kép, sừns mai, tai 
hình lá, tóc chải, miệng há mở, trong miệng rồng ngậm một viên ngọc (hạt 
Minh Châu).

- Tượng có 11 đầu, mặt chính nhìn ra phía trước. Ở mang tai có hai mặt 
phụ, tượng ngồi ở tư thế thiền định.

Kích thước: + Chiều cao tượng là 2,35cm.

+ Đầu rồng đội toà sen: 30cm.

+ Chiểu cao cúa bệ tượng: 54cm.

+ Chiểu ngang của cánh tay xa nhất 200cm.

- Vành tay phụ ở phía sau được làm thành một vòng tròn lớn. Góm 42 
cánh tay lớn, 789 tay nhỏ. dài. ngắn khác nhau, nhưng có chung một hình thức 
tạo tác, đổng thời tất cả các ngón tay đều mở. trong lòng mỗi bàn tav đéu có 
một con mắt được chạm chìm.
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Ngoài giá trị về hệ thống tượng ở chùa Bút Tháp, còn phải nói đên nghệ 
thuật chạm khấc rất tinh xảo trên các phiến đá lan can của toà thượng điện, 
các bức chạm khắc trên các phiến đá ở cầu đá. Chủ yếu có đề tài về các con 
vật, cỏ cây, hoa lá.

- Kiến trúc cầu đá

H24: Kiến trúc cầu đá

Cầu được làm hoàn toàn bằng đá xanh, được ghép bởi sáu phiến đá hình 
chữ nhật với nhau vào các trụ vuông, trên có gắn biểu tượng hình bống hoa 
sen. Các phiến đá này đều được trang trí chạm nổi cả hai mặt. Tổng số có 12 
bức phù điêu.

"Bút Tháp" - một di sản văn hoá lớn không chí đối với nsười dãn huyện 
Thuận Thành - tinh Bắc Ninh mà còn đối với cả nước. Cho đến nay, chùa Bút 
Tháp vẫn giữ trong mình những giá trị văn hoá đặc sắc dược tích tụ trong suốt 
quá trinh tồn tại của mình. Hàng năm cứ mỗi dịp xuân về, hội chùa Bút Tháp 
lại được diễn ra trong niềm vui náo nức và lòng sùng bái. nsưỡns mộ của đu 
khách thập phương.
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Trải qua bao năm dài của lịch sử. chùa Bút Tháp luón luỏn được trán 
trọng, bảo vệ, gìn giữ xứng với những giá trị đặc sắc và nổi bật cua minh. 
Chùa Bút Tháp đã, đang và sẽ luôn là một di tích Phật giáo độc đáo nhất cua 
vùng đồng bằng Bắc Bộ. đổng thời nó cũng là một điểm du lịch, một địa chi 
hành hương của đồng bào cả nước và khách du lịch nước ngoài.

3.1.2. D i tích chùa Dáu - Thuận Thành  - Bắc Ninh

* Sự ra đời và quá trình phát triển

Chùa Dâu thuộc xã Thanh Khương - huyện Thuận Thành - tinh Bác Ninh. 
Xưa thuộc tổng Khương, huyện Luy Lâu - quận Giao Chi và sau 2ỌÍ là huyện 
Giao Chi. Xa xưa người dân ở đây thường sống bằng nghề trổng dâu. nuôi tằm 
và trồng lúa nước, có lẽ chính vì vậy mà dân gian xưa vẫn thường gọi là Vùng 
Dâu, hoặc Kẻ Dâu.

Năm 207 TCN, Triệu Đà (Trung Quốc) mang quân sang xâm lược Việt 
Nam lấy quận Giao Châu, làm thị sở. Luy Lâu trò thành trung tâm đó thị.

Khoảng đầu công nguyên, một số nhà sư từ Ấn Độ đi theo đường biển vào 
Luy Lâu để truyền đạo. Chùa Dâu trở thành một trong những trung tâm truyền 
đạo đầu tiên, và cũng từ đây đạo Phật được truyền sang Lạc Dương - Trung 
Quốc và một số nơi. Với ý nghĩa là một trung tâm Phật giáo nên ờ đáy đã đào 
tạo được 500 vị tăng, ni, dịch được 15 bộ kinh, dựng được hàng chục bảo tháp. 
Ngôi chùa Dâu nổi tiếng với rất nhiều các vị sư đã đến đây trụ trì. tiéu biểu 
là: trụ trì Màu Bát. Tì Ni Đa Lưu Chi. Cũng vào khoảng đầu công nguvên, 
chùa Dâu chì là một am nhỏ, sau phát triển thành một ngôi chùa, tên gọi đáu 
tiên là Cổ Châu Tự (nghĩa là một viên ngọc quý), hay còn gọi là Diên ứng Tự 
(diên là cầu, ứng là hiện, cầu gì được nấy).

Đến thế kỷ II, sau công nguyên (khoảng 187 - 226, thời Sỹ Nhiếp) hệ 
thống chùa tư pháp được ra đời: vì vậy chùa Dâu thờ Pháp Vân nên gọi là Pháp 
Vân Tự. Chùa Dâu có khuôn viên bề thế, đồ sộ như ngày nay là do lãn tu sứa 
vào năm 1738 dưới triều vua Vĩnh Tộ thời nhà Lê

* Kết cấu kiến trúc - điêu khắc

- Kết cấu kiến trúc

Xưa, chùa Dâu có kết cấu "nội công nơoại quốc". Chùa có trăm ơian tháp 
chín tầng, cầu chín nhịp mà từ bao đời nay rất nhiều du khách thập phương



mong muốn được vé đáy chiêm ngưỡng. Quần thể kiến trúc xưa bao gồm:

+ Cổng Tam Quan.

+ Tháp Hoà Phong.

+ Tiền Tế.

+ Thiêu hương.

4- Thượng Điện.

+ Tam Bảo Hậu.

+ Hành Lang.

+ Nhà Tổ.

Trong kết cấu kiến trúc các toà nhà tiêu biểu và đặc sắc là Thượng Điện 
thờ Pháp Vân và Tam Bảo Hậu - nơi thờ Thích Ca Mâu Ni, thờ Adiđà, Tam thế.

- Điêu khắc

Nói đến nghệ thuật điêu khắc không thể không kể đến hệ thống tượng rất 
tiêu biểu và đặc sắc với các pho tượng như: tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, tượng 
các thị nữ, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phật Bà quan âm nghìn mắt, 
nghìn tay và những hiện vật rất có giá trị. Đó là các bức chạm khắc chữ Hán 
"Cổ châu phật bản hạnh" bông gỗ ghi lại sự tích Tứ Pháp.

3.2. Di tích Nho giáo

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Từ xưa đến nay, nhân dân ta vốn có truyền thống hiếu học. Người Việt 
Nam ít coi trọng giá trị vật chất, tiền bạc, của cải mà luôn coi trọng và đề cao 
giá trị tinh thần, trong đó có tri thức, đạo đức, là thành quả do giáo dục đem 
lại. Có thể nói trong lịch sử Việt Nam đã có một nền giáo dục phổ cập mang 
tính xã hội. Bên cạnh nền dân học, nền quốc học đã được chú trọng từ rất sớm. 
Cơ sở giáo dục lớn nhất nước ta từ xưa chính là Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ có ý nghĩa về văn hoá mà còn là 
trường đại học đầu tiên của nước ta, là nơi đào tạo ra lớp quan lại cho đất nước 
(chủ yếu là con cháu của vua chúa), nằm trong phương hướng phát triển cúa 
thời đại. Đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ta không chi hiểu rõ hơn về một 
mảng đời sống tinh thần của người Việt mà còn được thưởns thức một cảnh 
đẹp, hiểu biết thêm về nahệ thuật kiến trúc cúa Việt Nam.
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3.2.1. S ự  ra đời và quá trình  phá t triển

Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội nằm trên một khu đất khá rộng. 
Chiều dài 350m, chiều rộng từ 60 - 70m, được bao bọc bởi 4 phó:

+ Phía bắc : phố Nguyễn Thái Học.
+ Phía nam : phố Quốc Tử Giám.
+ Phía đông: phố Văn Miếu.
+ Phía tây : phố Tôn Đức Thắng.

Văn Miếu xưa thuộc đất Hữu Nghiêm - huyện Thọ Xương, nay thuộc quận 
Đống Đa - Hà Nội.

Năm 1070, năm Thần Vũ thứ 2 đời vua Lý Thánh Tông lập Văn Miếu để 
thờ Chu Công, Khổng Tử, Tứ Phối (Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử).

Năm 1076, niên hiệu Anh Võ Chiêu Thắng thứ nhất đời Lý Nhân Tỏng 
xây Quốc Tử Giám sau Văn Miếu. Cho đến năm Đại Định thứ 17 (1156) đời 
vua Lý Anh Tông cho sửa lại Văn Miếu và chỉ thờ Khổng Tử.

Đến cuối đời Trần, Chu Văn An và Trương Hán Siêu được thờ ờ Văn Miếu. 
Năm 1484, Hồng Đức thứ 15 đời Lê Thánh Tông dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu 
từ khoa thi năm 1442 trở đi.

Năm 1762, Cảnh Hưng thứ 23 đời Lê Hiển Tông sửa lại Quốc Tu Giám. 
Năm 1785 đổi thành nhà Thái Học. Năm 1802, Gia Long thứ nhất, ấn định 
đây là Văn Miếu - Hà Nội, cho xây Gác Khuê Văn, đổi nhà Thái Học làm nơi 
thờ cha mẹ của Khổng Tứ.

3.2.2. Kết cấu kiến trúc

Gồm 5 khu:

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội đã trở thành nơi tón vinh 
những học giả xuất sắc nhất của dân tộc khi vua Lê Thánh Tông (1442 - 1479) 
cho dựng và khắc bia tên tuổi của những người đã đỗ đạt cao trong các kỳ thi.

Lần lượt qua các sân của Vãn Miếu, sẽ gợi nhớ tới tiến trình phát triển của 
con đường tri thức và học vấn. Hành trình bắt đầu bằng sự kính trọns. Trước 
khi có thể bước vào cổng đầu tiên, ta phải đi qua hai bia đá nhỏ khắc chữ "Hạ 
mã". Hai tấm bia này nhắc nhờ mọi người phải xuống ngựa đế thể hiện sự tón 
kính của mình. Ngay cả vua cũng phải xuống ngựa, điều này chứng tò răng tri 
thức được đề cao hơn cả quyển lực của vươns triều.

Đại Môn Quan dẫn vào khu thứ nhất gọi là khu "Nhập đạo". Đức hanh và
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tài nãng là chìa khoá cho lộ trình từ sân thứ nhất vào sân thứ hai (tức là tiên 
sáu hơn nữa trong học vấn). Điều này được thể hiện qua tên gọi cùa hai cổng 
Thành Đức bên phải và Đại Tài bên trái. Đây cũng chính là hai trong năm 
phương pháp đào tạo con người.

Khu thứ nhất: T ừ  Văn M iếu M ôn đến Đại Trung Môn

Cổng chính giữa gọi là Đại Trung Môn, gồm ba gian, xây trên nền gạch 
cao, mái lợp ngói mũi hài. Hai con cá chép trên nóc của cổng chầu về một 
bình rượu tiên chứa tinh hoa cua Khổng Tử. Cá chép biểu trưng cho Nho sinh 
trên con đường tiến thân của mình. Theo truyền thuyết, ở sông Hoàng Trung 
Quốc có một khối đá hình vòm cung gọi là Vũ Môn. Vào tháng ba, khi triều 
cường những con cá chép nào nhảy qua được vòm cung sẽ hoá thành rồng; vì 
vậy các kỳ thi xưa được gọi là Vũ Môn và thí sinh đỗ đạt giống như cá chép 
muốn trở thành rồng phải bơi ngược qua thác nước, quá trình này phải mất cả 
ngàn năm và cũng theo truyền thuyết này, cá được giải thích là biểu trưng của 
người dân thường, bơi ngược từ địa vị thấp kém chốn ao hồ bằng cách vượt 
qua ba kỳ thi để đạt đến địa vị của bậc quân tử.

H25: Cổng Văn Miếu
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Khu thứ hai: từ  Đại Trung Môn đến Khuê Văn Các <Gác Sao Khuê í

Khuê Văn Các là một lầu vuông 2 tầng, tám mái, kết cấu kiến trúc "chổng 
diêm" được xây dựng vào năm 1805 thời vua Gia Long triều N suvễn . Gác 
được dựng trên một nền vuông cao, lát gạch Bát Tràng, kiểu d án s  kiến trúc 
độc đáo.

H26: Khuê Văn Các

Khuê Văn theo cách lý giải truyền thống đó là tên của một ngói sao trong 

chòm 28 sao, là đầu bạch hổ phương Tây có 16 ngôi sắp xếp khúc khuỷu hình 

chữ văn, trong sách "Hiếu Kinh" có ghi: "khuê chữ văn chương" và về sau 

người ta coi sao Khuê biến hoá thành người đứng đầu của quan văn. Gác tén 

sao Khuê thể hiện ý chí vươn lẽn đinh cao trí tuệ của các sĩ phu Bấc Hà.

Bên trên có biển sơn son thiếp vàng để ba chữ "Khuê Văn Các", xung 

quanh bốn mặt đều có câu đối. Ta có thể nói kiến trúc chù đạo cúa Văn Miếu 

được sơn son thiếp vàng với hai màu đò. vàng. Theo thuyết ám dươns n"ũ
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hành thì màu vàng biểu hiện yếu tố âm, màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh tối 

cao và sức mạnh chiến thắng bền vững. Đó chính là sức mạnh của tri thức.

Bên phải là Bí Văn Mồn, bên trái là Súc Văn Môn dẫn vào hai khu nhà bia 

tiến sĩ.

Khu thứ ba: Khu giếng Thiên Quang

H27: Khu giếng Thiên Quang

Là một hổ nước lớn, hình vuông, hai bên là hai dãy nhà bia tiến sĩ. Tons 

số bia tiến sĩ còn lại ngày nay được đặt trong Văn Miếu là 82 bia. Toàn bộ 82 

tấm bia là những di vật có giá trị bậc nhất của khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám

- Hà Nội, là niềm tự hào của nền văn hoá giáo dục dân tộc. Thông qua nhữns 

tấm bia đá này ta thấy được quan niệm giáo dục thời phong kiến, đồng thời 

cho biết sự náo nhiệt của không khí học hành thi cử, họ tên của các bậc danh 

nho và các địa phương, các dòng họ có truyền thống khoa bảng.
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H28: Bia tiến sĩ
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Toàn bộ 82 tấm bia tiến sĩ là 82 phong cách điêu khắc, tuy kích thước có 
khác nhau nhưng tấm bia nào cũng được dựng trên lưng con rùa, cổ rùa ngẩng 
cao, 4 chân xoài ra như đang cố sức bò lên. Theo quan niệm của người Việt 
Nam, rùa là con vật hợp bởi cả âm lẫn dương, bụng phẳng tượng trưng cho đất 
(mang yếu tố âm), mai khum tượng trưng cho trời (mang yếu tố dương). Trong 
sự đối đãi này mà phát sinh, phát triển phần nào đồng nhất với sự tổn tại và 
hạnh phúc. Rùa đội bia còn có ý nghĩa sự chịu đựng và sống lâu vĩnh hằng. Bia 
được đặt trên lưng rùa nhằm khẳng định sự trường tồn của trí tuệ, của tinh hoa 
dân tộc, biểu trưng thành tích các nhân tài của đời trước, làm tấm gương cho 
đời sau, thể hiện truyền thống hiếu học, trọng hiền tài của dân tộc.

Tổng 82 bia tiến sĩ hiện nay trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám
- Hà Nội ghi lại 1805 người đỗ đạt trong đó:

+ 17 trạng nguyên.
+ 19 bảng nhãn.
+ 42 thám hoa.
+ 284 hoàng giáp.
+ 938 tiến sĩ.

Khu thứ tư: Khư chính của Văn Miếu gồm 2 toà dền

H29: Tượng Khổng Tử
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+ Toà phía trong thờ Khổng Tử 

+ Toà ngoài là Bái Đường.

H30: Bái Đường

Bái Đường gồm 9 gian với 4 cột chống mái, bít hai đầu, mái ngói vẩy hến, 

trên được đắp nổi hình "lưỡng long chầu nguyệt", hai gian đầu hổi mặt trước 

và mặt sau là cửa sổ gỗ chấn song con tiện, phía dưới là những bức phù điêu 

được làm bằng gỗ thời Lê khấc nổi hình rồng.

Bái Đường là nơi tổ chức các nghi thức tế lễ, do vậy chính giữa Bái Đường 

có đặt một hương án lớn, trên bày đồ thờ. Xưa kia, đồ thờ được làm bầns đóng, 

nay được thay bằng gỗ và sơn son thiếp vàng - màu cúa vua chúa, hai mặt 

trước và sau có họa tiết đục. chạm hoa văn đời Lê, xen kẽ các chữ Triện ('một 

chữ ở chính giữa và bốn chữ ở 2ÓC hương án) là lời ca ngợi Khổng Tư. hai bén 

có 2 con hạc bằng đồng đứng trên lưna rùa. Ỏ gian giữa cùa toà Bái Đường là 

bức hoành phi "Vạn Thế Sư Biểu” (tiêu biểu đạo làm thầv của muôn dài).
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H 31: Bức hoành ph i "Vạn th ế  sư  biểu"

Khu thứ năm: Khu đền Khơi Thánh

Xưa, đây là nơi thờ cha mẹ của Khổng Tử, nhưng nay chỉ còn vết tích.

3.3. Di tích Thiên Chúa giáo

Tiêu biểu và đặc sắc trong các di tích kiến trúc Thiên Chúa giáo phải kể 
đến di tích nhà thờ đá Phát Diệm - tinh Ninh Bình.

Theo quốc lộ số 1 cách trung tâm thủ đô Hà Nội 95km đến thị xã Ninh 
Bình. Tiếp đến đi theo đường số 10 hướng đông nam khoảng 28km là đến di 
tích Phát Diệm thuộc huyện Kim Sơn - tính Ninh Bình. Đây là một công trình 
kiến trúc nghệ thuật kiểu phương Đông nổi tiếng không chí trong nước mà còn 
trên hình diện quốc tế.

Quần thê kiến trúc nhà thờ Phát Diệm đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng là di tích lịch sử văn hoá (theo quyết định số 28VH/QĐ ngày 18/01/1988).

3.3.1. Lịch sử ra đòi

Đầu thế ký XI. Phát Diệm chí là vùng đất bổi với bùn lầy, cỏ sậy. Nãm 
1828, Nguyễn Công Trứ - một viên quan tài ba, đổns thời cũng là một thi sĩ
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nổi tiếng được triều đình H uế phái ra Bắc khai phá vùn° đất mới. Ông là người 
đầu tiên lập ra huyện Tiền Hải (Thái Bình) và huyện Kim Sơn (Ninh Bình) nay 
là hai huyện rất trù phú với tên gọi "biển bạc, núi vàng"

Vào cuối thế kỷ XIX, tại vùng Kim Sơn (Ninh Bình) đã có khoảng 50.000 
giáo dân. Năm 1865, cha Phêrô Trần Lục (hay còn gọi là Cụ Sáu) được đặt 
làm chính xứ của Phát Diệm. Ông tên thật là Trần Chiêm sinh 1825 ờ làng Mỹ 
Quan huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá và là người có trí thông minh khác 
thường, thạo cả chữ Hán lẫn Latinh. Vào năm 1858 giữ chức phó tế, nãm 1860 

iữ chức linh mục; năm 1865 được làm chính xứ Phát Diệm cho đến khi qua 
ời ngày 06/07/1899.

3.3.2. K ết cấu tổng thê (phụ lục)

Kết cấu tổng thể khu nhà thờ Phát Diệm gồm:

* Đường giữa (1)

* Ao hổ (2)

* Tượng chúa Giêsu (3)

* Cổng đá Đông (4a)

* Cổng nhỏ Đông (4b)

* Cổng đá Tây (4c)

* Cổng nhỏ Tây (4d)

* Phương Đình (5)

* Sân giữa và Lăng Cụ Sáu (6)

* Nhà thờ Lớn (7)

* Nhà thờ thánh Giuse (8)

* Nhà thờ thánh Phêrô (9)

* Nhà thờ đá (10)

* Núi Sọ (11)

* Hang đá Belem (12)

* Vòi phun nước (13)

* Toà giám mục (14)

* Hang đá Lộ Đức (15)
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* Nhà thờ trái tim chúa Giêsu (16)

* Nhà thờ thánh Rỏcồ (17)
* Nhà hát Nam Thanh (18)

Trong đó:

1. Đường giữa - đường đến khu nhà thờ, tổng khu này dài khoảng 243m. 
rộng 117m, có tường xây bao bọc, trên có nhiều công trình kiến trúc.

2. Ao hồ - 3 mặt đều có bờ và tường xây

H32: Toàn cánh kliu nhà thờ đá Phát Diệm.

3. Tượng chúa Giêsu

Được đặt trên bệ ở giữa một hòn đảo nhỏ hình vuông, trons một hồ hình 
chữ nhật. Tượng được đắp vào năm 1925 bằng ximăng cao 3m.

4. Hệ thống cổng

Là lối dẫn du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú và huvền ảo của khu nhà 
thờ. Trong toàn bộ hệ thống cổng thì cổng đá Đông là cổng chính dẫn vào khu 
nhà thờ.
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5. Phương Đình

H33: Phương Đình

Qua cổng đá, du khách vào sân lát toàn bằng gạch là khu Phương Đình. 
Phương Đình được hoàn thành năm 1899, là công trình xây dựng sau cùng của 
Phêrô Trần Lục (Cụ Sáu). Theo ý kiến của rất nhiều chuyên gia và du khách 
thập phương thì đây chính là kiệt tác hoàn hảo về mặt nghệ thuật kiến trúc.

Phương Đình có nghĩa là nhà vuông, hình dáng giống như một cái đình 
làng, rộng lớn mà trống trải, kích thước gần như vuông:

+ Chiều ngang 21m.

+ Chiều sâu 17m.

+ Chiểu cao 25m.

Phương Đình gồm 3 tầnơ

+ Tầng dưới lớn nhất, được xây hoàn toàn bằng đá xanh vuông vắn, chia 
thành ba lòng. Trong mỗi lòng có một sập đá. Sập đá ở lòng giữa to nhất, là 
một khối dài 4,2m, rộng 3.2m, dày 0.3m. Tương truyền đây là sập rón2 của 
nhà vua thời nhà Hồ (1400 - 1407).
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Nghệ thuật trang trí ở Phương Đình được thể hiện trên các vách tường đều 
có các bức phù điêu bằng đá, tạc một số vị thánh, những chấn song bằng đá 
hình cây trúc.

H34: Chấn song bằng dá ở Phương Đình

Qua một cầu thang đá hẹp, khách lên tầng giữa, có lợp mái. Chính giữa 
lòng nhà có đặt một chiếc trống cái (chi dùng đê đánh trong ngày lễ cùng với 
chuông đổng).
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Cũng qua một cầu thang bằng gỗ lên tầng thứ 3 cùa Phươne Đình. Nơi 
đây có đặt một quả chuông đồng nặng 2 tấn, cao l,90m, đườns kính 1.1 Om. 
Trên bốn mặt phía ngoài của chuông được khắc chữ Hán và chữ Latinh. Với 
lịch sử hơn 100 nãm nay, cứ sáng, chiều chuông vẫn ngân vang những âm 
thanh để nhắc nhở các tín đồ của mình.

6. Sân giữa và lăng Cụ Sáu

* Sân giữa ở phía bấc, nằm giữa Phương Đình và Nhà thờ Lớn. Kích thước 
sân đài 25m, rộng 15m, tường hai bên là chấn song tiện bằng đá.

* Lăng Cụ Sáu: được làm hoàn toàn bằng đá, ở một vị trí tuyệt đẹp. ngay 
trung tâm.
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7. Nhà thờ Lớn

N m S w i j

H ỉ ố: Nhà thờ Lớn

Được xây dựng năm 1891 và được xây trong vòng 3 tháng, nhưng việc 
chuẩn bị các vật liệu để xây dựng nhà thờ này phải mất 10 năm. Điều đặc biệt 
là gỗ được lấy từ Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn Tây (những cây gỗ nặng 7 tấn), 
đá được lấy ở núi Thiện Dưỡng cách Phát Diệm 30km (có những phiến đá lớn 
nặng 20 tấn).

Toàn bộ lối vào khu nhà
thờ đều được xây bằng đá. Kết 
cấu bên trong theo kiểu đình 
chùa cổ truyền, được chia làm
9 gian, với 6 hàng cột gỗ lim, 
tổng cộng 52 cột đỡ lấy 4 mái.
16 cây cột ử giữa có chu vi tới 
2,6m, cao l lm , nặng 7 tấn, 
phía trong các cột đều được 
khắc chìm chữ Latinh "Bình
an của Chúa". H37: Bên tronS nhà thờ
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1138: Phía trong vờ trang trí nhà thờ  Lớn

Có thể thấy nghệ thuật chạm khắc đá dùng trona nhà thờ Lớn rất tinh 
xảo, đặc biệt lối chính giữa là một phiến đá dài tới 4,20m, cao 1.5m. dày
0,7m được chạm một bụi hoa Mãn cỏ i  (hoa hổng) từ giữa to ra. trẽn có ]7 
vị thiên thần.
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8. Nhà thờ thánh Giuse

Nằm ở phía tây nam nhà thờ Lớn, dựng năm 1896, được làm hoàn toàn 
bằng gỗ lim, các cột hình bát giác và đều được trổ hoa lá.

9. Nhà thờ thánh Phêrô

Được làm bằng gỗ mít, đáng lưu ý là cửa chính ở phía Nam, các cột được 
chạm hoa lá và được đặt trên đá tảng hình trụ. Toàn thê bàn thờ với các bậc 
mõ ở trên một phiến đá nặng 20 tấn.

10. Nhà thờ đá (nhà thờ trái tim Đức Mẹ)

II39: Nhả thờ đá

ở  phía tây bắc nhà thờ thánh Phêrô, phía trước có một lầu chuông nhỏ, hai 
tầng, được xây dựng nãm 1939. Toàn bộ phía trong của nhà thờ được làm bằng 
đá cẩm thạch nhẵn bóng, với những đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng. Hai 
bên vách là những chấn song đá.
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+ Phía đông: trang trí hình cây tùng và cúc.

+ Phía tây: trang trí hình mai và trúc.

+ Bàn thờ cũng được làm hoàn toàn bằng đá, chạm trổ.

11. Núi Sọ

Ở phía nam lầu chuông của nhà thờ đá, xây năm 1898. Núi nhò này trước 
kia gọi là hang đá Belem, vì hàng năm đến lễ sinh nhật thì rước tượng chúa 
Hài Đổng đến đặt tại đó cho giáo dân viếng. Năm 1957 một tượng Chúa chịu 
đóng đinh hai bên có Đức Mẹ và Thánh Gioan được dựng lên, nén từ đó mang 
tên Núi Sọ.

12. Hang đá Belem (hay còn gọi là hang đá táng xác)

Được xây dựng năm 1875, cao 12m. Bao quanh núi là tường hoa bằng đá 
và gạch thông tráng men xanh. Năm 1972 hang đá này đã bị Mỹ ném bom nên 
không còn nguyên giá trị vẻ đẹp như ban đầu, rất nhiều đá bị sụt.

13. Nhà thờ trái tim chúa Giêsu

Được dựng năm 1889, bằng gỗ lim mật. Bàn thờ được làm hoàn toàn bằng 
đá và được chạm trổ tinh xảo hình hoa lá. Nét đặc sắc và độc đáo cua nhà thờ 
này là mặt tiền có ba tháp hình dáng thon cao, toàn bộ hệ thốns cửa được 
chạm trổ rất tinh vi đến từng chi tiết nhỏ.

14. Nhà thờ thánh Rôcô

ơ  phía nam, được dựng năm 1895. Bàn thờ từ trên xuống dưới là một 
phiến đá toàn khối, các phần khác của công trình đều được làm bằng gỗ mít, 
nhiều nơi chạm trổ giống hình một chiếc rèm được vén lên.

II. ĐẶC TRƯNG VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

Bản đồ phân bố các tộc người ở Việt Nam (Phụ lục 2)

Là thành viên cùa một tộc naười. một quốc gia nén vấn đề dãn tộc. mối 
quan hệ giữa các dân tộc và mối quan hệ giữa các tộc người trong một đất nước 
luôn là mối quan tàm cùa mọi người dân. Cũng giống như rất nhiéu quòc gia 
khác trên thế giới, dán tộc Việt Nam cũng đã trải qua những bước tháng trầm 
trong lịch sử, là một trong những nước chịu nhiều tác động cùa nhữn2 quan hệ 
giữa bản thân với các quốc gia. dân tộc trên thế giới, có nhữns lúc được độc 
lập, tự chủ, nhưng cũng lắm khi bị đắm mình trons đém trường nô lệ. Những
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thứ thách mang tính sống còn của Tổ quốc đã rèn đúc cho các tộc người Việt
Nam một ý chí phải tựa vào nhau để sống, đoàn kết một lòng. Toàn thể nhân
dân Việt Nam không phân biệt giàu, nghèo, đẳng cấp,... đã một lòng vì đất 
nước, đưa đất nước đi lén sánh ngang cùng các quốc gia khác trên thế giới.

1. Đặc trưng văn hoá các dân tộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường

1.1. Đặc điểm cư dân

Trong nhóm ngôn ngữ Việt - Mường có 4 dân tộc:

+ Dân tộc Việt chiếm đa số khoảng 65 triệu người

+ Dân tộc Mường có khoảng 1 triệu người

+ Dân tộc Thổ (55.000 người)

+ Dân tộc Chứt (2.400 người)

Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường chiếm khoảng 88 % tổng dân số của Việt 
Nam, người Mường rất gần gũi với người Kinh về ngôn ngữ và tập quán, có 
lẽ người Mường đã tách ra từ cộng đổng Việt Mường cổ đại từ những nãm đầu 
công nguyên.

1.2. Địa bàn cư trú

Dân tộc Kinh cư trú chú yếu ở 
các vùng đồng bằng, ven biển và 
quần tụ trong các làng, các xóm được 
bao bọc bởi những lũy tre xanh và 
trong mỗi làng quê đểu có cổng làng, 
đình làng, hệ thống chùa thờ Phật.

Đây là những cư dân nông nghiệp 
trổng lúa nước, chính vì vậy lương 
thực chính là gạo, ngoài ra còn sử 
dụng một số loại lương thực khác 
như: ngô, khoai, sắn.

1.3. Nhà ở

Dân tộc Mường chủ yếu sống 
trong các ngôi nhà sàn (tập trung chú 
yếu ở vùng Hoà Bình), đây là một 
mô hình rất thích nghi với môi H40: Cổng làng dân tộc Việt
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trường khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhất là 
khi họ sống trong rừng sâu, nơi có điều 
kiện rất khó khăn.

1.4. Trang phục

Trang phục của người Mường có sự 

phong phú, đa dạng không chỉ về số lượng 

mà còn về chất lượng. Phụ nữ Mường dệt và 

thêu hoa văn trang trí trên thắt lưng váy rất 

khác so với một số đồng bào dân tộc khác.

Ví dụ: Người Lào thêu hoa văn trên 

cạp váy.

- Người,Chứt và người Thổ không thêu 

hoa văn trên trang phục mà họ thường vay 

mượn các phong cách trang trí của 

các dân tộc láng giềng như người Lào 

hoặc người Thái.

Bên cạnh đó, chúng ta không thẻ 

không kể đến trang phục áo dài và 

chiếc nón lá. Đây là hai biểu tượng 

đặc trưng để phân biệt người Việt với 

các dân tộc khác.

H 4 1 : G iã gạo dưới chán nhà 
sàn dân tộc Mường

H42: Bộ y phục truyền thống của 
dân tộc Việt vùng Kinh Bắc
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H43: Bàn thờ tổ  tiên 
của người Việt

Ví dụ: Chiếc nón có rất nhiều chức năng như: dùng để che mưa, che nắng 

hay dùng để làm duyên.

Khoảng thời gian 50 năm trở về trước ta thấy các thiếu nữ Hà Nội thường 
đội chiếc nón quai thao. Ngày nay, chiếc nón quai thao là một phần không thể 
thiếu trong bộ trang phục của các liền chị quan họ Bắc Ninh.

1.5. Đời sống tinh thần

* Tín ngưỡng

- Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

Là cội nguồn sâu lắng trong tâm hồn, là nét văn hoá độc đáo của người 
Việt. Theo quan niệm của người Việt, con người ta phải thờ cúng tổ tiên và có 
quan niệm rằng nếu tổ tiên không được thắp hương hoặc không được dâng đổ 
cúng tế thì linh hồn sẽ lang thang, vô định và trở nên "không nhà, không cửa". 
Chính vì thế, bàn thờ 
được đặt ở vị trí trang 
trọng nhất của ngôi nhà 
Chân dung của những 
người quá cố hoặc tên 
tuổi của những vị tổ tiên 
được khấc lên gỗ hoặc 
được thờ bằng bài vị.
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Trên bàn thờ nhất nhất phải có bát hươna. nến và các khay nhó đế đặt đồ 
thờ cúng, ngoài ra trên bàn thờ có thể có nhữns chiếc chuông nhó đế đánh lên 
khi thấp hương, dâng lễ nhằm gọi hồn người quá cỏ' về hướng ỉộc trong các 
dịp lễ tết hoặc ngày giỗ.

- Tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng: Người Việt thờ Thành hoàng làng ờ 
trong các ngôi đình làng. Đây là vị thần bảo vệ cho làng.

Đình làng có kết cấu mái cong. Đình làng ở vùng châu thổ Sỏn2 Hồng là 
vật chứng để xác định một làng. Đồng thời đình làng còn là nơi biểu trưng cho 
đời sống của một cộng đồng, là nơi hội tụ của dân làng, nơi diễn ra những sinh 
hoạt tập thể.

Đình làng cũng là nơi diễn ra các lễ hội làng, các lễ hội tôn vinh những vị 
anh hùng dân tộc, những người có công với dân, với nước. Trona các dịp lẻ 
hội, tại đình làng có tổ chức các trò chơi, một số môn thê’ thao, biểu diễn nghệ 
thuật mang giá trị truyền thống, bản sắc đặc trưng không chi cùa riêng mỗi 
làng quê, mà còn mang giá trị đặc trưng, bản sắc cúa dân tộc.

* Hoạt động nghệ thuật

- Các loại nhạc cụ truyền thống

Được gọi là "Bát âm" bao gồm những loại nhạc cụ được sáng chế trên cơ 
sở các loại vật liệu khác nhau như: đồng, da, gỗ, gốm, đá, tre, trúc.

Một trong những loại nhạc cụ không thể không nói đến là mõ. Đáy là một 
công cụ dùng để báo giờ vào ban đêm ở các làng quê Việt Nam xưa kia và để 
rao báo các thông tin có liên quan trong làng. Đây cũng là công cụ khóng thể 
thiếu đối với các vị sư dùng để 
tụng kinh niệm phật.

- Nghệ thuật múa rối nước

H44: Nglìệ thuật 
múa rối nước
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Là một loại hình nghệ thuật biểu diễn. Để phục vụ hoạt động này, việc làm 
các con rối đã trở thành một nghề thủ công đặc sắc của các cư dân vùng đổng 
bằng châu thổ sông Hồng. Trong những dịp lễ tết, lễ hội múa rối nước được 
biểu diễn trong các ao làng để phục vụ cho dân xem. Hình thức là các nghệ 
nhân đứng sau phông, màn, dùng các cây gậy và dây để điều khiến các con rối.

* Phong tục

Một trong những phong tục rất đặc trưng đó là tục ãn trầu. Đây dược coi 
là phong tục quan trọng của người Kinh trong cuộc sống cũng như trong 
những dịp như: ăn hỏi, đám cưới. Một tập quán quan trọng trong lễ ăn hỏi của 
dân tộc Kinh là nhà trai mang trầu cau đến "chạm ngõ" nhà gái. Miếng trầu 
gồm có lá trầu được phết vôi và miếng cau, đôi khi còn có cả mấy sợi thuốc 
lào. Khi nhai trầu, dưới tác động của nước bọt tạo nên các phản ứng hoá học 
gây nên cảm giác say nồng, lâng lâng cho người ăn trầu.

H45: Bình đựng vôi ăn trầu của người Việt

+ Việc mời khách ăn trầu thể hiện lòng mến khách của người Kinh.

+ Trầu cau là biểu tượng cho tình yêu lứa đôi làu bền. hạnh phúc. Giàn
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trầu (biểu tượng cho phái nữ), cây cau (biểu tượng cho phái nam). Trầu, cau 

luôn luôn phái đi liền, gắn bó không thể tách rời nhau.

2. Đặc trưng văn hoá các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái

2.1. Đặc điểm cư dân

Theo quan đểm của các nhà ngôn ngữ học châu Âu, toàn bộ các tộc người 

sau thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Đây là một trong những nhóm ngôn ngữ 

lớn của Việt Nam, gồm 8 tộc người với tổng số dân là 3 triệu người.

Trên phạm vi quốc tế, nhóm Tày - Thái còn có các tên gọi khác nhau tùy 

theo từng quốc gia, dân tộc, địa phương, vùng, miền.

Ví dụ: + Người dân tộc Shan ở Miến Điện cũng thuộc nhóm Tàv - Thái.

+ Miền Nam Trung Quốc họ có dân tộc Zhuang và Pu - Yi.

+ Miền Tây Trung Quốc họ có tên gọi là dân tộc Đại.

+ Ở phía đông họ lại được gọi là dân tộc Động.

Ớ Việt Nam, nhóm ngôn ngữ Tày - Thái lại được chia ra các nhóm:

+ Dân tộc Tày có khoảng 1.200.000 người chiếm số đông.

+ Dân tộc Thái có khoảng 1.000.000 người.

+ Dân tộc Nùng có khoảng 706.000 người.

+ Dân tộc Sán Chay có khoảng 114.000 người.

+ Dân tộc Giáy có khoảng 38.000 người.

+ Dân tộc Lào có khoảng 9.600 người.

+ Dân tộc Lự có khoảng 3.700 người.

+ Dân tộc Bố Y có khoảng 1.500 người.

2.2. Địa bàn cư trú

Người Thái chủ yếu sống ở hữu ngạn sông Hồng (vùng Tây Bắc). Trong 

thời gian từ thế kỷ X đến thế kỷ XIII. người Thái đã lập ra một loạt các vương 

quốc nhỏ, vương quốc đầu tiên cúa Đông Nam Á nằm trong thung lũng giữa 

núi rừng và vùng đồng bằng. Các vương quốc nhỏ bé này nằm dọc theo các
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con sống lớn của vùng Đỏng Nam Á. Người Thái chủ yếu sống bằng nghể 

nóng nghiệp trồng lúa nước.

Người Tày - Nùng sống chủ yếu ở phía tả ngạn sông Hồng (vùng Đông 

Bắc), ngoài ra họ còn sống ở các vùng thuộc các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai và đã 

định cư ở Việt Nam từ thế kỷ I TCN. Họ được coi là nhóm người gốc đối với 

đất Việt Nam. Tuy nhiên, người Nùng đến định cư muộn hơn.

2.3. Nhà ở

Mô hình nhà ở chủ yếu là nhà sàn, trước đây đã từng có những thời kỳ 

người Tày và Nùng làm những ngôi nhà sàn gần nhau và gia cố xung quanh 

nhà bằng đá hoặc đất nện, nhằm mục đích bảo vệ. Nhà của người Thái cũng 

là mô hình nhà sàn nhưng ở đầu hồi có dựng "Khau Cút" để biểu thị địa vị xã 

hội của mỗi một gia đình.

H46: M ô hình nhà sàn Thái H47: Nhà sàn dân tộc Tày

2.4. Trang phục

Phụ nữ Thái thường có vóc dáng mảnh mai và cao, vì vậy những chiếc áo 

cúa họ thường ngắn và bó ở hông đê làm nổi bật tấm thân thon thả.
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H48: Y phục truyền thống 
của phụ nữ Thái đen

+ Các mô tip trang trí: Trên áo của 

phụ nữ Thái có trang trí 15 cặp hoa văn 

nổi bật như những con bướm. Còn váy 

của những phụ nữ người Thái trắng đơn 

giản hơn, óng thẳng rất phù hợp với 

thân hình thon thả của họ.

+ Hình thức: Trước đây váy thường 

được dệt thủ công bằng loại vải nhuộm 

chàm. Ngày nay họ lại ưa sử dụng các 

loại vải được dệt công nahiệp. trans trí 

hoa văn chủ yếu tập truna trên khăn 
đội đầu và túi đeo.

H49: Y phục truyền thống 
cứa phụ nữ dân tộc L ự

H50: Môtip  trang trí trẽn vài
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/ /5 7 :  M ô tip hoa vãn trang trí trên vải

Người Tày và Nùng mặc trang phục may bằng loại vải nhuộm được chiêt 

xuất từ cây chàm.

+ Nghề dệt lụa:

H52: Phụ nữTlìái  đen đang ngồi quay xa, kéo sợi, dệt  vải
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Cùng với nghề trồng lúa, nghề trồng dâu, nuôi tầm và dệt lụa cũng ià 
những nghề nặng nhọc. Người Lự thái nhỏ lá dâu ra và rắc vào những chiếc 
nong lớn để nuôi tằm. Những nong tằm này được xếp trên các giá và tầm phái 
triển thành kén sau đó một hay hai tuần. Kén được cho vào trons nói nước đun 
nóng lên đê nhả ra sợi tơ, những sợi tơ có màu vàng óng tự nhiên đó được cuộn 
lại thành những cuộn trong những chiếc guồng tơ.

+ Quá trình nhuộm và dệt: Sau khi thu hoạch bông, người ta phơi vài ngày 
cho khô, sau đó tách hạt. Bông đã tách hạt được se thành sợi trên quay xa. 
Dụng cụ dùng để dệt vải của người Tày và người Nùng lớn hơn và có cấu trúc 
phức tạp hơn so vói một số dân tộc khác. Khách du lịch, đặc biệt là khách du 
lịch quốc tế  khi đến thăm một bản làng của người Tày, họ rất ấn tượng trước 
cảnh tiếng thoi đưa trên khung cửi lên xuống không ngừng.

+ Sản phẩm: là vải thổ cẩm, loại vải có những trang trí hoa vãn với các mỏ 
tip như: Ngôi sao tám cánh tượng trưng cho sự vận động của mặt trời, lưỡng 
long, hình sóng nước và các hình tam giác, hoa đào, hình móc câu. hình thoi. 
Theo thời gian, trang trí hoa văn có thể có những thay đổi nhưng nhìn chung 
người Tày - Nùng vẫn giữ nguyên hình thức hoa văn truyền thống.

Là một nghề thú công truyền thống, nghề dệt vải cúa đồng bào Tày - 
Nùng đã trở thành một nghề đem lại lợi nhuận kinh tế  rất lớn. Điều quan trọng 
nhất là khi khách hàng ở trong nước và khách quốc tế  đã thấy được sự tinh tế, 
mang đậm giá trị bản sắc văn hoá của dân tộc trong các mô tip trans trí hoa 
văn cũng như chất liệu của các sản phẩm.

2.5. Đời sống tinh thần

- Lễ hội của đổng bào nhóm ngôn ngữ Tày - Thái

Hội Xuân (hội Lồng Tồng) có nghĩa là hội xuống đồng. Hàng nãm, vào 
khoảng tháng giêng, tháng hai âm lịch nếu đến miền núi phía Bắc, bạn sẽ được 
hoà mình trong không khí náo nức, nhộn nhịp của lễ hội Lổng Tổna - một lễ 
hội dân gian. Ngoài mục đích cúng tế  thần nông, trời đất và các vị thần linh 
cầu mưa thuận gió hoà, cây cối tươi tốt và một vụ mùa bội thu, lễ hội Lóng 
Tổng còn là dịp đê bạn bè gần xa hội tụ sau một nãm bận rộn công việc với 
những lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới.

Trong thời gian lễ hội diễn ra. trai gái Tày từ các bản làng xa xôi tập trung 
vui lễ hội, chơi các trò chơi (diễn cày, bừa. mò cua. bất ốc ...) .  Naười diễn là
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những người dân có uy tín được dân bản lựa chọn. Trong trang phục của một 
người nông dán thực thụ, đầu chít khăn và đóng khố, người diễn trò thay mặt 
cho cả bán xuống đổng cày những đường cày đầu tiên của năm mới và diễn 
lại những động tác trong công việc hàng ngày như: đeo giỏ đi mò cua, bắt ốc, 
bắt cá. Bên cạnh đó còn có hát đối được gọi là "hát lượn", còn người Nùng gọi 
là hát "Sli". Người hát thường bắt đầu bằng một số mẫu câu hát có sẩn, sau đó 
tuỳ hứng sáng tác mà hát theo. Trai gái Tày và Nùng có một trò chơi độc đáo

• 1 '  _  i   I! V____ IIgọi là ném Còn .

Truyền thuyết của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng kể rằng: Ngày xưa, 
trong hội xuân, khi mọi người vui chơi hội, có chàng trai tên Pịa mồ côi. bị 
hắt hủi chi còn biết hái quả rừng tung chơi một mình. Quả còn tung vút chín 
tầng mây, lọt vào lòng nàng tiên xinh đẹp. Tiên bay xuống trần tung còn với 
Pịa. Họ say mê nhau rồi thành vợ, thành chổng. Từ đó mọi người cho rằng nhờ 
có quả còn mà gặp duyên, nên người ta chơi còn với ý nghĩa cầu duyên.

Chơi còn ở nơi bãi đất cao, phẳng, ven bản, ở trung tâm khu đất là cây trên 
có phông còn dựng trên cây tre hoặc cây mai cao. Phông còn là một vòng tròn 
bằng tre có đường kính khoảng 30 - 40cm, được dán kín bằng giấy điều tươi 
thắm hoặc màu trắng, phông còn tượng trưng cho âm tính - tượng trưng cho 
vật linh của người đàn bà đến độ trưởng thành: trinh nguyên, chờ dịp sinh nở 
để bảo tồn nòi giống.

Về hình thức, quả còn được khâu bằng nhiều múi vải xanh, đỏ, tím, vàng, 
bên trong được nhồi chặt hạt thóc giống và hạt bông tượng trưng cho dương 
tính, đổng thời cầu cho con người có đù cái ăn, cái mặc. Cuối múi của quả còn 
còn có tua đuôi bằng chỉ ngũ sắc. Khi ném quả còn làm rách phông đó chính 
là biểu trưng của tín ngưỡng phồn thực cầu sự no đủ. sự sinh sôi phát triển. 
Sau khi ném còn, người ta rạch quả còn ban hạt giống cho mọi nsười để mong 
được mùa màng bội thu. Bên cạnh việc vui chơi ngày hội, rèn luyện sức mạnh, 
thể hiện sự khéo léo, chính xác, ném còn còn phản ánh ước nguyện cầu duyên, 
có duyên rồi lại cầu no đủ, có no đù rồi lại cầu sự sinh sôi nảv nở đông con 
nhiểu cháu. Đó chính là ý nghĩa, mục đích của việc chơi còn trons ngày hội 
của đổng bào các dàn tộc thiểu số ở Việt Nam, đồng thời đâv cũng là một 
trong những giá trị đặc trưng tiêu biểu của Việt Nam.

Bên cạnh đó. còn có một trò chơi không kém phần hấp dẫn 2ỌÍ là trò đánh 
yến. Quả yến được làm bằng lông gà và được trao cho nhau bằng lònơ bàn tay.
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H53: Đánh yến trong hội xuân

Bên cạnh một số trò chơi thể hiện bản sắc vãn hoá của các dãn tộc còn 
phải kể đến các điệu múa. Đặc trưng đó là múa xoè được thể hiện bãng bức 
tượng các cô gái trong tư thế múa uyển chuvển với những chiếc nón trons tay.
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Xòe cũng là nét rất đặc trưng của dân tộc Thái. Xòe có nhiều điệu khác nhau 
và được sử dụng trong những trường hợp khác nhau, có điệu vui, có điệu buồn. 
Những người múa được xếp thành vòng tròn, vòng trong cùng là các em nhỏ, 
vòng giữa là các chị lớn tuổi còn các cô gái trẻ ở vòng ngoài cùng. Vòng ngoài 
cùng cứ thu hẹp đần, khi một đôi trai gái nào đó tách ra và tìm chỗ vắng vẻ 
để tâm sự. Trong quá khứ không xa, người Thái có tục lệ mỗi bản đều có một 
đội múa xòe. Mỗi đội gồm 36 vũ nữ trẻ đẹp, theo sự thỏa thuận giữa dân địa 
phương và trong bản, dân phải đóng góp tiền bạc hay của cải để trả cho đội 
múa xoè này.

- Tôn giáo, tín ngưỡng

Phật giáo theo phái Tiểu thừa, Đạo giáo và Đạo Khổng có ảnh hưởng đến 
các lễ nghi tôn giáo của người Tày. Đồng bào Thái và Nùng vẫn tin vào nhiều 
thần linh khác nhau và những tín ngưỡng này được thể hiện trong các lễ hội 
của các thầy cúng. Hiện vật trưng bày đầu tiên là hình ảnh của bà Then với 
cây đàn tính ở trong tay. Đàn tính là 
một loại nhạc cụ của đồng bào Tày.

Tính linh thiêng của tín ngưỡng 
được dựa trên truyền thuyết kể rằng: 
đấng tối cao đã sáng tạo ra muôn loài 
từ quả bầu do Trời (Then) ban xuống.
Các thày cúng (thày Mo, Then) cũng 
như các tín đồ của đạo Lão tin rằng: họ 
được truyền dạy để có thể nhận thức 
được nguồn gốc của những điều xấu 
xa, ma quỷ, khổ đau. Người ta tin rằng 
họ có khả năng giải quyết mọi vấn đề 
thuộc tâm linh bằng mọi bùa ngải, 
thần chú và các đồ vật linh thiêng 
khác. Các hình vẽ thêu trên trang phục 
cùa thày cúng cũng giống như Đạo 
giáo là sự thể hiện vũ trụ.

H54: Bà Then chơi dàn tính
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3.2. Địa bàn cư trú

Người Mông và Dao sống trên các 

vùng núi cao thuộc vùng cực Bắc cúa 

Việt Nam. Đồng bào nuôi ngựa đê dùng 

làm phương tiện giao thông chủ vếu với 

địa hình đồi núi.

3.3. Nhà ở

Nhà của người Dao một số làm trên 

đất tương đối bằng phẳng, một số trên 

sườn đồi và mái nhà được lợp bằng gỗ 

Pơmu - một loại gỗ quý không bị mối 

mọt.

3.4. Trang phục

* Người Mông

H55: Trang phục cùa người Móng

3. Đặc trưng văn hóa các dân tộc nhóm ngòn ngữ Mỏng - Dao

3.1. Đậc điểm cư dân

Các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ này gồm có: dãn tộc M ỏng - Dao và 

Pà Thèn, một nhánh của nhóm ngôn ngữ AUSTOASIAN.

Ở Việt Nam : + Dân tộc Mông có khoảng 558.000 người 

+ Dân tộc Dao có khoảng 470.000 người 

+ Dân tộc Pà Then có khoảrm 3.700 người

Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Mông - Dao từ Trung Quốc đến định 

cư ở Việt Nam vào những thời điểm khác nhau và bao giờ cũns  ờ trong một 

hoàn cảnh khó khăn, thể hiện thông qua các bài dân ca cổ xưa cùa các dán tộc 

này. Người Mông di cư từ các vùng phía 

nam Trung Hoa xuống.
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H56: Bộ y  phục nữ của dân tộc Mông trắng và dân tộc M ông đen

H57: Mô tip hoa văn 
in bằng sáp ong

Người M ông thường dùng sợi lanh để dệt vải may trang phục. Ngày nay 

phụ nữ Mông dần dần dùng vải công nghiệp may quần áo, dùng vải gai may 

trang phục là một trong những đặc trưng của người Mông, người Mông còn 

thích dùng loại vải lanh in hoa.

- Trang trí hoa văn
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Phổ biến là hoa văn hình con ốc, các hình chữ thập nsoặc và hình móc 
câu. Dụng cụ dùng để vẽ hoa văn được chấm trons sáp ons nóng chảy và vẽ 
hoa văn lên vải theo ý thích. Sau khi sáp ong khỏ, người ta nhúng những tấm 
vải đã vẽ bằng sáp ong vào nước nhuộm chàm. Khi vải khổ người ta nhúng 
vào nước nóng để cho sáp ong tan ra và các hình vẽ hiện lên trên mặt vải. Phần 
dưới của váy người phụ nữ Mông được trang trí bằng các sọc xen kẽ các hình 
tam giác và chữ thập ngoặc.

Dân tộc Mông có 4 nhánh chính với thổ ngữ và phong cách trang phục 
khác nhau. Phụ nữ Mông mặc váy xếp nếp, mở phía trước và sau đó được che 
bằng một tấm khăn dài. Để giữ váy chặt, người ta thắt một cái thắt lưng màu 
đen xung quanh hông và sườn, trên đó trang trí các đồng tiền kim loại hoặc 
thêu chỉ màu vàng nhạt. Để giữ nếp xếp của váy, phụ nữ Mông thường treo 
váy bằng các kẹp tre nứa, cuốn xà cạp từ đầu gối xuống mắt cá chân.

* Người Dao

Người Dao trồng bông và dệt vải. Trong tất cả 
các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, người Dao là dân 
tộc có phong cách trang phục ti mi nhất và còn mang 
đậm nét văn hoá truyền thống. Bên cạnh những nét 
tương đồng còn có phong cách trang phục riêng.

Khăn được gắn các quả chuông, từ cổ áo xuống 
ngực áo được đính những "Pổn Pôm" màu đỏ sặc sỡ.
Cửa ống tay áo và gấu quần được thêu hoa văn. Sau 
phía cổ áo, người Dao còn đính thêm các tua để treo 
các quả chuông bằng bạc hoặc nhôm. Có một số phụ 
nữ Dao còn cạo trọc đầu ở phía trước và đội khăn.
Trẻ em người Dao luồn đội mũ chỏm, không vành.

Các họa tiết hoa vãn hình học của người Dao 
rất phong phú, thể hiện lịch sử và tôn giáo của họ.
Những ngôi sao mặt trời tám cánh là dấu hiệu của 
Bàn Hổ - tổ tiên linh thiêna của họ mà xưa kia đã 
hoá thân thành một con chó thần đê cứu đồng bào 
của mình, đồng thời họ còn in nhữns hoa vãn hình 
đồng tiền hoặc khâu nhữns đổns tiền thật vào váy 
từ chân cuốn xà cạp.

/158: Bộ trang phục 
cô dáu  

người Dao đò
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Trong lễ cưới, các cô đâu người Dao phải đội khăn sặc sỡ trùm kín đầu, 
khăn này do chính tay cố dâu thêu những hoa văn hình chữ thập ngoặc - một 
loại hoa văn có tính truyền thống, hoặc cũng có thể có các loại hoa văn khác 
như hoa văn hạt dưa.

3.5. Đời sòng tinh thần

- Tôn giáo

Người Mông - Dao thờ cúng tổ tiên và thần linh. Thầy cúng và thầy mo 
Dao hành lễ theo các nghi thức của Đạo giáo, họ cho rằng mình có khả năng 
liên hệ với thế  giới thần linh và sử dụng các hiểu biết đặc biệt của mình về các 
loại dược thảo tự nhiên để chữa bệnh. Các bài cúng của họ chứa đựng cả một 
kho tàng lịch sử và ngôn ngữ cổ.

Tất cả những gì của Đạo giáo được mô tả trên các trang thờ được vẽ trên 
giấy tự chế và được cất giữ trong nhà của người Dao.

- Lễ hội

Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng giêng âm lịch, đổng bào Mông và Dao tổ 
chức lễ hội "Đạp núi, trèo núi". Lễ hội này thường được tổ chức cùng với chợ 
phiên đồng thời là nơi cho trai gái đến gặp gỡ và tìm hiểu.

- Nhạc cụ

Nhạc cụ tiêu biểu của người Mông là chiếc khèn, các chàng trai thổi khèn 
kết hợp với các bước nhảv uốn lượn, còn các cô gái thì duyên dáng trong các bộ 
váy thêu đẹp nhất của họ. Người con trai quan sát kỹ các đường chỉ thêu trên 
trang phục của cô gái, họ coi việc thêu thùa giỏi là một trong những tiêu chuẩn 
để lựa chọn vợ. Tài năng trong đường kim, mũi chỉ có thể giúp cho những cô 
gái có nhiều cơ hội để lựa chọn người bạn trăm năm của mình, chính vì vậy, 
những cô gái đến tuổi lấy chổng thường bỏ ra khoảng thời gian cả năm trời đẻ 
thêu thùa một bộ trang phục mới cho mình nhằm thu hút sự chú ý cỉia các chàng 
trai trong những ngày hội. Bên cạnh trang phục hấp dẫn thì chiếc ô là dồ vật để 
làm duyên cúa các cô gái, nó có một vị trí hết sức quan trọng trong các cuộc 
hẹn hò, và chiếc ô chính là khoảng trời riêng của những đôi trái gái.

4. Đặc trưng văn hóa các dân tộc nhóm ngôn ngữ Môn - KhMer

4.1. Đặc điểni cư dân

Nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer gồm 21 tộc người, sinh sống chủ yếu ở 
vùng cao nguyên miền Trung và đồng bằng Nam Bộ.
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- Ở miền Bắc có các dán tộc:
+ Khơ Mú 
+ Mảng 
+ Xinh Mún 
+ Khang 
+ ơ đ u

43.000 người.
22.000 người.
10.000 người. 
4.000 người.

194 người.
- Ở Tây Nguyên có các dân tộc
+ Vân Kiều 
+ Tà Ôi 
+ Cờ Tu 
+ Ba Na 
+ Xơ Đăng 
+ Cờ Ho 
+ Hrê 
+ Mnông 
+ Stiêng 
+ Mạ
+ Ghé Chiêng 
+ Co
+ Chơ Ro 
+ Rơ Măm 
+ Brâu

40.000 người.
26.000 người.
37.000 người.

136.000 người.
97.000 người.

100.000 người.
95.000 người. 
67.300 người.
50.000 người.
26.000 người. 
27.010 người. 
22.600 người.
15.000 người. 

230 người.
200 người.

- Người Khmer ở đổng bằng Nam Bộ có khoảng gần một triệu người.

4.2. Nhà ở

Một số dân tộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer ở Tây Nguyên sống ờ nhà 
Rông và nhà Dài.
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H60: Nhà Rông
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4.3. Trang phục

Mỗi một dân tộc đều có trang phục và cách trans trí thêu hoa vãn. đặc 

trưng. Phụ nữ thường quấn xà rông bằng loại vải hay dệt tay màu đen thay váy. 

Đàn ông Ba Na, Mnông và một số dân tộc thuộc nhóm ngón ngữ này thường 

choàng một tấm vải đỏ chéo qua ngực - biểu tượng của con chim mặt trời 

trong truyền thuyết.

/767: Già làng Tây Nguyên H62: Phụ nữ  dân tộc Bráu
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4.4. Đời sông tinh thần

H63: Nlĩà M ồ

Đổng bào Tây Nguyên có những phong tục rất khác so với những phong 
tục ở dưới xuôi. Sự khác biệt đó có thể nhận biết rõ nhất trong tang lễ. Một 
trong những vấn đề lớn nhất mà dân tộc Kinh vẫn duy trì đó là tục thờ cúng 
tổ tiên và chăm sóc phần mộ của tổ tiên, ít nhất là 5 đời. Còn các dân tộc thuộc 
nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer ở Tây Nguyên lại có tục bỏ mả. Bên các nhà 
mồ ở Tây Nguyên người ta dựng những hình tượng gỗ to bằng người thật và 
các cột gỗ cao có chạm khắc, đó là tượng nhà mồ.

Trước đây với các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer còn có một 
số tập tục nhưng hiện nay không còn phổ biến.

Ví dụ: Tục xăm mặt của người Rơ Măm và tục cà răng căng tai của người 
Mảng. Thông thường các tập tục này có ý nghĩa tôn giáo và ý nghĩa xã hội rất 
lớn. Ngoài ra có rất nhiều người, cả đàn ông, đàn bà đều thích đeo các chuỗi hạt 
sặc sỡ và thích hút thuốc lá, thậm chí trẻ em cũng thích ngậm tẩu thuốc lá rê.

- Các loại nhạc cụ truyền thống

Cồng, chiêng, trống và đàn đáỵ là những dụng cụ đặc biệt của các dân tộc 
thuộc nhóm ngôn nsữ  này. Nghệ thuật biểu diễn cồng, chiêng đã có từ rất láu 
ỏ Việt Nam và ngày nay nó vẫn được bảo tồn ở Tây Nguyên.

Trong nghệ thuật diễn kịch của người Khmer, chiếc trống 2Ỗ có một vị trí
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hết sức quan trọng, chỉ có những gia đình có địa vị cao quý mới có  thể làm 
chủ sở hữu một chiếc trống đồng, một bộ chiêng, một chiếc tróng gỗ dài hoặc 
những chiếc ché lớn có màu đen hoặc được vẽ hoa văn.

- Nghệ thuật diễn kịch

Ro-băm: là một hình thức kịch cổ được người Khmer ờ Việt Nam thê 
hiện, nguồn gốc của loại hình nghệ thuật này bắt nguồn từ các vở kịch kinh 
điển của hoàng gia, thể hiện theo phong cách Thái Lan và An Độ cổ đại. Việc 
sử dụng các chuyển động của tay và thân thể được phụ họa bằn2 các bài hát 
đổng ca giới thiệu các sự kiện đang diễn ra. Do bắt nguồn từ các vở kịch 
hoàng gia nên các nhân vật thường là vua, công chúa và tầng lớp quý tộc.

- Lễ hội của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ M ôn - Khmer 2ồm:

+ Lễ hội mừng lúa mới

+ Lễ vào xuân (bắt đầu vụ mùa)

+ Lễ hội đâm trâu - một tục lệ giết trâu cúng Giàng và các vị thần linh 
trong buổi lễ.

Các lễ hội được tổ chức xung quanh cây nêu trổng trước ngôi nhà Rông 
của buôn làng. Cây nêu cao được trang trí rất sặc sỡ và người ta tin rằng cây 
nêu có thể nối thế giới mặt đất với các thần linh không thấy được trên trời. 
Chủ lễ mời các thần linh về nhận lễ và xin ban cho họ một vụ mùa bội thu. 
Tiếng cồng, chiêng trầm hùng vang lên cùng với các vũ điệu và người ta chuẩn 
bị một bữa đại tiệc cho cả dân làng.

+ Lễ hội Choi - Chnan - Thmay (lễ đón năm mới của người Khmer) 
thường được tổ chức vào tháng 3 (âm lịch).

+ Lễ cúng trăng (Oc - Om - Bok đút cốm dẹt cho trẻ em và mọi người) 
được tổ chức vào ngày rằm tháng mười (âm lịch), là lễ tạ ơn thần trăng sau 
mùa mưa. Lễ hội này được thể hiện bằng lễ rước nước và được cúng bằng các 
loại bánh chế biến từ cốm. Do vậy, lễ hội này còn được gọi là Lễ bánh cốm. 
Hoạt động quan trọng trong lễ hội này là cuộc thi bơi thuyền do các nhà sư 
đứng ra tổ chức, mỗi chiếc thuyển được trang trí rất sặc sỡ bằng hình các con 
vật, và có khoảng 50 tay chèo. Khi không có lễ hội, thuyền được cất giữ cẩn 
thận trong một ngôi nhà dành riêng trong chùa.

5. Đặc trưng văn hóa các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hoa và Tạng Miên

5.1. Đặc điểm cư dân
- Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hoa gôm có:
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+ Dân tộc Hoa : 900.000 người.
+ Dân tộc Sán Dìu: 95.000 người.
+ Dân tộc Ngái : 1.154 người.

Người Hoa di cư từ Trung Quốc xuống, sống gần gũi và gắn bó với nhau. 
Họ sống chủ yếu ở các thành phố tập trung vào các nghề dịch vụ và thương mại. 

Ví dụ: Khu chợ lớn - Thành phố Hồ Chí Minh và phố cổ Hội An.

Những Hội quán của người Hoa được xây dựng để cúng tế, hội họp và là 
trụ sở của các hiệp hội kinh doanh.

- Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến ở Việt Nam gồm:
+ Dân tộc Hà Nhì: 12.500 người.
+ Dân tộc Phù Lá: 6.500 người.
+ Dân tộc La Hủ : 5.300 người.
+ Dân tộc Si La : 600 người.
+ Dân tộc Cống : 1.300 người.
+ Dân tộc Lô Lô : 3.000 người.

Những dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến là những người đến 
định cư ở Việt Nam muộn hơn.

5.2. N hà ở
Nhà ở của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ này đã mang phong cách hiện đại.

H64: Mô hình nhà của người Hoa
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Người Hoa thường cư trú tập trung thành làng, xóm hoặc phó tạo thành 
khu vực đông đúc và gắn bó với nhau. Các gia đình cùng dòng họ thường ờ 
quây quần bên nhau và có một số kiểu nhà ở phổ biến là: nhà 3 gian. 2 chái, 
nhà chữ Môn, nhà chữ Khẩu thường được lợp ngói máng hoặc lá. phên. Tường 
xây bằng gạch mộc.

Người Sán Dìu ở thành từng chòm xóm nhỏ, đồng bào thường ớ nhà trệt, 
lợp mái rạ, ngói; tường xây bằng gạch mộc. Còn những cặp vợ chổng mới cưới 
nhà được trang trí bằng các đồ gỗ mỹ nghệ và các vật dụng gia đình khác.

5.3. T ra n g  phục

Trong cách ăn mặc, đàn ông dùng quần áo như dân tộc Nùng. Giáy. Mông, 
Dao. Đàn bà mặc quần, áo 5 thân và cài cúc vải ở bên nách phải, dài tav, còn 
áo cộc tay cũng 5 thân, cài cúc vải bên nách phải.

Dân tộc Sán Dìu sống trên vùng núi phía Bắc. Phụ nữ Sán Dìu mậc áo xé 
ngực và có yếm màu chàm, họ thắt một chiếc thắt lưng dài và buỏns xuống 
dưới gối, áo khoác được nhuộm màu nâu, túi trầu được đeo ở bên hôns.

Váy và áo của người Phù Lá có hoa văn trang trí. Trước kia nsười ta sử 
dụng vỏ trai, lông thú, hạt cườm, tiền xu và các bùa kim loại để trans trí trên 
trang phục. Ngày nay, việc trang trí vỏ trai trên quần áo trở nên ít thấv nhưng 
cách đây khoảng 50 năm việc thê hiện này rất phổ biến.

Người Hà Nhì và La Hú không dệt vải mà họ trao đổi mua bán với người 
Thái để lấy vải. Họ mặc váy hình ống giống như người Thái đen. Tóc được tết 
lại và được che bằng mũ có dải dây trang trí các mảnh kim loại buóng ru 
xuống hai bên má giống như trang trí mũ cúa người Aka, một dán tộc rất gần 
gũi với họ. Cửa ống tay áo được trang trí bằn2 các vòng hoa văn nhiéu màu.

5.4. Đời sống tinh thán

Trí tưởng tượng của người xưa cho rằng một số con vật có sức mạnh siéu 
phàm, có thể tác động đến thế giới thần linh (siêu tự nhiên). Do vậy, chúnc có 
thể ảnh hưởng đến sự phát triển mùa màng. Nếu như ai đó có thế bất chước 
được cử động thân thể của loài vật thì người đó cũng sẽ có được sức manh như 
vậy. Do vậy các tín đồ ngày xưa thường đeo các mặt nạ hình các con vặt và 
múa theo các chuyển động của các con vật đó. Khi có người ốm. họ có thể 
mời đoàn người múa sư tử đến nhà. nhãm mục đích chữa bệnh. Điệu múa sư 
tu còn lù một thú tiêu khiên trong hoàng cuns đã có lịch sử hàn° nơàn nãm.
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Các tín đổ cho rằng họ có thể liên lạc với linh hồn của thế giới bên kia bằng 
cách làm cho linh hồn của người quá cố hoá thân vào họ và họ trở thành người 
phát ngôn cho những người quá cố trong lễ lên đồng.

Người Hoa thường có những Hội quán, nó được xây dựng để cúng tế, hội 
họp và là trụ sở của các hiệp hội kinh doanh. Những người nói tiếng Hoa chịu 
ảnh hưởng rất lớn của các nền văn hoá Trung Quốc khác nhau, và có 3 tôn 
giáo chính: Đạo giáo, Khổng giáo và Phật giáo. Họ tổ chức tết theo âm lịch 
gần giống về hình thức và thời gian như dân tộc Kinh ở Việt Nam. Họ rất thích 
xem kịch Trung Quốc và vẫn giữ các tập tục ma chay, cưới xin của người 
Trung Hoa.

Trong các lễ hội và ngày tết họ thường tổ chức múa lân, múa sư tử hay 
múa rồng. Người Hoa tin rằng vào ngày tết khi mà đám múa sư tử biểu diễn 
trước cửa hàng hay trước cứa nhà của họ khi chưa mở cửa thì làm ăn sẽ rất 
phát đạt và thịnh vượng.

Đời sống tinh thần của người Lô Lô, họ sử dụng trống đồng, sáo, cồng 
chiêng. Trống là vật quý của họ và chúng được chôn giấu khi khổng sử dụng. 
Người Phù Lá và người Lô Lô đánh trống đồng nằm ngang, trống nhỏ tượng 
trưng cho giống cái, còn trống lớn tượng trưng cho giống đực. Sự pha trộn của 
độ rung khi đánh trống là tượng trưng cho âm dương giao hoà và sự sinh sản.

6. Đặc trưng văn hóa các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ MALAYO
- POLYNESIAN

6.1. Đặc điểm cư dân

Nhóm ngôn ngữ Malayo - Polynesian gồm có 5 dân tộc

100.000 người.

24.000 người.

195.000 người.

70.000 người.

10.000 người.

+ Dân tộc Chàm 

+ Dân tộc Gia Rai 

+ Dân tộc Ê Đê 

+ Dân tộc Ra Giai:

+ Dân tộc Chơ Ru:

6.2. Địa bàn cư trú

Các dân tộc này sống rải rác ở Tây Nguyên, dọc hờ biển Trung Bộ và có 
nhiều đặc điểm chung về chế độ mẫu hệ. Rất nhiều đặc điểm vãn hoá của họ 
có liên quan đến đời sống ở biển.
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6.3. N hà ứ

Nhà dài cứa người Ê Đê thê hiện c h ếđ ộ  xã hội mẫu hệ. Mỗi ngôi nhà dài 
thuộc quyền cai trị của một người phụ nữ và nhữns người đàn ông trong 
huyết tộc.

6.4. T ra n g  phục

Người phụ nữ Chàm được phân biệt bởi chiếc áo dài, tay áo dài có thế vất 
qua cả đầu. Theo truyển thống, họ nhuộm váy màu chàm xanh, khác với màu 
truyền thống của người Việt. Họ rất thích đeo vòng gồm các loại hạt sáng màu. 
hổ phách hoặc các hạt mã não màu đỏ, các loại tơ lụa và vải dệt bỏns tuvệt đẹp.

Phụ nữ Gia Rai (Bình Thuận) có cách ăn mặc giống người Chàm, lấy màu 
xanh lá cây làm màu chú đạo. Trang phục của người Mạ cũng rất nổi tiếng và đẹp.

6.5. Đừi sống tinh thán

Cả đạo Phật, đạo Hindu, đạo Hồi đểu có ánh hưởng rất lớn tới văn hoá 
Chàm, phần lớn người Chàm theo đạo Bà La Môn và thờ ba đấng thiêng liêng 
của đạo Hin đu: thần Shiva, thần Vishnu, thần Brhama; một số ít theo đạo Hồi

Việc thờ cúng thần Shiva và Đức mẹ được thế hiện qua các hình tượng 
Linga, Yoni trên đá và được xây dựng thờ cúng trong các tháp xây băng gạch.

Người Chàm ở Bình Thuận thường tổ chức lễ tạ ơn vào cuối mùa mưa. 
Hội này có tên là hội KaTê, có ý nghĩa và quy mỏ như tết của người Kinh.

III. MỘT SỐ TÍN NGƯỠNG, TÒN GIÁO VÀ LỄ HỘI CHỦ YẾU ở  
VIỆT NAM

1. Một sô tín ngưỡng chủ yếu ơ Việt Nam

1.1. Khái niệm

Là sự tin tưởng, ngưỡng mộ. sùng bái và suy tôn những vị thần thánh, vật 
thiêng hoặc linh hồn do con người tưởng tượng ra với một mục đích cầu mong 
sẽ đem lại những điều tốt đẹp nhất đến với con người.

1.2. Một sô tín ngưỡng chủ yếu

1.2.1. Tín ngưỡng phôn  thực

Là sự tin tương, ngưỡng mộ và sùng bái sự sinh sôi nảy nờ cua tự nhién 
và con người. Tín ngưỡng phón thực hình thành từ xa xưa trong lịch sư. trén
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cơ sở tư duy trực quan, cảm tính của cư dân nông nghiệp trước sự sinh sôi để 
duy trì sự sống của con người, sự sống của cây trồng, vật nuôi. Họ nhìn thấy 
ở thực tiễn đó một sức mạnh siêu nhiên và sùng bái các hiện vật, các hiện thực 
đó như thần thánh. Như vậy, bản chất của tín ngưỡng phồn thực là tín ngưỡng 
cầu sự sinh sôi nảy nở và sự no đủ.

Ở nước ta, tín ngưỡng phồn thực đã từng tồn tại suốt chiều dài của lịch sử, 
dưới hai dạng biểu hiện là thờ cơ quan sinh dục nam, nữ và thờ bản thân hành 
vi giao phối. Việc thờ cơ quan sinh dục nam, nữ được coi là thờ sinh thực khí 
(sinh là đẻ, thực là nảy nở, khí là công cụ). Đây là hình thái đơn giản của tín 
ngưỡng phồn thực, nó rất phổ biến ở các nền vãn hoá nông nghiệp trên thế giới.

Còn ở Việt Nam thì việc thờ sinh thực khí được gọi là thờ cúng Nõ Nường 
(Nõ - tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam, Nường - tượng trưng cho bộ 
phận sinh dục nữ). Ngoài ra nó còn có các biến thể của việc thờ cơ quan sinh 
dục nam và nữ như: thờ cột đá tự nhiên, thờ các kẽ đá nứt tự nhiên hoặc tạo 
các bộ phận của các công trình kiến trúc có hình dáng như bộ phận sinh dục 
nam, nữ.

Ví dụ: Cột đá ở chùa Giạm.

Thờ hành vi giao phối - một dạng tín ngưỡng phồn thực độc đáo. Ở Việt 
Nam cũng có những biểu tượng của tín ngưỡng này đó là : tượng bốn đôi nam 
nữ đang giao hợp được đúc bằng đồng gắn trên nắp thạp đồng Đào Thịnh (Yên 
Bái có niên đại 500 năm TCN), tượng cóc giao phối, điệu múa "Tùng - dí" 
trong các lễ hội làng vùng Trung Châu nay thuộc tính Phú Thọ...

1.2.2. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên

Sùng bái tự nhiên là giai đoạn tất yếu trong quá trình phát triển của con 
người. Với người Việt có gốc sống bằng nghề trổng lúa nước thì sự gắn bó với 
tự nhiên lại càng dài lâu và bền chặt, việc đổng thời phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố khác nhau của tự nhiên đã dẫn đến hậu quả trong lĩnh vực nhận thức là lối 
tư duy tổng hợp và trong lĩnh vực tín ngưỡng đó là tín ngưỡng đa thần. Chất âm 
tính của văn hoá nông nghiệp dẫn đến hậu quả trong quan hệ xã hội là lối sống 
thiên về tình cảm trọng nữ, và trong tín ngưỡng là tình trạng nữ thần chiếm ưu 
thế. Vì vậy tục thờ Mầu đã trở thành một tín ngưỡng Việt Nam điển hình.

Do xuất phát từ nước có gốc nông nghịêp trồng lúa nước nên tín ngưỡng 
sùng bái giới tự nhiên thể hiện ở việc thờ động vật và thực vật.
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Ví dụ: Trong tất cả các di tích lịch sử, văn hoá, các danh lam thăng cảnh, 
các công trình kiến trúc ta cũng đều bắt gặp hình tượng các con vật (hình 
tượng Tứ linh, cỏ cây, hoa lá).

1.2.3. Tín ngưỡng sùng bái con người

Trong mỗi một con người đều tồn tại cái vật chất và tinh thần, (tinh thần 
trừu tượng, khó nắm bắt), nên người xưa đã thần thánh hoá nó để trờ thành 
khái niệm "linh hồn" và linh hồn đã trở thành đầu mối của tín ngưỡng.

Quan điểm của người xưa cho rằng, con người có thể xác và linh hồn (thế 
xác là cái cụ thể, linh hổn là cái trừu tượng không thấy được). Cùng với sự 
phát triển cùa nhận thức, linh hồn được chia đôi: hồn và vía

Hồn, vía là sản phẩm của trí tuệ cùng với những con số ước lệ. Dần dần 
về sau người ta đã tìm cách giải thích ý nghĩa của những con số nàv.

Ba hồn là: hồn cha, hồn mẹ, và hồn mình. Vía: Nam và nữ có sự khác 
nhau (nam: 7 vía, nữ: 9 vía).

Tín ngưỡng của người Việt ra đời trên nền tảng xã hội nồng nghiệp cổ 
truyền, tố chất nông nghiệp mạnh về tư duy tổng hợp, thiếu tư duy phán tích 
nên tín ngưỡng của người Việt là tín ngưỡng dân dã đang ở giai đoạn hình 
thành những mầm mống cùa tôn giáo sơ khai, nghĩa là tín ngưỡng Việt Nam 
chưa chuyển được thành tôn giáo.

1.2.4. Tín ngưỡng thờ cúng tổ  tiên

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt có nguồn gốc từ nền kinh tế 
nông nghiệp. Trong xã hội phụ quyền xưa, khi Nho giáo du nhập vào nước la 
chữ “Hiếu” được đề cao, đã làm cho tục thờ cúng tổ tiên có một nền tảng triết 
lý sâu sắc. Gia đình, gia tộc, được đề cao. Đến thế kỷ XV, Nho giáo chiếm ưu 
thế trong xã hội, nhà Lê đã thể chế hoá việc thờ cúng tổ tiên. Bộ luật Hổng Đức 
quy định rõ việc con cháu phải thờ cúng tổ tiên 5 đời. Cho đến thời Nguyễn, 
nghi lễ thờ cúng tổ tiên được ghi rõ trong sách "Thọ mai gia lễ" đó là:

Miền Bắc: Thờ cúng tổ tiên, miển Nam: Đạo ổng bà.

Toàn bộ các hình thức lễ nghi, cúng bái nhằm bày tỏ lòng tôn kính cua các 
thếhệ sau với những người đầu tiến của dòng họ, với ỏng bà, cha mẹ đã qua đời.

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ra đời từ rất láu trẽn cơ sở
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niềm tin về sự bất tử của linh hồn sau khi chết. Do vậy người Việt Nam rất coi 
trọng ngày chết, coi đó là ngày tưởng nhớ (ngày giỗ).

Ngoài ra, người Việt còn rất coi trọng việc trông coi, chăm sóc phần mộ 
của những người quá cố. Họ quan niệm mồ mả và bàn thờ tổ tiên là biểu tượng 
thiêng liêng không thể tách rời nhau, quan niệm trần (dương) sao, âm vậy.

Thờ cúng tổ tiên là tấm ỉòng thành kính, thể hiện đạo lý uống nước nhớ 
nguồn, biết ơn tổ tiên ông bà, cha mẹ đã sinh thành và gây dựng nên cuộc 
sống cho con cháu.

1.2.5. Tín ngưỡng thờ vua Hùng

Đây là một trong những tín ngưỡng thể hiện truyền thống uống nước nhớ 
nguồn của dân tộc Việt Nam. Vua Hùng là vị vua tổ cúa người Việt, người có 
công sáng lập nước Văn Lang và mở ra thời đại Hùng Vương trong lịch sử 
Việt Nam (từ khoảng thế kỷ VII đến thế kỷ III TCN). Tương truyền, vua Hùng 
(Hùng Vương thứ nhất) là con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ, cháu đời 
thứ sáu của Thần Nông.

Theo thần thoại, Âu Cơ lấy Lạc Long Quân, sinh ra bọc có trăm trứng, nở 
thành một trăm con trai. Một nửa theo cha xuống biển, nửa kia theo mẹ lên 
rừng đến đất Phong Châu (vùng đất Việt Trì - Phú Thọ ngày nay), mẹ Âu Cơ 
cùng các con tôn người con trưởng làm vua nước Văn Lang. Mảnh đất Phong 
Châu - nơi đóng đô của các vua Hùng trở thành vùng đất Tổ và ngày 10 tháng 
03 âm lịch hàng năm được lấy làm ngày giỗ Tổ.

Đê’ tưởng nhớ công ơn nhân dân ta đã xây đền thờ các vua Hùng trên núi 
Nghĩa Lĩnh (hay còn gọi là núi Hy Cương, núi Hùng Lĩnh, Hùng Sơn) thuộc 
thôn Cổ Tích - xã Hy Cương - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ. Trên núi Nghĩa 
Lĩnh ngoài đền Hùng, đền Thượng nằm trên đỉnh núi còn có đền Trung nằm 
ở lưng chừng núi, đền Hạ nằm dưới chân núi.

Về giá trị tiêu biểu trong hệ thống câu đối ở khu vực đền Hùng không thê 
không kể đến câu: "Cháu chắt còn, tông tổ hãy còn, nòi giống nhà ta sinh nở 
mãi. Nắng mưa thế, miếu lăng vẫn thế, non sông đất nước vững bền lâu".

Không chỉ có thế, việc thờ cúng vua Hùng còn mang một ý nghĩa thiêng 
liêng cao cả, hướng về cội nguồn, tưởng nhớ những người có công trong việc 
tạo lập non sông đất nước, xây dựng cuộc sống ngày nay và để cầu mons tổ 
tiên phù hộ cho cuộc sống của con cháu.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Các vua Hùn° đã có cỏns  dựng nước. 
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Đây là lời căn dận cùa chu tịch Hổ 
Chí Minh cho các thế hệ người Việt Nam là phải đoàn kết để xây dựng và bảo 
vệ non sông Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn để sánh vai cùng với các 
cường quốc trên thế giới. Và "Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tồ mùng
10 tháng 3" là điều mà mỏi người Việt Nam hằng tâm niệm.

1.2.6. Tín ngưỡng thờ Mẩu

Tín ngưỡng thờ Mẫu là sự tin tưởng, ngưỡng mộ, tôn vinh và thờ phụng 
vị nữ thần gắn với các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ được người đời cho rãng 
có chức năng sáng tạo, bảo trợ và che chở cho cuộc sống cúa con nsười như: 
trời, đất, sông, nước, hoàng hậu, công chúa, những người khi sống tài giỏi, 
có công với dân với nước và khi mất họ hiển linh phù trợ cho nsười an vật 
thịnh. Các vị nữ thần này được tôn vinh với các chức vị: Thánh M ẫu (Mẫu 
Liễu Hạnh, Chúa Xứ Thánh Mẫu), Quốc Mẫu (Âu Cơ), Vương Mẫu (mẹ cúa 
Thánh Gióng).

Tục thờ Mẫu ra đời dựa trên cơ sở tục thờ nữ thần. Các Thánh Mẫu đểu là 
nữ thần, các vị thần thường được thờ trong các ngôi đền, chùa, miếu. điện. 
Đặc biệt có Thánh Mẫu Liễu Hạnh được thờ trong một loại hình kiến trúc 
riêng là Phủ: Phủ Giầy (Vụ Bản - Nam Định), Phú Tây Hồ (Hà Nội).

Trải qua các thời kỳ lịch sử, do ảnh hưởng của Đạo giáo Trung Quốc, tín 
ngưỡng thờ Mẫu ở nước ta đã phát triển thành các hình thức thờ.

+ Tam Phủ (thiên phủ) - miển trời, nhạc phủ - miền rừng núi. thúy/thoải 
phủ - miền sông nước).

+ Tứ Phủ (thiên phủ - miền trời, nhạc phủ - miền rừng núi, thuy/thoải phủ
- miền sông nước, địa phù - miển đất đai).

Đến thế kỷ XVI, trên cơ sở tín ngưỡng Tam Phú, Tứ Phu cùns  với sự ra 
đời của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một tín ngưỡng bán địa được hình thành, 
người ta gọi đó là đạo Mẫu. So với tín ngưỡng thờ nữ thần, thờ Mẫu. đạo Mảu 
đã có những bước phát triển, những nghi lễ của đạo Mẫu đã hước đáu được 
chuẩn hóa trong đó nghi lễ hầu bónơ là một điển hình.

Hiện nay ở Việt Nam tín ngưỡng thờ Mẫu đã phát triển rất phổ biến, rộng 
khắp trong cả nước. Mỗi vùng miền, mỏi địa phươns khác nhau thì tín nsưỡng

100



thờ Mẫu lại có những sắc thái riêng, do ảnh hưởng của quá trình tiếp xúc và 
giao lưu văn hoá.

1.2.7. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng

"Thành hoàng" là vị thần cai quản, che chở, định đoạt phúc họa cho một 
cộng đồng người sống trong một đơn vị hành chính. "Thành hoàng" là một từ 
Hán Việt vốn là một từ chỉ vị thần bảo hộ thành trì của Trung Quốc được du 
nhập vào Việt Nam từ thời nhà Đường rồi tiếp tục phát triển trong các triều 
đại của Việt Nam.

Thành hoàng thường được thờ trong Đình, Miếu. Thần điện Thành hoàng 
trong miếu chí là một bệ thờ trên đặt lư hương, đèn, lọ hoa. Còn thần điện bài 
trí trong đình có phần phức tạp hơn có khám thờ, bên trong đặt bài vị, tượng 
nhưng đa số chỉ là ngai và áo mũ. Thờ phụng Thành hoàng tượng trưng cho 
sự bảo vệ làng xã và mong muốn sự trường tổn của các thôn ấp.

Thờ cúng Thành hoàng là biểu hiện của lịch sử, phong tục, đạo đức, pháp 
luật, đổng thời nó là một thứ quyền uy siêu việt một mối liên lạc vô hình khiến 
cho làng xóm trở thành một cộng đổng có tổ chức chặt chẽ.

Trong tâm thức dân gian, đây chính là biểu tượng của sự trường tồn, bất 
diệt của dân tộc ta, của đất nước ta. Từ thuở xa xưa cho tới ngày nay việc thờ 
phụng này đã có từ lâu và phổ biến trong cả nước.

2. Một sô tôn giáo chủ yếu ở Việt Nam

2.1. Phật giáo

2.1.1. N guồn  gốc

Phật giáo là một trào lưu triết học, tôn giáo xuất hiện khoảng cuối thế 
ký VI (trước CN) ở miền bắc Ân Độ.

Người sáng lập là Thích Ca Mâu Ni, ông tên thật là SIDDHATTHA (Tất 
Đạt Đa) sinh ngày 15 tháng 4 năm 563 TCN, mất năm 483 TCN. Ông là con 
trai của vua Tịnh Phạn - vua của một nước nhỏ ở phía bắc của Ân Độ (nay 
thuộc Nê Pan)

Phật theo tiếng Phạn là Budha có nghĩa là sự giác ngộ, sáng suốt. Tư tường 
triết lý Phật giáo ban đầu được truyền miệng, sau được ghi thành văn. Kinh 
điển của đạo Phật hiện nay rất đồ sộ, gồm 3 hộ phận:

+ Kinh (sutra) ghi lời của Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp.
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+ Luật (vinaya) tức giới điều mà các giáo đoàn Phặt giáo phái tuán theo. 

+ Luận (sastra) là các tác phẩm luận giải các vấn đé Phật 2 Ĩáo cua các học 
giả cao tăng về sau.

2.1.2. N ội dung triết lý của Phật giáo ở Việt Nam  

Nói đến Phật giáo, chúng ta không thể không nhắc đến "Tứ Diệu Đé"- 
được Phật giáo coi là bốn chân lý vĩ đại.

* Khổ đế: Nỗi khổ ở cuộc đời được tóm tắt ở 8 thứ khổ (Bát khổ)

- Sinh khổ.

- Lão khổ.

- Bệnh khổ.

- Tử khổ.

- Ái biệt khổ (yêu thương nhau phải xa nhau)

- Oán tăng hội (oán ghét nhau mà phải ở gần nhau)

- Sở cầu bất đắc khổ (muốn mà không đạt được)

- Thủ ngũ uẩn khổ (khổ vì sự tồn tại của thân xác)

* Tập đế: Mọi cái khổ đều có nguyên nhân của nó và Phật giáo đã đưa ra 
thuyết "Thập nhị nhân duyên" là 12 nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ:

- Vô minh: tức là không sáng suốt.

- Duyên hành: sự giao động của tâm và của ý thức.

- Duyên thức: tâm trong sạch, cân bằng lại trở nên mất cân bằng.

- Duyên danh - sắc: đây chính là sự hội tụ của các yếu tố vật chất và tinh 
thần sinh ra thân xác cúa con người và các cơ quan cảm giác gọi là lục căn 
gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thê và V thức).

- Duyên lục nhập: là quá trình tiếp xúc cúa lục căn với thế giới xung 
quanh, gọi là lục trần gồm: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

- Duyên xúc: là sự tiếp xúc, phối hợp giữa lục căn, lục trần và ý thức.

- Duvên thụ: thụ là cảm giác, do tiếp xúc mà nảy sinh ra yêu ghét, vui buón.

- Duyên ái: đây chính là sự yêu thích, nảy sinh ham muốn dục vọng.

- Duyên thủ: con người ta khi đã yêu rồi thì muốn chiếm lấy, giữ lấv.

- Duyên hữu: đó chính là tạo nghiệp.

- Duyên sinh: đã có tạo nghiệp (tức là nghiệp nhân) thì ắt có nghiệp quả.
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- Duyên lão tử: đã có sinh ắt phải có già và chết.

Sinh - Lão - Tử là kết quả cuối cùng của một quá trình đổng thời là 
nguyên nhân của một vòng luân hồi mới được thể hiện ở cuộc đời khác.

* Diệt đế

Phật giáo cho rằng, cái khổ có thể tiêu diệt được, phải lần theo "Thập nhị 
nhân duyên" để có thể tìm ra cội nguồn của nỗi khổ, dứt bỏ nó để con người 
thoát khỏi nghiệp chướng luân hồi.

* Đạo đế

Là con đường phải tuân theo để diệt cái khổ, mà thực chất là xoá khỏi 
vô minh. Phật giáo đã nêu ra 8 con đường để tiêu diệt nỗi khổ gọi là "Bát 
chính đạo"

- Chính kiến: có sự hiểu biết đúng đắn.

- Chính tư duy: có suy nghĩ đúng đắn.

- Chính ngữ: luôn giữ lời nói chân chính.

- Chính nghiệp: tức hành động, lời nói và ý nghĩ chân chính.

- Chính mệnh: con người phải biết tiết chế dục vọng, tuân theo các điều 
răn dạy.

- Chính tịnh tiến: cần phải tích cực và hăng hái tìm kiếm những chân lý 
và truyền bá đạo Phật.

- Chính niệm: phải luôn nhớ và niệm Phật

- Chính định: phải tĩnh lặng, tập trung tư tưởng, suy nghĩ.

Theo "Bát chính đạo" con người có thể diệt trừ được vô minh, giải thoát, 
và đạt tới cõi niết bàn (là trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, sáng suốt, chấm dứt 
sinh tử luân hồi).

2.1.3. Ảnh hưởng của Phật giáo đến truyền thông văn hoá của dân tộc 
Việt N am

Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến nền chính trị Việt Nam. Đạo Phật là cơ 
sở chính sách cai trị nhàn dân thế kỷ XI - XIII. Với một tư tưởng từ bi, bác ái. 
ôn hoà cho nên về một mặt nào đó nó dễ gặp gỡ với lòng yêu nước, tư tưởng 
nhân đạo... vốn là truyền thống lâu đời của nhân dân ta. Giai cấp thống trị đã 
lợi dụng tính tích cực này để giúp việc trị nước.
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Bên cạnh đó Phật giáo cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền vãn học cùa 

người Việt, được thê hiện rất rõ nét trong văn học thời Lý - Trán.

Phật giáo cũng có ảnh hưởng đối với nền kiến trúc và điêu khắc truyền 

thống. Địa vị độc tôn của đạo Phật đã dẫn đến nhu cầu kiến trúc to lớn: đó là 

việc xây dựng hệ thống chùa tháp. Hầu như năm nào các triều đại phong kiến 

cũng có xây dựng chùa, tháp, sứa sang miếu, đường... và ờ các địa phương 

đâu đâu cũng bắt gặp kiến trúc đình, chùa.

Ngày nay, Phật giáo có xu hướng phát triển ngày càng mạnh, đặc biệt 

trong thời kỳ đổi mới, việc trùng tu, tôn tạo, tu bổ hệ thống các di tích, các 

công trình kiến t rú c . .. phát triển mạnh. Sự phát triển đó thê hiện nhu cẩu trong 

đời sống tinh thần của người Việt.

2.2. Nho giáo 
%

2.2.1. Nguổn gốc

Nho giáo là một trong những dòng tư tưởng của đất nước Trung Hoa cổ 

đại. Hơn nữa, đây là một trong những học thuyết lớn nhất và vĩ đại nhất cúa 

đất nước Trung Hoa thời cổ đại.

Người sáng lập ra Nho giáo mà chúng ta không thể không nhắc tới là 

Khổng Tử (551 - 479 TCN), tên thật là Khổng Khâu. Ông là nhà triết học, nhà 

chính trị, nhà giáo dục nổi tiếng ở đất nước Trung Hoa cổ đại.

Quan điểm triết học của Khổng Tử được thể hiện trong nhiều tác phám.

Nói đến Nho giáo không thể không nhấc tới 2 bộ kinh sách kinh điển đó 

sộ là "Tứ thư và Ngũ Kinh".

Tứ thư gồm:

+ Luận ngữ.

+ Trung Dung.

+ Đại học.

+ M ạnh  Tứ.
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N gũ Kinh  gồm:

+ Kinh Thư.

+ Kinh Thi.

+ Kinh Lễ.

+ Kinh Dịch.

+ Kinh Xuân Thu.

2.2.2. Ảnh hưởng của Nho giáo đến truyền thống vãn hoá của dán tộc 

Việt N am

- Trong giáo dục và thi cử

Được thể hiện ở truyền thống hiếu học và sự đỗ đạt của các nho sinh 

thông qua các kỳ thi, khoa thi. Nơi đào tạo nhân tài và tổ chức các kỳ thi là 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội (trường đại học đầu tiên của Việt Nam).

- Ánh hưởng đến thế giới quan và nhân sinh quan của con người dẫn đến 
có những ảnh hưởng trong tư duy sáng tác văn học, nghệ thuật. Tiêu biểu có 

"Chiếu dời đô" của Lý Công u ẩ n . . .

2.3. Đạo giáo

2.3.1. N guồn  gốc

Đây là một tôn giáo xuất hiện từ rất sớm, có lẽ trước cả thời Khổng Tử. Đạo 

giáo có gốc từ đất nước Trung Quốc, người sáng lập ra đạo Giáo là Lão Tử.

Đạo giáo (hay còn gọi là đạo Thần tiên) vì mang nhiều yếu tố ma thuật và 

gắn với dân gian nên Đạo giáo phát triển rất đa dạng. Đến thời Đông Hán Đạo 

giáo được coi là đạo "năm đấu gạo" rồi đạo "Thái Bình". Cuối Đông Hán mới 
lấy Lão Tử làm tổ sư và Đạo Đức Kinh làm kinh điển. Từ đó về sau Đạo giáo 

vẫn được phát triển trong quần chúng nhân dân với nhiều giáo phái khác nhau 

như: phái thần tiên, bói toán, phong thúy trong đó phái "thần tiên" được chú 

ý nhất vì nó phù hợp phần nào với sự bế tắc của tư tưởng và hoàn cảnh xã hội 
đương thời.

Về mặt lý luận, Đạo mang ý nghĩa là quy luật vận động cúa vũ trụ. là động 

lực thúc đẩy sự hình thành và chuyển hoá của vạn vật. Đạo là gốc của trời đất.
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2.3.2. Sự ảnh hưởng của Đạo giáo đến truyén thòng vãn hoa cua dán 
tộc Việt N am

Đạo giáo vào Việt nam từ rất sớm, vì phù hợp với tín nsưỡne dãn gian nén 
sự du nhập này hầu như không có sự ngăn trở.

- Về kiến trúc: Thể hiện ở các đạo quán, đền, miếu

Gần đây những ngôi đền, miếu phần lớn đã bị hư hỏng hoặc bị phá bỏ. Số 
ít đền miếu còn lại đến nay cũng không có các đạo sĩ và cũng không còn các 
hoạt động tôn giáo của các tín đồ. Những ngôi đền miếu này chi còn lại là 
những di tích lịch sử văn hoá của Đạo giáo ở Việt Nam sau chuyên thành 
chùa. Hiện nay có thê kế đến một số di tích Đạo giáo còn lại như:

Ví dụ: Ngôi quán có dấu ấn cổ xưa nhất còn lại đó là Hưng Thánh Quán 
(tức chùa Mui - Thường Tín - Hà Tây). Tuy nhiên các đạo quán này thường bị 
người Việt Phật giáo hoá, dần dần thờ ghép cả tượng Phật và Bồ tát rồi chuyển 
hoá tên gọi thành chùa.

Tóm lại, Đạo giáo ở Việt Nam là một thứ tôn giáo được bắt nguổn từ 
Trung Quốc. Trải qua gần 2.000 năm có mặt trên đất nước ta, Đạo giáo cũng 
đã có những giai đoạn tháng trầm trong lịch sử; song cùng với Nho giáo và 
Phật giáo, Đạo giáo đã có những đóng góp nhất định trong nền vãn hoá. kinh 
tế và xã hội Việt Nam. Mặc dù chịu ảnh hưởng rất nhiều của Đạo giáo Trung 
Quốc nhưng Đạo giáo Việt Nam đã dung hoà được cá ba thứ tôn giáo truyền 
thống trong dân gian, tạo thành nét riêng biệt cúa dân tộc ta, trờ thành một 
sinh hoạt quan trọng trong đời sống của nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay.

3. Các lễ hội tièu biểu ở Việt Nam

Các lễ hội ở Việt Nam rất phong phú và da dạng. Mỗi lễ hội đều có những 
nét giá trị đặc trưng riêng, mang đậm bản sắc văn hóa cứa các dán tộc vùng 
miền, địa phương nơi diễn ra các lễ hội.

3.1. Giới thiệu khái quát về lẻ hội

3.1.1. Khái niệm

Có thể nói từ trước đến nay. các nhà nghiên cứu mới chi đưa ra nhữn® quan 
điểm, cách nhìn nhận, đánh giá về lễ hội. chứ chưa đưa ra khái niệm lẻ hội.

Quan điểm cùa thạc sĩ Dương Văn Sáu (phó trưởng khoa Vãn hoá du lịch 
Trường Đại học Văn hoá Hà Nội), cho rằng:
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"Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng diên ra trên một địa 
bàn dán cư trong thời gian và không gian xác định nhằm nhác lại một sự  kiện, 
nhán vật lịch sử  hay huyền thoại, đồng thời là dịp đê biêu hiện cách ứng xử  
văn hoá của con người với thiên nhiên - thẩn thánh và con người trong x ã  hội".

Đây là một khái niệm rất cô đọng và mang tính thực tiễn cao, nó phản ánh 
bản chất và những nội dung cơ bản của lễ hội truyền thống Việt Nam.

3.1.2. Sự  hình thành và ý  nghĩa của lễ hội truyền thông

Lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần của 
người dân, được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Người Việt 
Nam từ ngàn đời nay luôn có truyền thống "uống nước nhớ nguồn" và lễ hội 
chính là sự thể hiện truyền thống quý báu đó, đồng thời là dịp để cộng đồng 
tôn vinh những hình tượng thiêng liêng, những địa danh lịch sử, những vị 
thần, những người có thật trong lịch sứ dân tộc hay huyền thoại.

Hình tượng các vị thần linh đã hội tụ những phẩm chất cao đẹp của con 
người. Đó là những người anh hùng chống giặc ngoại xâm, những người khai 
phá vùng đất mới, tạo dựng nghề nghiệp cho dân chúng; những người chống 
chọi với thiên tai, trừ ác; những nhân vật truyền thuyết đã chi phối cuộc sống 
nơi trần gian, giúp con người hướng thiện, giữ gìn cuộc sống hạnh phúc.

Lễ hội là sự kiện tưởng nhớ và tri ân công đức của các vị thần đối với cộng 
đồng dân tộc. Lễ hội là dịp con người được trở về với cội nguồn tự nhiên hay 
nguồn cội của dân tộc, nó luôn có ý nghĩa thiêng liêng. Lễ hội cũng thể hiện 
nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ những giá trị vật chất và tinh thần của mọi tầng 
lớp dân cư; là hình thức giáo dục, chuyển giao các thế hệ, thế hệ sau luôn giữ 
gìn, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân 
tộc theo cách riêng, kết hợp giữa yếu tố tâm linh với các trò chơi. Lễ hội còn 
thể hiện sức mạnh của cộng đồng làng, xã, địa phương hay rộng hơn là quốc 
gia, dân tộc. Lễ hội là dịp con người được hoà nhập, giãi bày những lo âu, 
phiền muộn để cầu mong đem lại những điều tốt đẹp nhất đến với con người.

Hoạt động cùa lễ hội như một bảo tàng sống về vãn hoá đặc thù của dàn 
tộc đã được lưu truyền, kế thừa qua những thời kỳ.

3.1.3. Quy trình của lễ hội

Thông thường mỗi một quốc gia, dân tộc, địa phương vùng, miền khi tổ 
chức mở hội đều tiến hành theo 3 bước:
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* Giai đoạn chuấn bị: Chủ yếu tập trung cho Cỏn2 việc chuẩn bị và kiểm 
tra việc thực hiện trước khi diễn ra lễ hội. Công việc chú yếu là kiém  tra đỏ té 
lễ, trang phục, quét dọn vệ sinh, rước nước làm lẻ tắm tượn2 (M ộc dục) cùng 
các đổ tế tự khác.

* Vào hội: Có rất nhiều các hoạt động được diễn ra trons lễ hội như các 
nghi thức tế  lễ, lễ rước dâng hương hoa, tổ chức các trò chơi. Đây là toàn bộ 
những hoạt động chính có ý nghĩa nhất của mọi lễ hội.

Những hoạt động này đã thu hút được đông đảo mọi tầng lớp tham gia, 
đồng thời thê hiện sự phong phú cúa các hoạt động được quy định. Một lễ hội 
được diễn ra trong một hay nhiều ngày.

* Kết thúc hội thường có lễ tạ ơn.

3.1.4. Thời gian tổ  chức lễ  hội

Lễ hội ở Việt Nam được tổ chức nhiều nhất vào mùa xuân và mùa thu. 
Đày là khoảng thời gian nhàn rỗi, đồng thời vào mùa xuân tiết trời ấm áp, mùa 
thu mát mé là điều kiện hết sức thuận lợi để có thê tổ chức các lễ hội ở các 
vùng, miền, địa phương trong cả nước.

3.2. Đặc điểm chung của lẻ hội

3.2.1. Tôn vinh hình tượng thiêng

Các lễ hội truyền thống ở Việt Nam đều tôn vinh những hình tượng nhân 
vật cụ thể. Họ có thể là những người anh hùng trong lịch sử chốns giặc ngoại 
xâm cúa dân tộc, những người có công truyền nghề cho dãn. Họ là những 
nhân vật trong lịch sử hoặc những nhân vật huyền thoại phàn ánh ước vọng
vươn tới, chinh phục thiên nhiên, chiến thắng thiên tai, bảo vệ cuộc sống của
người dân...  Phần lớn các vị thần linh đều hội tụ những phẩm chất cao đẹp 
nhất của con người. Cũng thông qua những biểu tượng đó cho thấy ước vọng 
của các thế hệ người Việt Nam trước những thứ thách khắc nghiệt của cuộc 
sống. Dân tộc Việt Nam bị chìm đắm trong rất nhiều ký nguyên cua nỏ lệ. 
chiến tranh, đói rét, lầm than và đau khố. hiện tượng thiên nhiên hà khắc đã 
dẫn đến con người phái đối mặt với những thứ thách khắc nghiệt để siành lại 
sự sống. Những hình tượng cao đẹp được tón vinh là chỗ dưa tinh thán giúp 
cho người dân có thể vượt qua mọi khó khăn.

Có thê’ khẳng định đặc điếm cua con nsười Việt Nam là sons rất nhán
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nghĩa, thủy chung, thế hệ sau luôn luôn biết ơn thế hệ trước. Điều này được 
thể hiện qua việc thờ cúng thần linh, Phật, Thành hoàng làng. Họ được tôn thờ 
ở những nơi tôn nghiêm trang trọng nhất như: di tích đình, đền, chùa, miếu.

Có thể thấy, từ rất xa xưa đến nay, các thế hệ cư dân người Việt vẫn còn 
lưu truyền những tập tục ấy như là một thông lệ và cứ mỗi năm một hoặc hai 
lần người dân lại tập trung đến các nơi linh thiêng như: đền, miếu đê tưởng 
nhớ và tỏ lòng thành kính trước những hình tượng thiêng. Đó chính là lễ hội 
của người Việt Nam.

3.2.2. Đối tượng tham gia

Sức thu hút của các lễ hội đối với người dân rất lớn và có sự khác nhau 
tuỳ theo đối tượng tôn vinh, cảnh đẹp của di tích hay danh thắng mà có ít hay 
nhiều các đối tượng tham gia đến với lễ hội. Thông thường, người ta căn cứ 
vào đối tượng được tôn thờ và số lượng người hành hương trảy hội để phân 
biệt lễ hội lớn hay nhỏ, lễ hội mang tính chất quốc gia hay lễ hội của vùng 
miền, địa phương, làng xã.

Lễ hội ở Việt nam đã tồn tại và phát triển từ bao đời nay, người đi trảy hội 
hoàn toàn tự nguyện với tấm lòng chân thành, đến với lễ hội là thê hiện sự tôn 
kính, tưởng nhớ tới các vị thần thánh đã che chở, giúp đỡ, bảo vệ cho cuộc 
sống của nhân dân.

3.2.3. L ễ  hội m ang sắc thái địa phương

Lễ hội là hoạt động văn hoá của cộng đổng và bao giờ cũng được diễn ra 
tại một địa điểm cụ thể nào đó ở mỗi địa phương. Nội dung và hình thức của 
lễ hội được phản ánh chính là giá trị bản sắc văn hoá của địa phương được thể 
hiện qua các phong tục, tập quán, chương trình lễ hội, hình tượng trang trí, 
trang phục, nghi thức thực hiện hành lễ, nội dung văn tế hay các linh vật trong 
đó phong tục là yếu tố quan trọng để tạo nên bản sắc, sắc thái cúa từng vùng, 
miền, địa phương.

Nói đến các lễ hội ngoài phần lễ không thể không kể đến phần hội.

Hội (trong tiếng Việt là danh từ để chỉ sự tập hợp một số cá nhân trong một 
tổ chức nào đó, tồn tại trong một không gian và thời gian cụ thể), đôi khi nó 
chì là sự liên kết giữa các cá nhân, tổ chức có chung mục đích. Hội chính là 
phần cộng cảm, được hoà mình vào các trò chơi dân gian và ở mỗi vùng, miền, 
địa phương lại có những hình thức hội khác nhau, các trò chơi khác nhau.
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Hội là tập hợp những hoạt dộng kinh tế, văn hoá x ã  hội của m ột cộng 
đóng dàn cư nhất định, là cuộc vui tổ  chức cho đông đáo người dự  theo pliong 

tục truyền thống hoặc nhân những dịp đặc biệt. Những hoạt động diên ra 

trong hội phản ánh điều kiện, khả năng và trình độ phát triển cùa đ ịa  phương, 

đất nước ở vào thời điểm diễn ra các sự  kiện đó.

3.2.4. Yếu tô nghệ thuật trong lể hội

Bất cứ lễ hội nào cũng không thể thiếu các yếu tố nghệ thuật, nó là món 

ăn tinh thần, phần giá trị tinh thần trong mọi hoạt động của lễ hội.

* Diễn xướng

Có thể ví lễ hội là một sân khấu khổng lổ và đặc biệt trong đó có 3 nhân 

vật chính:

Thứ nhất: Các vị thần linh - chính là các đối tượng đê suy tôn trong mọi 

lễ hội.

Có những lễ hội mang giá trị chung và cũng có các lễ hội mang giá trị đặc 

trưng riêng. Mỗi một vùng, miền, địa phương lại có những hình thức biểu 

hiện, các trò diễn đặc trưng.

Thứ hai: Người dự hội sẵn sàng hoá thân và tham gia vào các hoạt động 

của lễ hội.

Thứ ba: Chủ tế là người thay mặt cho cộng đồng thể hiện chức năng nối 
kết với các vị thần linh.

* Nghệ thuật tạo hình và trang trí trong lễ hội

Đây chính là một yếu tố tạo nên sự thành công của các lễ hội. một không 
gian rực rỡ của màu sắc sẽ tạo cảm giác phấn chấn.

Cách bài trí điện thờ được thê hiện rất phong phú đa dạng, thể hiện sự uy 

nghiêm, linh thiêng phù hợp với những quan niệm truvền thống, bản sắc văn 
hoá của dân tộc.

* Âm nhạc và ca múa

Không chi xuất hiện ờ phần hội mà còn có trong phần lễ; nó là một trong 
những yếu tố không thê thiếu tronơ một số nghi thức cúng tế.
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Ví dụ: Ở hội Dô - xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, tính Hà Tây có loại 

hình hát "Dô" độc đáo. Là loại hình hát nghi lễ còn khá phổ biến ở nhiều địa 

phương vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh đó cũng có một số hình thức nghệ 
thuật ca múa nhạc và lễ thức như: hát chèo tàu, hát trống quân, nghệ thuật múa 

rối nước...

Phần ca múa nhạc trong lễ hội truyền thống gồm 2 phần: nhạc nghi lễ và 

các tổ hợp ca múa. Nhạc thờ cúng trong đình, chùa, điện, miếu bao gồm: nhạc 

tế, nhạc nhà chùa, nhạc điện miếu. Mỗi loại hình lại có cách thể hiện khác nhau.

3.3. Lễ nghi

3.3.1. M ột s ố  lễ  nghi phô biến

- Lễ Mộc dục (tắm tượng)

Thời gian diễn ra lễ mộc dục là vào nứa đêm hôm trước ngày diễn ra lễ 

hội. Trước khi thực hiện việc tắm tượng phải tiến hành lau chùi, làm lễ cáo 
thần, sau đó mới thực hiện nghi lễ tắm tượng.

- Lễ rước

Gồm rước thần, thành hoàng, rước nước, rước lễ vật. Nội dung và ý nghĩa 

của mỗi lễ hội đều có sự thể hiện khác nhau về đối tượng, cách thức, trình tự, 
thành phần.

- Lễ tế  thần và khai hội: thường có lễ cúng thần rồi đến lễ rước

3.3.2. Rước thần

Đây là hình thức di chuyển tượng thần vị hay vật thiêng từ vị trí nào đó 
đến lễ hội. Đối với đoàn rước thường có quy định

- Đi đầu đám rước thường có tiết cờ mao (tượng trưng cho uy thế của các 
vị thần linh).

- Tiếp theo là 5 lá cò' ngũ hành tượng trưng cho 5 đạo quân

- Cờ tứ linh: Mỗi cờ thêu một linh vật "Long, Ly, Quy, Phượng" hay cũng 
có những địa phương do có những sắc thái riêng mà lại thêu cờ bát quái.

Yêu cầu về trang phục đối với những người cầm cờ là đầu đội nón, thắt lưng 
bó que, áo nâu có nẹp hoặc cũng có những nơi mặc áo dài đen, thắt lưng đó.
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- Trống cái - hiệu lệnh cùa thần linh.

- Chiêng - làm nhịp cho đám rước.

- Biểu tượng đặc trưng của từng lễ hội.

- Kiệu.

3.3.3. Rước nước

Đây là tục xuất phát từ quan niệm lấy nước cúa trời để tế  thần thánh, thực 
hiện nghi lễ tắm tượng. Thông thường, nước được lấy từ những nơi thanh tịnh, 
giữa trời đất và đổ vào choé và đặt lên kiệu rồng đê trở về nơi hành lễ.

Hành vi dùng nước đê tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên, đổns thời cũng 
xuất phát từ quan niệm nước là một trong bốn yếu tô' quyết định đến nãng suất 
thu hoạch của những cư dân nông nghiệp lúa nước, chính vì vậy mà nó chứa 
đựng ý nghĩa hết sức sâu sắc, cầu trời đất thuận hoà, mùa màng bội thu.

3.3.4. L ễ  tê

Gồm một số hình thức lễ tế như:

- Lễ đại tế gồm chủ tế.

- Nghênh thần gồm phó chủ tế.

- Hiến lễ (thực hiện dâng lễ lên các vị thần linh)

- Thụ lộc.

- Lễ tạ.

3.4. N hững lễ hội lớn tiêu biểu ở Việt Nam

3.4.1. L ễ  hội Đến Hùng

Lễ hội Đển Hùng xuất hiện khá muộn so với những lễ hội cổ truyền của 
dân tộc. Thời nhà Nguyễn, lịch sử đã ghi nhận vào ngày giỗ tổ, triều đình cử 
đại diện về làm chủ tế, và ngày 10/3 âm lịch chính thức trở thành ngày quốc 
lễ hướng về cội nguồn dân tộc. Mấy năm gần đây, ngày giỗ tổ Hùnơ Vương 
đã được Nhà nước ta chú trọng. Hàng năm vào ngày lễ nhiều vị lãnh đạo Đảng 
và chính phủ đã về làm lễ dàng hương tưởng nhớ tới các vua Hùns.

- Đối tượng tôn vinh: các vua Hùng

- Thời gian: Lễ hội diễn ra từ ngày 08 đến 11/3, chính hội là ngày 10/3 ám 
lịch hàng năm.
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- Địa điểm: núi Nghĩa Lĩnh - xã Hy Cương - huyện Lâm thao - tỉnh Phú Thọ.

- Đặc điểm: Đây được coi là ngày giỗ tổ của toàn dân tộc

Lễ tế  được chính thức tiến hành vào sáng ngày 10/3 âm lịch. Những nghi 

thức diễn ra long trọng tại đền Thượng với nghi lễ truyền thống.

Ngoài những nghi lễ, trong lễ hội Đền Hùng còn tổ chức các loại hình 

nghệ thuật, các trò chơi dân gian như:

+ Hát xoan - loại hát mùa xuân (gọi chệch là xoan). Đây là loại hình dân 

ca của vùng Phú Thọ.

+ Hát ca trù (hát ả đào) - hát thờ trước cửa đình.

+ Một số trò chơi dân gian như: đu tiên, ném còn..

Lễ hội Đền Hùng không chỉ thu hút mọi người bởi những sinh hoạt văn 

hoá đặc sắc mà còn cả tính linh thiêng của một cuộc hành hương trở về cội 

nguồn dân tộc của các thế hệ người Việt Nam. Đến với lễ hội Đền Hùng mọi 

người đều thể hiện tình cảm biết ơn, trân trọng về quê cha, đất tổ. Một tín 

ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức của dân Việt Nam.

3.4.2. H ội Lồng Tồng (hội xuống đồng)

Hội xuống đồng của cư dân các dân tộc Tày - Nùng (Lạng Sơn)

- Thời gian: Ngày mùng 4 tháng giêng âm lịch hàng năm

- Mục đích của lễ hội đó là cầu an, cầu cho "Nhân khang, vật thịnh", bản 

làng yên vui.

- Hình thức

Trong lễ hội các gia đình thường:

+ Góp tre, vầu để dựng giàn cúng tế

+ Dâng lễ vật để cúng tế  gồm: gà, lợn, xôi, bỏng

+ Mâm lễ: Các gia đình tự sắm sửa mâm lễ tùy theo khả năng, điều kiện 

của mỗi gia đình.

+ Phần hội gồm các trò: múa kiếm (mang đậm nét tín ngưỡng phồn thực), 

kéo co và múa xòe.
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H65: M úa xoè

Kết thúc lễ hội "Lồng Tồng", ông mo đọc lời khấn trong đó có đoạn "Nãm 
nay hơn năm cũ, vụ này hơn vụ trước, làm gì cũng lãi, trồng gì cũng tốt, bản 
Mường trăm niềm vui, giặc giã không vào bản, hổ lang không đến Mường". 
Lễ hội kết thúc trong niềm vui và sự tin tưởng cúa cộng đồng cư dân làng bản.

3.4.3. Lễ hội Oóc - Om - Bok (lễ cúng trăng, đút cốm dẹt cho trẻ nhỏ)

- Thời gian: Thường được tổ chức vào ngày 15/10 âm lịch hàns năm (tức 
ngày 16 tháng 10 theo lịch Khmer).

Theo quan niệm cùa người Khmer Nam Bộ mật trăng là vị thán bảo vệ 
mùa màng. Họ quan niệm ngày 15 tháng 10 âm lịch là ngày kết thúc cùa một 
chu kỳ của mặt tràng xoay quanh trái đất, đồng thời cũng là ngàv mặt tráng 
bắt đầu chuyển sang một chu kỳ mới.

- Hình thức

Để chuẩn bị cho lễ cúng trăng, người dán thường chôn trước sân chùa hay 
sân nhà mình hai cây tre, bên trên nối với nhau bởi một thanh xà nsang có 
chiều dài khoáng 3m để thành một chiếc cổng chào được trang trí hoa lá. Dưới
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cổng có kê chiếc bàn phủ vải hoa có đặt bình hương, hoa, các thứ nông sản khác 
như: khoai, sắn . .. đặc biệt là mâm cốm làm từ những bông lúa đầu mùa. Trước 
và trong ngày hội vang lên những âm thanh rộn rã trong buổi tối hôm diễn ra 
lễ hội, mọi người ăn mặc đẹp, tập trung trước bàn lễ, khi mặt trăng vừa nhô lên, 
mọi người chắp tay thành kính hướng về mặt trăng. Lễ cúng trăng cầu mong no 
ấm, hạnh phúc. Sau đó mọi người cho trẻ em ăn cốm cùng trái chuối chín rồi 
cùng nhau ăn cốm, phá cỗ, tổ chức thi đấu võ, kéo co, biểu diễn văn nghệ... 
kéo dài thâu đêm. Trong lễ hội này, người ta còn tổ chức thả đèn nước trẽn các 
kênh rạch, thả đèn giấy... ngày hôm sau là lễ hội đua ghe ngo nổi tiếng.

3.4.4. L ễ  hội Katê (đồng bào Chăm  - tỉnh Ninh Thuận)

* Thời gian: Ngày 1 tháng 7 theo lịch Chăm, khoảng cuối tháng 9 đầu 
tháng 10 dương lịch.

* Nội dung: Lễ hội Katê giống với những lễ hội cổ của người Việt, nó 
được tổ chức để cầu an và chúc phúc cho mọi người.

* Các nghi lê

- Lễ mở cửa tháp

- Mặc trang phục cho thần

- Cúng thần

- Tục rước vương phục vua Chăm từ nơi cất giữ bí mật trở về. Đúng 12h30 
phút, đoàn rước trang phục bắt đầu xuất phát.

IV. VAI TRÒ CỦA CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT TRUYEN  
THỐNG ĐỐI VỚI S ự  PHÁT TRIEN d u  l ị c h

1. Âm nhạc truyền thống

Đối với bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới, âm nhạc cổ truyền luôn giữ 
một vị trí đặc biệt quan trọng. Âm nhạc cổ truyền là di sản vô cùng quý báu. 
là tinh hoa sáng tạo nghệ thuật của biết bao thế hệ, là cơ sở cho sự phát triển 
nền văn hoá âm nhạc của dân tộc đó trong tương lai. Để nhìn nhận vấn đề này, 
chúng ta thấy các thế hệ trước đã từ lâu luôn coi trọng những giá trị văn hoá, 
tiếp tục tạo dựng một nền âm nhạc cách mạng Việt Nam mới trên cơ sở kế 
thừa những nét tinh hoa của âm nhạc truyền thông. Những điều này tướng 
chừng đưn giản bời chúng ta hàng ngày được sông trong một không gian văn
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hoá như vậy, nhưng đối với không ít dân tộc trên thế  giới đày lại là ván đê lớn 
có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tìm tòi con đường phát triến cũa nén 
âm nhạc truyền thống. Thời đại của công nghệ thông tin. thời dại phát triển 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chù nghĩa, thời đại cùa loàn cầu hoá. 
đã được Đảng ta khẳng định là một tất yếu cúa lịch sử phát triển xã hội loài 
người. Vấn đề bản sắc văn hoá dân tộc đang giữ vai trò quan trọng hơn bao 
giờ hết.

Vì vậy, có thể khẳng định phát triển âm nhạc truyền thống là một vấn đé 
mang tính sống còn đối với nền văn hoá âm nhạc của một dân tộc. Điều đó 
cũng có nghĩa, tìm hiểu sự phát triển âm nhạc truyền thống từ ý nghĩa văn hoá 
và thành tựu nghệ thuật là một ý tưởng hay, là sự cần thiết để có một định 
hướng đúng đắn cho sự phát triển của âm nhạc truyền thống trong tương lai.

1.1. Quan niệm về nền âm nhạc truyền thông

Đối với lịch sử âm nhạc thế giới, âm nhạc truyền thống được nhìn nhận như 
một khái niệm gồm 2 thành tố: âm nhạc dân gian và âm nhạc chuyên nghiệp.

Vì những lý do nhất định, trong rất nhiều năm qua, khái niệm âm nhạc 
truyền thống Việt Nam được nhiều người cho là đồng nghĩa với âm nhạc dân 
gian Việt Nam. Điều này cũng có lý khi ở Việt Nam phát triển cùng với tiến 
trình lịch sử, âm nhạc dân gian thực sự gần gũi với đông đáo người dán lao 
động và giữ vai trò quan trọng trong đời sống âm nhạc. Nhưng nếu chi nhìn 
nhận như vậy, có lẽ sẽ là thiếu sót khi nói một cách đầy đú về bức tranh tổng 
thể của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Bởi âm nhạc dân gian Việt Nam chỉ 
là một trong những thành tố cấu thành âm nhạc truyền thống Việt Nam mà 
thôi. Điều này cũng cho thấy một thực trạng ở Việt Nam hiện nay là việc sử 
dụng thuật ngữ âm nhạc trong nhiều trường hợp còn chưa thống nhất. Chính 
sự không thống nhất này, cùng với thói quen không khái niệm hoá các thuật 
ngữ, đã tạo cho môi trường lý luận ám nhạc những bất cập nhất định lúc luặn 
bàn, kiến giải các vấn đề. Đế khấc phục điểu này, những người làm cóng tác 
trong lĩnh vực âm nhạc cần có sự thống nhất, cho dù ở mức độ tương đối về 
các khái niệm của nghệ thuật âm nhạc.

1.2. Phát triển àm nhạc truyền thõng

Đê’ phát triển âm nhạc truyền thống, điểu trước tiên có lẽ là càn tiếp tục 
làm tốt công tác bào tổn các giá trị âm nhạc truyền thống. Trong rất nhiéu nãm
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qua, những người làm công tác âm nhạc, đặc biệt rất nhiều thê hệ nhạc sĩ, các 
nhà nghiên cứu đã cố gắng và đạt được nhiều thành tựu trong việc sưu tầm. 
bảo tổn các giá trị âm nhạc dân gian của các tộc người ở Việt Nam.

Tuy nhiên, một hiện tượng âm nhạc dân gian bao giờ cũng tồn tại trong 
không gian văn hoá của nó. Điều đó cũng có nghĩa là không thể nghiên cứu 
một hiện tượng âm nhạc dân gian chỉ thuần tuý về phương tiện âm thanh, mà 
phải nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện những thành tố cấu thành trong 
không gian, thời gian của hiện tượng âm nhạc dân gian đó.

Bên cạnh những thuận lợi về phương diện tiến bộ khoa học kỹ thuật là 
những thách thức hết sức quyết liệt mang ý nghĩa sống còn với mỗi số phận 
của con người thời đại. Con người mới Việt Nam có khả năng, phẩm chất đáp 
ứng được những yêu cầu mang tầm thời đại, là con người có văn hoá, thấm 
nhuần bản sắc truyền thống của dân tộc. Việt Nam đang trong bối cảnh toàn 
cầu hoá là một tất yếu của lịch sử phát triển xã hội, cũng là một vấn đề lớn và 
phức tạp.

Trong thời gian qua, Nhà nước Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam đã 
có nhiều chính sách văn hoá nói chung, chính sách về nghệ thuật nói riêng 
nhằm khẳng định vị trí của văn hoá truyền thống Việt Nam trong xu thế hội 
nhập toàn thế giới, đặc biệt là nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khoá VIII) về việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đối với mỗi quốc gia, dân tộc, khi mà nhiều lĩnh vực của đời sống và khoa 
học kỹ thuật đang chứa đựng trong đó những giá trị mang tính toàn cầu thì 
văn hoá khẳng định sự tồn tại một cách đầy đủ nhất của quốc gia, dân tộc đó 
trên thế giới. Là một thành tố quan trọng trong cấu thành văn hoá, âm nhạc 
cổ truyền với những giá trị tiềm ẩn mang tính bản sắc cũng thật sự là "chứng 
minh thư" của một dân tộc trong xu thế hội nhập mang tính toàn cầu hoá.

Ảm nhạc cổ truyền ra đời và tồn tại như một thành tố quan trọng không 
thể thiếu được trong sinh hoạt văn hoá dân gian Việt Nam, nó gắn bó với mỗi 
con người từ khi sinh ra trong lời ru của mẹ đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Việc phát triển âm nhạc truyền thống từ ý nghĩa văn hoá và thành tựu nshệ 
thuật là vấn đề có vị trí và vai trò quan trọng trong mọi thời đại.Vấn để đặt ra 
là rất lớn, chắc chắn đòi hói những người làm công tác nshiên cứu âm nhạc.
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các cơ quan quản lý vãn hoá âm nhạc phải tiếp tục có nhữnơ giải pháp hữu hiệu, 
mang tính khả thi cao. Đó luôn là một công việc nhiều khó khản, đòi hỏi tính 
trách nhiệm cao của những người làm công tác âm nhạc, nhưng với sự nhiệi 
tình và ý thức trách nhiệm của nhiều thế hệ nhạc sĩ trong thời gian qua. chắc 
chắn rằng việc phát triển âm nhạc truyền thống sẽ có được nhiều thành tựu.

1.3. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá âm nhạc truyền thõng

Trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá âm nhạc truyền thống 
Việt Nam, có rất nhiều cách nhìn khác nhau. Mỗi nhóm ý kiên có những lý 
do, những cơ sở lý luận riêng xuất phát từ thực tiễn của công tác bảo tổn. phát 
huy các giá trị âm nhạc truyền thống nhiều năm qua. Đã có nhiều tìm tòi, 
tranh luận, thử nghiệm về một hướng đi có hiệu quả cho việc phát triển âm 
nhạc truyền thống.

Trước hết, điều đầu tiên cần làm là phải gấp rút sưu tầm. lưu giữ những 
giá trị của âm nhạc truyền thống đang có nguy cơ mai một. Đây là công việc 
vô cùng quan trọng bởi thời đại chúng ta đang sống mang trong nó những  tiêu 
chí mới của giá trị cuộc sống xã hội loài người. Đó là thời đại phát triển cao. 
thời đại của sự giao lưu và hội nhập giữa các nển văn hoá, với nhiéu thuận lợi 
nhưng cũng không ít thách thức cho công tác báo tổn và phát huy các giá trị 
văn hoá phi vật thể trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riéng. Chính 
vì vậy, việc nhanh chóng bảo tồn một cách có hệ thống ở tầm nhìn chiến lược, 
di sản âm nhạc đang là vấn đề bức xúc nhằm tạo cơ sở cho sự phát triển của 
âm nhạc truyền thống trong tương lai.

Tuy nhiên, một hiện tượng âm nhạc dân gian cũng như một hiện tượng văn 
hoá dân gian không tổn tại một cách độc lập mà nó luôn chịu tác động mạnh 
mẽ của không gian và thời gian. Sự giao lưu giữa các vùng vãn hoá luón là 
điều kiện hiện hữu trong thế giới. Chính vì vậy, hiện nay trên thế  giới luôn 
đồng hành nhiều quan điểm khác nhau về cách bảo tổn các hiện tượng văn hoá 
dân gian nói chung, âm nhạc dân gian nói riêng. Việc bảo tồn trone phát triển 
các giá trị âm nhạc truyền thống cũng đang là một hướng đi để phát triển ám 
nhạc truyền thống.

2. Sân khấu truyền thống

2.1. Nguồn gỏc ra đời cua nghệ thuật sán kháu Việt Nam

Nghệ thuật sân khấu có từ đời vua Hùns. Cũns có V kiến cho rãng nghệ
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thuật sân khấu có từ thời nhà Đinh, nghệ thuật sân khấu có từ đời Trần. Không 
rõ nghệ thuật sân khấu ra đời vào thời điểm nào nhưng ngày 12/8 dương lịch 
hàng năm được coi là ngày giỗ tổ của ngành sân khấu.

Nói đến nghệ thuật sân khấu, không thể không nhắc tới các vị tổ chung 
đó là:

* Cao tổ Huyền Nữ Phạm Thị Trân (Hưng Yên).

* Tổ sư Đào Văn Só (Hưng Yên).

* Tổ sư Đặng Hồng Lân (Hưng Yên).

* Tổ sư Sài Ất (Hưng Yên).

* Tổ sư Từ Đạo Hạnh (Thái Bình) - ông tổ của nghề múa rối nước.

* Tổ sư Chinh Văn Càn (Thanh Hoá).

* Hiểu Ninh Đào Nương (Ninh Bình).

* Đào Duy Từ (Thanh Hoá) - người có công rất lớn đối với nghệ thuật tuồng.

2.2. Khái niệm

Nghệ thuật sân khấu là lao động, là trò diễn (trò diễn là hành động của 
diễn viên, hành động của nhân vật và hành động của khán giả).

Với nghệ thuật sân khấu, trước hết ngôn ngữ của nó phải là hành động, 
hay nói cách khác, hành động chính là ngôn ngữ của nghệ thuật sân khấu. Nếu 
không có hành động thì không có nghệ thuật sân khấu (hành động chân tay, 
tâm lý bên trong, hành động ngoại hình, ngôn ngữ). Hành động là hoạt động 
của con người trong hoàn cảnh nhất định để đạt được mục đích nào đó. Hành 
động là ngôn ngừ của nghệ thuật sân khấu, nghệ thuật sân khấu không chi có 
hành động mà hành động phải có một câu chuyện và ca múa nhạc.

2.3. Những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật sân khấu Việt Nam

* Kết cấu:

- Kết cấu Arisxtốt: Ông là nhà triết học Hy Lạp, là người đúc kết những 
kinh nghiệm về sân khấu để trở thành lý luận. Kết cấu của ông là kết cấu 
xung đột.

+ Xung đột: là mâu thuẫn được phát triển cao và đòi hỏi phải giải quyết, 
đồng thời xung đột lại được thể hiện bằng giao đãi (giao đãi là giới thiệu với 
khán giả về những nhân vật và các mối quan hệ cúa nhân vật) dẫn đến thắt nút
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(là bắt đầu vào xung đột) và phát triển cao trào (xung đột phát trién). cuối 
cùng là cởi nút (chính là kết thúc xung đột) kết màn (là kết thúc đém diễn hay 
vở diễn).

Có thể thấy nghệ thuật sân khấu Việt Nam không có kết cấu Arsixtốt 

nghĩa là không kết cấu theo xung đột. Đây là sự khác biệt cơ bản nếu lấy sân 

khấu Việt Nam so sánh với sân khấu thế giới.

+ Mâu thuẫn: là sự đối lập không đồng nhất. Trong cuộc sống, mâu thuẫn 

chính là tổn tại khách quan. Khi mâu thuẫn phát triển thì trở thành kịch.

Kết cấu Arisxtốt = khép kín = xung đột.

- Kết cấu tự sự: được biết nhiều nhất với đại diện tiêu biểu là Berto Brec.

Tự sự là kể chuyện bằng sân khấu, đã là kể chuyện thì phải có người kể 

và phải có người nghe. Người kể là chủ quan, người nghe là khán giả đồng 

thời tự sự không kết cấu bằng xung đột mà kết cấu theo kiểu:

Nhân vật + sự kiện + sự kiện + sự kiện (hết sự kiện này đến sự kiện khác).

Vấn đề đặt ra cho nhân vật không phải là cởi nút, giải quyết mà là thể 

hiện số phận (sự kiện là hoàn cảnh mới tác động vào con người làm con người 

thay đổi hành động ban đầu và có hành động mới).

* Những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật sân khấu

- Sân khấu là loại hình thể hiện theo phương pháp tự sự

- Kết cấu 3 nhóm nhân vật:

+ Đẹp.

+ Xấu.

+ Khán giả.

- Biểu diễn

- Nghệ thuật sân khấu truyền thống là nghệ thuật ước lệ. cách điệu 
tượng trưng.

- Nghệ thuật sân khấu truyển thống tả ý chứ không tả thực, càn cứ vào hiện

thực (hiện thực tự nhiên và hiện thực thẩm mỹ)
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2.4. Một số  loại hình nghệ thuật sân khấu và hoạt động của nó

* Nghệ thuật chèo

Đây là một trong những loại hình mang tính chất dân gian, phổ biến ở 
những vùng nông thôn. Loại hình nghệ thuật chèo tồn tại và phát triển trong 
những hội hè, những vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ.

Người sáng lập ra nghệ thuật chèo là Nguyễn Đình Nghị. Gốc của loại 
hình nghệ thuật chèo được xuất phát từ loại hình chèo sân đình, sau phát triển 
thành rạp hát (bán vé xem - thể hiện tính thương mại) và đã trải qua rất nhiểu 
lần cách tân cho phù hợp trở thành kịch + hát chèo + hát dân ca. Đó là việc 
bỏ "hi hi", bỏ múa, bỏ hề.

- Loại hình chèo có 2 loại

+ Chèo sân đình.

+ Chèo cải lương: Đây là loại hình chèo từ nông thôn ra thành thị

* Nghệ thuật tuồng

Tuồng là một loại hình sân khấu kịch hát ra đời trên cơ sở giao lưu với 
văn hoá Trung Hoa và sự phát triển của nghệ thuật ca vũ và trò diễn dân gian 
dân tộc, những đặc điểm này đã tạo nên nét riêng của sân khấu tuồng.

Tuồng là một trong những loại hình nghệ thuật rất cổ, là tinh hoa văn hoá 
của dân tộc. Có ý kiến cho rằng tuồng là sản phẩm của chế độ xã hội phong 
kiến chỉ diễn ở cung đình dẫn đến khai trừ tuồng. Đã có thời gian tuồng được 
coi là không phù hợp với cách mạng.

Tuồng có 2 loại

+ Tuồng dân gian: là tuồng hài (tuồng đồ - tuồng gây cười)

+ Tuồng cung đình (tuồng bác học) hay còn gọi là tuồng thầy nói về bi kịch.

Tuồng có mặt ở cả 3 miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam trên dải đất 
Việt Nam, nhưng tuồng phát triển mạnh mẽ và phổ biến hơn cả ở Nam Trung 
Bộ, nhất là vào những thế kỷ XVII, XVIII, XIX. Thời kỳ này đã có một dàn 
kịch mục tuồng cổ phong phú, trong đó có những tác phẩm trờ thành mẫu 
mực. Dưới triều Nguyễn, tuồng có vị trí đáng kể trong sinh hoạt văn nghệ ờ 
cung đình, lúc này cũng xuất hiện một số tác giả viết tuồng có tên tuổi như: 
Nguyễn Bá Nghi, Nguyễn Gia Ngoạn, Nguyễn Hiển Dĩnh, Bùi Hữu Nghĩa, 
đặc biệt nổi bật là Đào Tấn.
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Từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay, nghệ thuật tuổng tiẻp tục được bảo 
tổn và phát huy với tư cách là một di sản văn hoá của dàn tộc. nhờ vậy sán 
khấu tuồng đã có bước phát triển đáng kể, bên cạnh những tiết tục cò truyền 
được phục hổi, hoặc chỉnh lý, cải biên nay đã có những tiết mục đi vào đé tài 
hiện đại làm cho tuồng trở nên gần gũi hơn với lớp công chúng đương thời, 
chứng tỏ sức sống mãnh liệt của một loại hình sân khấu.

* Cải lương

Là loại hình kịch hát, được hình thành trên cơ sở nhạc tài tử và dân ca 
Nam Bộ. Âm nhạc tài tử xuất phát từ sự kết hợp giữa nhạc dân gian và nhạc 
bác học, đồng thời là loại hình sân khấu bi lụy, khóc than, buổn phiền, thiếu 
niềm tin vào cuộc sống.

Nghệ thuật sân khấu cải lương ra đời trên mảnh đất Nam Bộ. cụ thể hơn 
là miền đồng bằng sông Cửu Long, trong vài thập kỷ đầu cùa th ế k ỷ  XX. Cách 
đây khoảng 3 thế kỷ, Nam Bộ là vùng đất mới, các lưu dân Việt trong quá 
trình Nam tiến đã tới khai phá và định cư ở vùng đất màu mỡ này, truyền 
thống văn hoá cũng theo chân họ tới đây, tiếp tục phát triển trong hoàn cảnh 
mới đã tạo nên những nét văn hoá đặc sắc.

Đời sống âm nhạc của người dân Nam Bộ cũng phát triển trên cơ sở của 
nền văn hoá ấy, do vậy sinh hoạt ca hát của cư dân ở đây rất phong phú, đa 
dạng. Đầu thế kỷ XX, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân trên 
vùng đất mới ngày càng tăng, những hình thức sân khấu trước đó chưa đáp 
ứng được đòi hỏi phải có một loại hình nghệ thuật sân khấu mới.

- Về nội dung, tuồng tích gần gũi hơn với cuộc sống.

- Về nghệ thuật, phải thỏa mãn được nhu cầu nghe ca và xem hát của khán 
giả. Trước tình hình đó, và trước sự ảnh hưởng của kịch nói Pháp, những màn 
ca ra bộ bắt đầu ra đời. Đây là một hình thức trình diễn sân khấu, một ca khúc 
trong khi hát có cả minh họa bằng điệu bộ, là gạch nối cùa quá trình chuyến 
dần từ hình thái âm nhạc sang hình thái sân khấu.

Có thể nói, chỉ trong một thời gian ngấn (khoảng từ 1910 - 1920,) cải 
lương ra đời, vừa tiếp tục định hình vừa có sự phát triển nhanh chóns. và ngay 
từ khi mới ra đời cải lương đã là một sán khấu có kịch bán, có tác sia. khống 
có hiện tượng chổns lớp của nhiều thế hệ như tuồng, chèo. Các gánh cai lương 
đầu tiên xuất hiện ờ đổng bằng sông Cưu Long rồi lần lượt ờ các tinh Nam Bộ
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và Sài Gòn. Đến năm 1919, cải lương Nam Kỳ ra Bắc, trước hết là ở Hà Nội 
được các nghệ sĩ miền Bắc tiếp thu và học tập. Từ đó đến nay, qua gần một 
thế kỷ phát triển cải lương đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ, và ngày càng 
khẳng định vai trò của mình trong cái nôi sân khấu truyền thống Việt Nam.

3. Mỹ thuật truyền thống

Nghệ thuật tạo hình Việt Nam có lịch sử từ mấy ngàn năm. Những hoa 
văn trên trống đồng tìm thấy ở nhiều nơi đã chứng minh rằng người Việt có 
một thời huy hoàng trong nghệ thuật tạo hình của mình.

3.1. Lịch sử ra đời và phát triển

Trong suốt các triều đại phong kiến từ thời Lý, Trần, Lê đến triều Nguvễn, 
nghệ thuật tạo hình Việt Nam liên tục phát triển. Mỹ thuật hiện đại Việt Nam 
đã có một lịch sử gần trăm năm. Kể từ những năm đầu của thế kỷ XX, với sự 
ra đời của Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925 - 1945), nhiều thế hệ họa sĩ 
Việt Nam đã được đào tạo. Lớp họa sĩ này đã biết tiếp thu các giá trị của nghệ 
thuật tạo hình phương Tây, nghiên cứu và thử nghiệm các trường phái của 
nghệ thuật thế giới từ lãng mạn, tượng trưng, hiện thực, ấn tượng đến trừu 
tượng. Nhưng do sống trong một đất nước đầy biến cố của thời cuộc và có một 
truyền thống văn hoá lâu đời nên các tác phẩm của họ vẫn đậm đà bản sắc văn 
hoá Việt Nam.

Những bậc thầy đặt nền móng cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại đó là: 
Nguyễn Phan Chánh, Nam Sơn, Trần Văn cẩn , Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái.

Công cuộc đổi mới đã thổi một luồng khí mới cho những sáng tạo nói 
chung và mỹ thuật nói riêng. Một thế hệ họa sĩ và điêu khắc trẻ vào nghề và 
trưởng thành trong giai đoạn này đã có những cơ hội để thể hiện tài năng sáng 
tạo của chính mình.

3.2. Chất liệu, thể loại và đề tài

Các họa sĩ Việt Nam nhiều thế hệ đã sử dụng các chất liệu Á Đông như 
lụa, sơn mài, khắc gỗ, kết hợp với các chất liệu hiện đại phương Tây như bột 
màu, sơn dầu để tạo nên nền mỹ thuật độc đáo riêng cúa mình. Điểu trăn trở 
của các nghệ sĩ hiện nay là làm thế nào để có những tác phẩm lớn, đậm đà tính 
dân tộc nhưng đáp ứng được nhu cầu thời hiện đại và sống mãi với thời gian.

Nói đến mỹ thuật phải kể đến nghệ thuật tranh dân gian và tranh hiện đại.
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Tranh dân gian Việt Nam (thường gọi là tranh thờ và tranh Tết. vì thường đén 
dịp Tết hoặc hội hè mới mua treo). Trong cả nước có rất nhiêu nơi san xuát 
tranh dân gian, nhưng nổi tiếng có tranh Hàng Trống (Hà Nội), tranh Đóng 
Hổ (Bắc Ninh), Kim Hoàng (Hà Tây) và Làng Sinh (Huế).

Đề tài của tranh dán gian rất giản dị và gắn với đời Sốn2 dãn dã. với tám 
linh và tín ngưỡng, nhưng mỗi bức tranh lại có ý nghĩa tượns trưng và được 
cách điệu hoá

Ví dụ: + Bức “Gà mái và gà con” tượng trưng cho tình mẹ con.

+ Bức “Con Cóc” tượng trưng cho sự giàu sang và có quyền uy.

Bên cạnh đó còn có những bức tranh mang tính hài hước như: “Đám cưới 
chuột” , “Thầy đồ Cóc” , “Đánh ghen”, “Hái dưa” .

V. VÁN HOÁ ẨM THỰC

Việt Nam là một nước văn hiến, có lịch sử dựng nước lâu đời trên 4.000 
năm. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thông minh, chăm chi và rất tài hoa, 
khéo léo. Trong mọi mặt hoạt động của đời sống dân tộc, từ việc làm. học tập. 
đánh giặc, chữa bệnh, ăn uống hết thảy đều đã có nề nếp từ xa xưa truyền lại. 
Thế nhưng trong quá trình tiến lên qua hàng ngàn năm đó, chúng cũng luôn 
luôn được sửa đổi, thêm bớt, tô điểm thêm nhiều ý nghĩa.

Chỉ nói riêng về mặt ăn uống, dẫu rằng dân ta sinh tồn trên một đất nước 
thuộc về xứ nóng của địa cầu. lại là một dân tộc chuyên về nghề nóng nén mọi 
thức sản vật ăn được có sẵn trong thiên nhiên và do con người nuôi trổng được 
vô cùng phong phú vể giống loài, dồi dào về trữ lượng; nhưng không phải vì 
thế mà việc ăn uống của nhân dân ta không có chọn lọc, chuẩn mực. Trái lại. 
vấn đề ăn uống còn được tìm hiểu một cách công phu, có sự phối kết hợp khéo 
léo, chế biến kỹ càng, hợp lý đê các món ăn dù trong bữa cơm thường ngày 
hay trong các bữa tiệc, cổ đều có được những tiêu chuẩn mà nsười thưởng 
thức cho là ngon lành. sạch. bổ. đồng thời công việc chế biến món ãn cũng đã 
được công nhận là một nghệ thuật (nshệ thuật nấu ăn).

Thêm vào đó, nhân dàn ta lại có tập tục dùng những món ăn nson để làm 
vật thờ cúng tổ tiên, thần thánh, trời đất trong mọi dịp lễ, tết, hội hè với mục 
đích vừa trang trọng, vừa thiết thực: "trước cúng sau ăn" nén nghệ thuát nấu 
ăn lại càng được coi trọns.
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Có thể thấy, nghệ thuật nấu ăn của nhân dân ta đã đạt đến trình độ cao, 
trong đó có rất nhiều món ăn đã đạt tới chuẩn mực của sự ngon "ngon toàn 
diện", bởi trong việc thưởng thức, đánh giá các món ăn, ngoài cái ngon dễ nhận 
ra ở vị giác là ăn, ở khứu giác là ngửi, ở thị giác là nhìn, còn có những cái ngon 
khác tinh tế  hơn, sâu sắc hơn. Đó là những cái ngon ở thính giác là nghe, ở tri 
giác là biết, và ở thức giác là sự hiểu biết nữa. Nếu trong khi thưởng thức các 
món ăn, ta cảm thụ được hết những cái ngon về mọi khía cạnh đó, ta sẽ thấy 
thú vị vô cùng.

Các cụ xưa đã nói:

"Án ốc nói chuyện đi mò 
Án măng chuyện mọc, ăn cò chuyện bay"

Hoặc:

"Rảnh rang ăn ốc nói mò 
An trai nói chuyện con cò b ể  Đông"

Chính là đê thỏa mãn nhu cầu thưởng thức các món ăn - dù là đạm bạc 
đơn sơ hay linh đình, thịnh soạn - một cách đầy đủ và thú vị nhất.

Quan niệm ăn uống của người Việt được thể hiện ở tính thực tiễn và tính 
lý tưởng do hoàn cảnh thiên nhiên, hoàn cảnh lịch sử của dân tộc Việt Nam, 
thói quen ăn uống của nhân dân ta từ bao đời nay chi phối. Nét nổi bật nhất 
là tính thực tiễn trong quan niệm ăn uống. Đa số người dân qua nhiều thế hệ, 
cuộc sống bình thường phải trải qua rất nhiều thử thách, phải kiên trì vật lộn 
mới giành được sự sống, nên việc ăn uống trước nhất là phải đảm bảo được sự 
sinh tổn. Cái hay, cái khéo trong ẩm thực tự thân có thể xuất hiện ngay trong 
quá trình tồn tại của con người rồi sau đó mới trở thành nhu cầu cần thiết để 
nâng cao chất lượng. Nguyên tắc được cả thế giới chấp nhận đó là "ăn để mà 
sống, chứ khổng phải sống để mà ăn" đã trở thành nguyên tắc thiết thực nhất 
của con người Việt Nam, chúng ta ăn, mặc là cốt để đáp ứng nhu cầu tổn tại, 
trước hết phải làm sao ăn cho được no, mặc cho được ấm. "Ăn no. mặc ấm" 
câu thành ngữ ấy đã thể hiện tính thực tiễn của con người Việt Nam.

Ăn là nhu cầu, ăn để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết, bù đắp sự 
hao phí sức lực. Con người nói chung và con người Việt Nam nói riêng muốn 
có một cơ thể khỏe mạnh thì đều cần phải ăn và phải biết ăn. Do đó có câu 
thành ngữ "ăn vóc, học hay" nhằm nhấn mạnh những yêu cầu thiết thực ấy cần
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phải đật ra trước nhất. Đó chính là tính thực tiễn cùa quan niệm ám thực Việt 
Nam, có lẽ nhiều dán tộc cũng có quan niệm như vậy.

Song chúng ta cũng không chỉ biết có tính thực tiễn trong yêu cầu ãn uống 
mà còn chú ý đến vấn đề lý tưởng của quan niệm ẩm thực Việt Nam. Biét ăn 
no, mặc ấm rồi, con người còn phải tìm cách ăn ngon, mặc đẹp nên cần phải 
biết nghệ thuật chế biến.

1. Tập quán ăn uống

1.1. Lương thực - thực  p h ẩm

Do xuất phát là nước nông nghiệp, chính vì vậy lương thực chính người 
Việt Nam sử dụng trong khẩu phần ăn là gạo, ngoài ra Việt Nam có khí hậu 
nhiệt đới gió mùa nên rất thuận lợi cho việc trổng các loại cây lương thực như: 
ngô, khoai, sắn, các loại rau xanh, hoa, củ, quả.

Về thực phám: rất phong phú đa dạng, có thể sử dụng nhiểu loại thịt gia 
súc, gia cầm, các loại thủy hải sản, các loại rau, hoa, củ, quả.

1.2. Gia vị

Rất phong phú và đa dạng, mang đặc trưng riêng cùa mỗi vùng, miền, 
địa phương.

1.3. D ụng cụ

Sử dụng bát và đũa. Bát thường sử dụng bát sành, sứ có đường kính 10 - 
12cm. Đũa sử dụng đũa tre, gỗ, phíp có đường kính 8mm, chiều dài 25 - 30cm.

1.4. Phương pháp chê biên

Thể hiện sự phong phú đa dạng, phù hợp với khẩu vị ăn của từng đối tượng 
lao động, từng loại bệnh, phù hợp với phong tục, tập quán từng vùng, miền, 
địa phương.

Các phương pháp chế biến gồm: luộc, nấu. trần, nhúng, dội. om. ninh, rán, 
hầm... (các phương pháp này phù hợp với các nguyên liệu, đối tượns. những 
yêu cầu của món ăn).

1.5. C ư cấu bữa ăn

Cơ cấu bữa ăn truyền thòng cùa người Việt Nam là 3 bữa một ngày ơóm 
bữa sáng, bữa trưa, bữa tối.
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Trong đó:

+ Bữa sáng: Theo quan niệm truyền thống là "ăn quà". Đây là bữa ăn nhẹ, 
mang tính chất điểm tâm, các món ăn chú yếu như: phở, bún, cháo, miến tùy 
theo khẩu vị, sở thích, nhu cầu cúa từng người.

+ Bữa trưa: là bữa ăn chính trong ngày mang tính chất ãn no. Món ăn chủ 
yếu sử dụng trong bữa ăn này là cơm, canh và các món ăn mặn.

+ Bữa tối: là bữa ăn chính trong ngày, mang tính chất ăn no. Món ăn chù 
yếu mà người Việt Nam sử dụng trong cơ cấu bữa ăn là cơm, canh, các món 
ăn mặn. Tuy nhiên trong cơ cấu bữa ăn tối nên chú ý hàm lượng, tỷ lệ các chất 
dinh dưỡng.

1.6. C ách  phục  vụ bữa ăn

Phục vụ theo mâm, ngồi bàn ăn. Với cơ cấu trong các bữa ăn gia đình tùy 
thuộc vào số lượng người, còn trong các bữa tiệc, cỗ thì người Việt Nam có 
cơ cấu ngồi 5 - 6  người/mâm.

Cách ăn thể hiện tính cộng đồng. Một đặc điểm phổ biến trong cách ãn 
của người Việt là ăn chung, không chia theo suất riêng lé.

1.7. Vị trí, nghi lễ

- Vị trí: Mặc dù không có sự phân chia đẳng cấp, nhưng khi ngồi ăn những 
vị trí bên mâm cơm, bàn ăn cũng phần nào phản ánh, biểu hiện vị trí, ngôi thứ, 
sự tôn trọng trong gia đình hay trong xã hội.

- Nghi lễ: Mời trước và sau khi ăn với mục đích thể hiện sự kính trọng đối 
với những người lớn tuổi, đổng thời thể hiện truyền thống đạo lý, phong tục, 
tập quán của người Việt Nam.

2. Khẩu vị ăn uống

Có thể thấy mỗi vùng, miền, địa phương lại có những nét mang giá trị đặc 
trưng riêng. Trong khẩu vị ăn uống của Việt Nam được chia làm 3 vùne.

2.1. K h ẩu  vị ăn miền Bắc

Là khẩu vị ăn mang tính tổng hợp với các vị như chua, cay, mặn, ngọt. Tiêu 
biểu và đặc trưng trong khẩu vị ăn miền Bắc phải kể đến các món ăn Hà Nội.

"Đất nghìn năm văn vật", khẩu ngữ quen thuộc nói về Hà Nội này đã phản 
ánh được nhận thức của nhân dân ta về bề dày lịch sử văn hoá cùa Thú đô và
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bề dày lịch sử này liên quan đến sự hình thành khầu vị cùa Hà Nội. "Khéo tay 
hay nghề, đất lề kẻ chợ”, tục ngữ có câu: "Đất lề quê thói" đế nói về việc mỏi 
địa phương, mỗi vùng quê đều có nề nếp, tập quán lối sons  riẽne cua mình.

Với tính chất là trung tâm kinh tế, chính trị, vãn hoá của cả nước. Thảng 
Long - Đông Đô - Hà Nội là nơi có sự giao lưu văn hoá rộng rãi và đa dạng 
với nước ngoài (văn hoá Trung Quốc, văn hoá Ân Độ, văn hoá phương Tây, 
văn hoá Pháp), nên đã chịu ảnh hưởng không nhỏ về văn hoá.

Sự hội tụ văn hoá của cả nước và sự giao lưu văn hoá với nước ngoài thể 
hiện trong văn hoá vật chất và tinh thần của Thủ đô một cách đậm nét ở nghệ 
thuật nấu ăn.

Hà Nội ở giữa đồng bằng cho nên các món ăn Hà Nội được chế biến chủ 
yếu từ các sản phẩm nông, ngư nghiệp như: thịt gia súc, gia cầm. tôm, cua, 
các loại rau, củ. Thực đơn Hà Nội không chỉ gồm những món ăn của đồng 
bằng mà còn nổi tiếng với các món ăn miền núi.

Nói đến các món ăn cổ điển của Hà Nội có thể phân ra làm hai loại:

+ Các món ăn nấu có nước.

+ Các món ăn khô.

Các món ăn đặc sản tiêu biểu cho khẩu vị ăn Hà Nội phải kể đến:

+ Phở Hà Nội.

+ Cơm tám giò chả.

+ Bánh cuốn Thanh Trì.

+ Cốm làng Vòng.

+ Chả cá Lã Vọng.

+ Bánh tôm Hổ Tây.

2.2. Khẩu vị ăn miền Trung

Một đặc trưng trong khẩu vị ăn của miền Trung là các món ăn đéu nổi vị 
cay và mặn. Tiêu biểu và đặc trưng trong khẩu vị ăn cùa miền Trung là các 
món ăn Huế.

+ Nghệ thuật chế biến món ãn

Đặc điểm trong nghệ thuật chế biến món ăn của người Huế là sự tinh tế
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trong cách chế biến. Đối với người Huế, ăn không thuần túy là ăn cho no, mà 
còn là sự thưởng thức, sự sáng tạo vãn hoá. Người nấu không chỉ nấu cho chín 
mà còn phải thể hiện tính thẩm mỹ. Chính vì vậy, sự tinh tế, khéo léo được coi 
là một trong những đặc trưng khá nổi bật trong nghệ thuật nấu ãn của Huế. Sự 
tinh tế trong kỹ thuật nấu ăn còn được thể hiện ở kỹ năng đặc biệt vể độ nhạy 
cảm của các nghệ nhân nấu ăn, họ có đôi tay vàng, biết lựa chọn những nguyên 
liệu phù hợp trong chế biến, cách sử dụng các loại gia vị phù hợp.

Món ăn của người Huế phải đạt đủ 3 tiêu chuẩn: bổ - thơm - đẹp

+ Nghệ thuật trình bày món ăn

Món ăn của H uế bất cứ khi nào cũng đều được trang trí, bày biện đẹp mắt, 
nhiều người cho rằng mâm cơm Huế là cả một bức tranh nhiều màu sắc. Khi 
trình bày các món ăn, người Huế rất chú trọng đến việc sắp xếp các thứ theo 
những biểu tượng riêng như: hình ngôi sao, mặt trăng,... Điều đó không chỉ 
thể hiện sự sinh động của thế giới vạn vật, mang sự chuyển hoá ý nghĩa tâm 
linh mà còn cho món ăn thêm đẹp mắt, sang trọng.

+ Nghệ thuật ăn uống

Với hơn 6 thế kỷ phát triển đầy thăng trầm của mình, người Huế đã dần 
hình thành nên một phong cách Huế, một bản lĩnh Huế với những nét riêng. 
Đó là sự giản dị mà tinh tế, sinh động mà trầm tĩnh, nhẹ nhàng, dịu ngọt, sắc 
sảo mà đôn hậu, đằm thắm, thướt tha.

Phong cách H uế là một sự hài hoà, độc đáo, kết tinh của phong cách Việt 
Nam được vận dụng uyển chuyển, phù hợp với con người xứ Huế. Một trong 
những nguyên tắc ăn của Huế là ăn theo mùa, cái quan trọng hơn đó là ý thức 
vận dụng "mùa nào thức ấy", đổng thời nét đặc sắc trong nghệ thuật ăn uống 
Huế còn được thể hiện ở tính triết lý trong lựa chọn thực đơn, thê hiện sự tinh 
tế, cầu kỳ. Ăn uống phải nhỏ nhẹ, vừa ăn phải vừa ngắm cảnh, và thưởng thức 
những vị ngon, đậm đà của món ăn.

+ Các món ăn tiêu biểu là: cơm Hến, cơm Vua, bún Bò, các loại bánh, 
các loại chè.

2.3. Khẩu vị ãn miền Nam

- Nổi bật là vị nsọt.

Sài Gòn là một trong hai trung tâm lớn thu hút số lượng khách du lịch lớn
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nhất ở nước ta. Vì vậy, để thỏa mãn nhu cầu ngày càn° cao càne đa dạng cùa 
người dân và của du khách, ẩm thực Sài Gòn hết sức phong phú.

Đến Sài Gòn, thực khách có thể thưởng thức các món ãn của Hà Nội, Huế. 
các món ăn Trung Hoa, các món ăn Âu - Mỹ. Đặc biệt nơi đáy nổi tiếng với 
các nhà hàng Trung Hoa cùng rất nhiều món ăn đủ chùng loại và hấp dẫn. Tuy 
nhiên trong sự đa dạng ấy, ẩm thực Sài Gòn vẫn mang nhữns nét đặc trưng 
riêng, mang đậm phong cách đất phương Nam.

Khẩu vị ăn của người miền Nam rất đơn giản không ưa sự cầu kỳ, "nhậu 
lai rai" đã trở thành một phong cách của những cư dân Nam Bộ. nó tạo được 
sự hoà nhập, ấn tượng gần gũi đối với du khách.

Món ăn phổ biến nhất ở miền Nam là món canh chua. Các loại rau đắng, 
rau ngổ, dọc mùng, rau thơm càng làm cho món canh chua Nam Bộ nổi tiếng 
không nơi nào bằng.

- Các món ăn tiêu biểu

+ Một trong những món ăn đặc sắc và tiêu biểu Nam Bộ là món mắm theo 
phương pháp của người Khmer rất ngon và độc đáo. M ắm ăn với rau dừa nước, 
rau muống, hoa chuối.

+ Món lẩu mắm, nem cá cơm, gỏi cá kèo, các loại bánh.

Tóm lại, nhìn từ góc độ phát triển du lịch thì văn hoá ẩm thực cũng là một 
trong những nguồn lực để thu hút khách du lịch, nó không chi giải quyết nhu 
cầu ăn uống đơn thuần mà nó còn trở thành một nghệ thuật tạo tính hấp dẫn, 
độc đáo trong các chương trình du lịch.

Câu hỏi ôn tập
1. Anh (chị) hãy nêu những đặc trưng văn hoá của một số dân tộc tiêu biểu ở Việt Nam?

2. Anh (chị) hãy nêu vai trò của các loại hình nghệ thuật truyền thống đối với sự phát 
triển du lịch?

3. Hãy trình bày một số tín ngưỡng và tôn giáo chủ yếu ở Việt Nam? Những tòn giáo, 
tín ngưỡng đó có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của người Việt Nam’
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Chương 3

KHAI THÁC NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA 
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH

Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh cần đạt các mục tiêu sau:

+ Biết được các giá trị văn hoá và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh du lịch.

+ Nắm vững các chu trình trong hoạt động kinh doanh du lịch.

+ Vận dụng và phân tích những kiến thức đã học vào trong hoạt động kinh doanh 

du lịch.

+ Đề cao niềm tự hào dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hoá của dân tộc trong kinh doanh.

Nội dung tóm tắt:

Nội dung trọng tâm của chương này nhấn mạnh đến việc khai thác những giá trị văn 

hoá trong hoạt động kinh doanh du lịch.

I. KHAI THÁC NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRONG HOẠT ĐỘNG  
KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Lịch s ử  kinh doan h  du lịch lữ hành

Hiện tượng du lịch lữ hành là hiện tượng đi du lịch theo đoàn, xuất hiện 

từ thời cổ đại, song trong một thời gian dài chủ yếu do khách du lịch tự tổ 

chức đi du lịch. Nghề kinh doanh du lịch lữ hành mới xuất hiện giữa thế kỷ 

XIX do một người Anh có tên là Tomatcuc sáng lập.
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1.1. Khái niệm

Kinh doanh lữ hành là một nghề kinh doanh đặc trưng cùa kinh té du lịch, 
nó có chức năng sản xuất, lưu thông và tổ chức thực hiện các chương trình du 
lịch trên thị trường để nhầm rnục đích thu lại lợi nhuận, đổns  thời đảm bảo 
giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, an toàn xã hội, an ninh quốc gia và 
sự giao lưu quốc tế.

Lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn 
bộ chương trình du lịch cho khách du l ị c h /1)

1.2. Hoạt động kinh doanh

1.2.1. H àng  hoá và th ị trường

Cũng giống như rất nhiều loại hình kinh doanh khác, kinh doanh du lịch 
lữ hành buộc phải có hàng hoá và thị trường, vận động theo quan hệ cung - 
cầu. Hàng hoá ở đây chính là hệ thống các chương trình du lịch với nhiều 
chủng loại, chất lượng, giá cả... khác nhau. Còn thị trường chính là thị trường 
du lịch với các loại khách du lịch khác nhau.

Thuộc tính này nói rõ kinh doanh du lịch lữ hành cũng như mọi loại hình 
kinh doanh khác, không vượt ra ngoài khuôn khổ của quy luật kinh tế thị trường. 
Nó bị chi phối bởi quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Nếu 
các nhà kinh doanh không có chiến lược kinh doanh, không am hiểu thị trường, 
không am hiểu hàng hoá và hành lang pháp luật thì chắc chắn quá trình kinh 
doanh sẽ thất bại. Trong kinh doanh cần phái có thị trường và nó là một chiến 
trường. Để đạt được sự thành công và hiệu quả trong công việc, buộc phải có 
kiến thức chuyên môn nghiệp vụ sâu, có sự phối kết hợp các mối quan hệ.

1.2.2. Đặc thù  k inh  doanh

Bên cạnh những đặc thù chung của các ngành kinh doanh thì kinh doanh 
du lịch còn có những đặc thù riêng. Tính đặc thù của loại hình kinh doanh này 
thê hiện:

- Tính đặc thù cùa hàng hoá chương trình du lịch, cách thức sàn xuất ra 
sản phẩm, hàng hoá.

(1) Luật  Du lịch.
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- Tính đặc thù ở nhu cầu khách du lịch.

- Tính đặc thù ở phương pháp tiếp thị.

- Tính đặc thù ở cách thức thực hiện hợp đồng kinh tế  giữa các đối tác.

Đây cũng chính là ranh giới để phân biệt giữa ngành kinh tế  du lịch với
các ngành kinh tế  khác.

1.2.3. M ụ c  tiêu k in h  doanh

Kinh doanh du lịch lữ hành ngoài mục tiêu lợi ích kinh tế, phải luôn luôn 
đặt trong mối quan hệ ràng buộc với an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Kinh doanh du lịch lữ hành là kinh doanh các chương trình du lịch. Nó 
phục vụ và đáp ứng nhu cầu của con người. Nó là một loại hàng hoá đặc biệt, 
không phải là những loại hàng hoá thông thường. Mục đích chính của con 
người khi sử dụng các chương trình du lịch với mục đích thẩm nhận các giá 
trị du lịch từ các loại hình văn hoá khác nhau.

2. Chu trình kinh d oanh  du lịch

Bất cứ một loại hình kinh doanh nào cũng đều diễn ra và tuân theo những 
quy định, quy trình chặt chẽ. Kinh doanh du lịch là một trong những loại hình 
kinh doanh không thể tách rời. Kinh doanh du lịch tuân theo một quy trình 
chặt chẽ bao gồm 4 bước:

2.1. Sản xuất chương trình du lịch

* Chương trình du lịch

Hàng hoá đặc trưng trong kinh doanh du lịch là các chương trình du lịch. 
Nó cũng là loại hàng hoá đặc trưng của ngành kinh tế du lịch. Cũng giống như 
các loại hàng hoá khác, chương trình du lịch có những thuộc tính rất cơ bản 
được thể hiện:

Thứ nhất: Sự đa dạng về chủng loại

Thể hiện ở rất nhiều chương trình du lịch khác nhau đồng thời mỗi một 
chủng loại lại tương ứng với một mức độ, chất lượng và giá cả nhất định.

Ví dụ: Chương trình du lịch di tích lịch sử, chương trình du lịch hang 
động, chương trình du lịch biển.

133



T hứ  hai: Chất lượng và giá cả

Mỗi một loại hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp đéu có giá cả phù 
hợp. Chất lượng tốt sẽ có giá cả cao và ngược lại. Để đem lại lợi nhuận cao 
trong hoạt động kinh doanh du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực 
này cần phải chú ý tới chất lượng của các chương trình du lịch. Đây chính là 
yếu tố đầu tiên quyết định doanh thu và sự thành bại của các doanh nghiệp.

* Các yếu tố cấu thành một chương trình du lịch

- Hệ thống các điểm du lịch

- Hệ thống giá trị phụ trợ gồm:

+ Hệ thống đường giao thông.

+ Hệ thống phương tiện vận chuyển.
+ Hệ thống khách sạn, nhà hàng phục vụ lưu trú và ăn uống.

+ Hệ thống các dịch vụ phục vụ khách.

+ Hệ thống giá cả.
+ Những căn cứ: địa hình, thời tiết, khí hậu, trình độ dân trí, hệ thống 

luật pháp...
Tất cả những yếu tố cấu thành trên phải được thực hiện theo một quy trình 

chặt chẽ, luôn hỗ trợ nhau, tạo nên tính hợp lý, khoa học, logic nhằm mục đích 
thỏa mãn nhu cầu tối đa cúa khách.

Tóm lại, muốn sản xuất được các chương trình du lịch, ta phải có hệ thống 
các điểm du lịch, khai thác những giá trị của các điểm du lịch này để xây dựng 
các chương trình du lịch.

* Phân loại chương trình du lịch

Chương trình du lịch là lịch trình, các dịch vụ và giá bán chương trình 
được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ nơi xuất phát đến điểm 
kết thúc chuyến đ i / 1)

Cũng giống như rất nhiểu loại hàng hoá khác, chương trình du lịch bao 
gồm rất nhiểu chúng loại, chất lượng, giá cả khác nhau.

- Du lịch văn hoá là hình thức du lịch dựa vào bán sắc vãn hoá dán tộc với 
sự tham gia của cộng đổng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá 
truyền thống.(2)

(1), (2) Luật  Du lịch.
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+ Chương trình du lịch theo thể loại các di tích lịch sử, văn hoá (di tích 
đền Hùng, cố đô Huế)

+ Chương trình du lịch lễ hội (lễ hội chùa Hương, lễ hội Phủ Giầy)

+ Chương trình du lịch các làng nghề truyền thống (làng gốm Bát Tràng, 
làng lụa Vạn Phúc)

- Du lịch sinh thái là hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gấn bản sắc 
văn hoá địa phương với sự tham gia của cộng đổng nhằm phát triển du lịch 
bền vững.^1)

Chương trình du lịch sinh thái là các chương trình mà các điểm du lịch 
chủ yếu mang giá trị thiên nhiên.

Ví dụ: Chương trình du lịch tham quan thắng cảnh tại rừng quốc gia Cúc 
Phương, vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà, Phong Nha Kẻ Bàng.

- Chương trình du lịch mạo hiểm - thể thao

Là chương trình du lịch mà khách trực tiếp được tham gia vào các hoạt 
động kết hợp nghỉ ngơi với vui chơi giải trí.

* Quy trình xây dựng một chương trình du lịch

Các doanh nghiệp kinh doanh nói chung và doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch nói riêng rất mong muốn doanh nghiệp mình phát triển, doanh thu cao. 
Muốn làm được điều đó, trước hết phải có một chương trình du lịch hấp dẫn, 
có chất lượng. Để sản xuất một chương trình du lịch chất lượng cần phải thông 
qua các công đoạn chủ yếu sau:

- Khảo sát, thiết kế chương trình du lịch

Đây là một công đoạn hết sức quan trọng, cần phải biết khảo sát trực tiếp, 
lựa chọn các tuyến, điểm du lịch để có thể thỏa mãn các nhu cầu, sở thích cúa 
khách. Các nhà thiết k ế  các chương trình du lịch cần phải có những am hiểu 
rất rộng thì mới có thể làm được điều này.

Ví dụ: Điểm du lịch A rất có giá trị về tài nguyên nhưng lại không có hệ

Chương trình du lịch văn hoá là các chương trình mà các điểm du lịch
mang giá trị văn hoá như:

(1) Luật  Du lịch
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thống các giá trị phụ trợ (giao thông không đảm bảo. không có dịch vụ lưu trú 
và ăn uống). Vì vậy, không thể khai thác phục vụ và thiết k ế  các chương trình 
du lịch phục vụ khách.

- Các giá trị phụ trợ

Trong hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh du lịch nói riêng 
muốn đem lại hiệu quả cần phải khai thác điều này một cách triệt để. Các giá 
trị phụ trợ gồm:

+ Phương tiện vận chuyển: Có rất nhiều loại phương tiện vận chuyên khác 
nhau phù hợp với từng loại hình, từng chương trình, nhu cầu. sờ thích của 
khách như: phương tiện vận chuyển đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường 
không. Các nhà kinh doanh, thiết kế  cần phải biết khai thác và vận dụng dê 
tìm ra phương án và phương tiện phù hợp để phục vụ khách. Trong một chương 
trình du lich có thể kết hợp nhiều phương tiên vận chuyển khác nhau.

Ví dụ: Chương trình du lịch Hà Nội - Hạ Long (sử dụng phương tiện vận 
chuyển ôtô từ Hà Nội đi Hạ Long, tàu thủy - thăm vịnh).

+ Hệ thống khách sạn nhà hàng: Đây là một trong những loại hình kinh 
doanh phục vụ nhu cầu lưu trú và ăn uống không thể thiếu trong các chương 
trình du lịch.

2.2. Tiếp thị, ký kết hợp đồng chương trình du lịch

Sau khi đã thiết kế các chương trình du lịch, các doanh nghiệp tiến hành 
tiếp thị để ký kết các hợp đổng.

"Tiếp thị du lịch chính là đi tìm kiếm thị trường và đối tác để đàm phán 
nhằm đạt tới ký kết các hợp đổng du lịch".

Cũng giống như mọi loại tiếp thị khác, tiếp thị du lịch có các chức nãng 
chủ yếu sau:

+ Tim kiếm nhu cầu và phân loại nhu cầu của khách du lịch ờ các thị 
trường khác nhau.

Nhu cầu của khách du lịch khác với các đối tượng khách khác khóng phải 
là mua bán những loại hàng hoá cụ thể mà khách du lịch chú yếu muốn thẩm 
nhận các giá trị văn hoá thông qua các chương trình du lịch.

+ Lập kênh phân phối trên cơ sở tổng hợp các chương trình du lịch của
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các doanh nghiệp kinh doanh. Sau khi đã hiểu rõ nhu cầu, nhà tiếp thị tiến 
hành lập kênh phân phối.

+ Đàm phán để tiến tới ký kết các hợp đổng. Yêu cầu trong chức năng này 
nhà tiếp thị cần phải làm được hợp đồng tiền khả thi.

- Phương thức tiếp thị: Có rất nhiều hình thức tiếp thị khác nhau

+ Tiếp thị du lịch thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như:
truyền hình, báo chí, qua các hội chợ, triển lãm, các biển hiệu băng rôn, các
tờ rơi, tập gấp, hệ thống mạng Internet...

+ Tiếp thị thông qua các hãng lữ hành: Có thể thấy bằng hình thức này các 
hãng lữ hành gửi chương trình và tiếp thị lẫn nhau. Trên thực tế, hiện nay ở 
Việt Nam và một số nước đang sử dụng phương thức này.

+ Tiếp thị thông qua các hội chợ, triển lãm

Đây là một trong những hình thức thu hút được số lượng rất lớn người 
tham quan nhưng hiệu quả đem lại không lớn. Hiện nay theo xu hướng cúa rất 
nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm. ở  
đây, các hãng lữ hành chỉ giới thiệu những chương trình du lịch, tìm đối tác 
để tiến tới ký kết các hợp đồng, đồng thời có những sản phẩm giới thiệu, văn 
hoá ẩm thực...

+ Tiếp thị qua các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thể như: hội phụ nữ, 
hội thanh niên. Đây là một trong những hình thức rất phong phú và đa dạng.

+ Tiếp thị qua các hội thảo, hội nghị. Đây chính là cơ hội để các hãng lữ 
hành tự quảng cáo các chương trình du lịch của chính mình.

Vấn đề cần đặt ra là các nhà tiếp thị du lịch phải có những phương thức 
độc đáo mang đậm giá trị đặc trưng, đổng thời tìm ra cách tiếp thị tối ưu để 
tiến tới ký kết các hợp đồng du lịch của các doanh nghiệp kinh doanh nói 
chung và doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng.

2.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng du lịch đã ký kết

Có thể thấy việc tổ chức thực hiện chương trình du lịch trong thực tế  
quyết định sự thành công hay thất bại của một chương trình du lịch. Hiệu quả 
kinh doanh lữ hành chủ yếu dựa vào bước này. Bởi lẽ, chương trình du lịch 
được sản xuất có chất lượng cao, giá thành hợp lý song nếu tổ chức thực hiện 
chất lượng thấp, không đáp ứng được nhu cầu của khách thì hiệu quả của
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chương trình sẽ không được cao. Đày cũng chính là một đặc trưne cua nghé 
kinh doanh lữ hành.

Chất lượng hàng hoá. hay nói cách khác, chất lượng kinh doanh đén bước 
này mới được thể hiện một cách rõ rệt nhất. Việc tổ chức thực hiện các chương 
trình du lịch được xem như một chiến dịch, phải có sự nỗ lực huv động năng 
lực của mọi thành viên trong doanh nghiệp. Công đoạn này tựa như là một đạo 
diễn, một diễn viên thể hiện vai diễn của mình trên sân khấu, chi khác ở chỗ 
kịch bản ở đây chính là chương trình du lịch, đạo diễn là những nhà điều hành 
du lịch, diễn viên chính là hướng dẫn viên du lịch và những thành viên khác 
còn hệ thống sân khấu chính là hệ thống tuyến, điểm du lịch đã được hoạch 
định trong chương trình, khách du lịch được coi là những khán gia.

Tóm lại, việc tổ chức thực hiện một chương trình du lịch được diẻn ra theo 
2 công đoạn đan cài nhau không thế tách rời đó là: điều hành chương trình và 
hướng dẫn chương trình du lịch.

* Công đoạn điều hành chương trình du lịch.

Công đoạn này chính là việc của những cán bộ điều hành, bao góm những 
thao tác cơ bản:

- Căn cứ vào những chương trình đã ký kết với đối tác, khách hàng để lập 
bảng kế hoạch điều hành và hướng dẫn.

- Điều khiển toàn bộ hệ thống các chương trình du lịch đang được triển 
khai, cụ thể là phải nấm bắt và xử lý toàn bộ hệ thống thông tin của đoàn 
khách để từ đó điều hoà, xử lý những bất trắc có thể xảy ra vượt khỏi những 
khả năng của hướng dẫn viên du lịch.

Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề của phòng điéu hành 
các chương trình du lịch.

* Công đoạn hướng dẫn chương trình du lịch

Hướng dẫn du lịch có nhiệm vụ nhận kế hoạch từ phòng điều hành để 
hướng dẫn từng chương trình du lịch cụ thể. Đây là công việc không thể phán 
công máy móc mà phải dựa vào khả năng, trình độ, sự am hiểu cùa từns hướn<> 
dẫn viên đối với mỗi chương trình du lịch cụ thế để phán công sao cho hơp lý 
nhằm phát huy hết khả năng cua từng hướng dẫn viên.
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Ví dụ: Hướng dẫn viên am hiểu các loại hình du lịch văn hoá, các di tích 
đình, đền, chùa thì đảm nhận các chương trình du lịch thuộc loại hình đó, 
ngược lại hướng dẫn viên am hiểu du lịch sinh thái, thiên nhiên xanh thì đảm 
nhận hướng dẫn các chương trình du lịch này. Tuy nhiên có một điều hạn chế, 
bất cập đó là sẽ dẫn đến sự nhàm chán, lặp đi lặp lại các điểm du lịch đối với 
các hướng dẫn viên. Muốn làm được điều này, hướng dẫn viên cần phải có 
lòng yêu nghề, luôn không ngừng trau dồi kiến thức để có thể phù hợp thích 
ứng với mọi loại hình. Hay nói một cách khác, việc phân công hướng dẫn các 
chương trình du lịch phải được cân nhắc, tính toán một cách thấu đáo mới phát 
huy hết được khả năng, lòng hứng khởi của hướng dẫn viên.

Trong kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch được coi là một nghề 
chuyên biệt được đào tạo hết sức cẩn thận theo một quy trình chặt chẽ gọi là 
quy trình hướng dẫn, bao gồm:

+ Chuẩn bị cho chuyến du lịch đã được phân công.

+ Đón đoàn khách du lịch.

+ Hướng dẫn đoàn trên tuyến du lịch, điểm du lịch (thuộc phạm vi chương 
trình đã ký kết, bố trí ăn, nghỉ, đảm bảo vấn đề an toàn cho khách).

+ Dẫn đoàn về điểm kết thúc chương trình đã ký kết.

+ Tiễn đoàn.

Tóm lại, công đoạn tổ chức thực hiện hợp đồng chương trình du lịch được 
xem như một chiến dịch với hai bộ phận trung tâm đó là điều hành và hướng 
dẫn. Song, ngoài hai bộ phận trung tâm ấy còn có rất nhiều các bộ phận khác 
đảm bảo cho chuyến du lịch được thành công như:

- Bộ phận giải quyết xuất nhập cảnh.

- Bộ phận hải quan.

- Bộ phận lái xe.

- Cơ sở phục vụ lưu trú, ăn uống.

- Các cơ sở y tế.

- Các cơ sở và phương tiện thông tin liên lạc.

2.4. Thanh quyết toán hợp đồng du lịch

Đây là bước cuối cùng trong chu trình của công nghệ kinh doanh lữ hành; 
sau đó là và rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho những hợp đồng tiếp theo.
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* Thanh quyết toán hợp đồng

Về yêu cầu: Đây chính là việc thanh quyết toán giữa hướns dản viên với 

phòng tài chính - kế  toán. Thông thường trong kinh doanh lữ hành, có rất 

nhiều trường hợp hướng dẫn viên được doanh nghiệp ủy quyền tạm ứng tiền 

để thanh toán các chi phí diễn ra trong quá trình thực hiện chương trình du 

lịch như: thanh toán tiền lưu trú, ăn uống, vé thắng cảnh cho khách và sau khi 

hoàn thành chuyến đi, hướng dẫn viên phải trực tiếp thanh toán với bộ phận 

tài chính kế toán. Phương thức thanh toán phải đảm bảo quy định của ngành 

tài chính (phải có hoá đơn hợp lệ).

Tuy nhiên với mỗi chương trình du lịch khi đã thực hiện cần có những 

điểm cần chú ý và rút kinh nghiệm cho các chương trình sau.

+ Sau mỗi hợp đổng, chương trình du lịch cần phải thanh quyết toán kịp 

thời, dứt điểm, không nên đê kéo dài.

+ Các doanh nghiệp cần có những mẫu sẩn về các loại giấy tờ theo quy 

tắc, chặt chẽ theo quy định.

+ Các doanh nghiệp cần tập huấn cho hướng dẫn viên du lịch những thú 

tục thanh toán quốc tế, phương pháp nhận biết tiền giả, cách thức thanh toán 

bằng séc để họ vận dụng, đặc biệt là những hướng dẫn viên mới vào nghề.

Để thực hiện các bước trên buộc phải có các công đoạn, nhữns thao tác 

nghiệp vụ nghiêm ngặt, chặt chẽ và khoa học. Các doanh nghiệp kinh doanh 

nói chung và các doanh nshiệp kinh doanh du lịch nói riêng muốn kinh doanh 

có hiệu quả, buộc phải nắm được các thao tác nghiệp vụ của cốns nghệ kinh 

doanh du lịch để vận dụng trong thực tế kinh doanh.

* Rút kinh nghiệm

- Về bản thiết kế  của chương trình

ơ  khâu này, cần phải phân tích V kiến nhận xét cùa du khách vé hệ thống 

các điếm, tuyến thuộc chương trình du lịch và hệ thống các giá trị phụ cận. 

Nếu có những nhận xét không hài lòng thì cần phai tìm ra những nguyén nhán 

để điều chinh và khắc phục sao cho phù hợp.
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- Khâu điều hành chương trình du lịch

Về mặt lý thuyết, điều hành chương trình du lịch là điều khiển từ xa để 
chỉ đạo cho hướng dẫn viên hoàn thành tốt chương trình, đồng thời phối kết 
hợp với các bộ phận khác, đặc biệt là ban giám đốc để xử lý những tình huống 
đột xuất xảy ra ngoài thẩm quyền và khả năng của hướng dẫn viên, song trên 
thực tế  có vô số những tình huống không giống nhau. Chính vì vậy, rút kinh 
nghiệm ở khâu này là việc nên làm và rất cần thiết.

- Khâu hướng dẫn

Có thể nói đây là một trong những khâu phải đặc biệt coi trọng, bởi lẽ chất 
lượng chương trình du lịch chủ yếu dựa vào chất lượng hướng dẫn, vì vậy phải 
hết sức coi trọng việc rút kinh nghiệm này để không ngừng nâng cao chất 
lượng. Đặc điểm chủ yếu đó là hướng dẫn viên tự rút kinh nghiệm cho bản 
thân mình để hoàn thiện tốt hơn.

2.5. Vai trò của kinh doanh du lịch lữ hành trong việc phát triển 
kinh tế

Đối với ngành kinh tế  nói chung và ngành kinh tế du lịch nói riêng thì kinh 
doanh du lịch là một nghề đặc trưng, mang tính quyết định đối với sự thành 
bại của các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh du lịch.

2.5.1. Kinh doanh du lịch lữ hành là điều kiện hàng đầu đ ể  thu hút 
du khách

Trong hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành buộc phải có sự phối kết hợp 
với kinh doanh khách sạn - nhà hàng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, 
kinh doanh các dịch vụ bổ sung. Số lượng khách du lịch nhiều hay ít hoàn toàn 
phụ thuộc vào năng lực điều hành kinh doanh của các doanh nghiệp. Số lượng 
khách này sẽ là nguồn khách hàng ổn định cho các doanh nghiệp.

Chính vì vậy, sự tăng trưởng hay yếu kém của kinh doanh du lịch lữ hành 
sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ ngành kinh tế  du lịch.Trong thực tế, ở các 
quốc gia có ngành du lịch phát triển, cũng như ở nước ta đã hình thành mối 
liên hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành với các doanh 
nghiệp kinh doanh khác (kinh doanh vận chuyển khách, kinh doanh khách 
sạn, nhà hàng). Đây chính là mối quan hệ đa chiều, song quyết định vẫn là 
kinh doanh lữ hành để tìm ra nguồn khách.
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2.5.2. Kinh doanh du lịch lữ hành là nghé hàng đáu cùa n g a n h  kinh té 
du lịch

Trước tiên, nói đến du lịch là nói đến các cuộc du ngoạn, thướng ngoạn 
các điểm du lịch, và các loại hình kinh doanh chính là nhăm đáp ứng nhu cầu 

thưởng ngoạn đó.

Tóm lại, đối với ngành kinh tế du lịch thì kinh doanh lữ hành vừa mang tính 

đặc trưng, vừa mang tính quyết định đôi với sự phát triển du lịch: đồng thời 

quyết định đến sự phát triển đi lên không chỉ các vùng, miền, địa phương nơi 

có các điểm du lịch mà còn góp phần vào thành tựu chung phát triển đất nước.

3. Khai thác giá trị văn hoá trong các chương trình du lịch

Để phục vụ khách du lịch, trước tiên phải có các chương trình du lịch, các 

chương trình này chủ yếu dựa vào các giá trị văn hoá, tiêu biểu đặc sắc của 

điểm du lịch, các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh.

Yêu cầu đặt ra đối với những nhà sản xuất các chương trình du lịch là cần 

phải xây dựng kế  hoạch khai thác từng bước, từng điểm, từng vùng. Nên chú 

ý lựa chọn, không khai thác một cách ồ ạt dẫn đến các chương trình kém chất 

lượng, không đảm bảo yêu cầu.

Ví dụ: Khách thăm cô' đô Huế, vịnh Hạ Long, khách sẽ khống thể mang 

cố đô Huế hay vịnh Hạ Long về nước mà họ chí mang những ấn tượng, sự cảm 
nhận. Vì vậy, nếu đánh mất ấn tượng ban đầu sẽ là đánh mất tất cả. nguy hại 

hơn họ còn có thê’ truyền tin cho nhau, điều đó chứng tỏ nguyên tắc khai thác 
các tiềm năng, giá trị du lịch là hết sức quan trọng.

Trên thực tế, trong thời gian vừa qua hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh
du lịch đều rơi vào tình trạng khai thác một cách thiếu đồng bộ, hời hợt và đã 

để xảy ra nạn tranh chấp, các chương trình lặp đi lặp lại, copy cùa nhau. Kết 
quả là chính họ đã đánh mất ấn tượng, làm cho khách du lịch đặc biệt là khách 
du lịch quốc tế  không muốn quay trở lại lần thứ hai.

Vấn đề đặt ra là cần đưa yếu tố khoa học công nghệ vào quá trình khai 

thác đặc biệt đó là công nghệ khai thác hệ thống khách sạn, nhà hàng; cóng
nghệ vận chuyển khách, công nghệ thông tin liên lạc.
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n. K H A I THÁC NHŨNG GIÁ TR Ị VÃN HOÁ TRONG HOẠT ĐỘNG  
KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch 
bao gồm kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, ăn uống, 
mua sắm, thể thao, giải trí, thông tin và các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch.

Kinh doanh khách sạn nhà hàng là một loại hình trực tiếp liên quan đến 
kinh doanh lữ hành. Kinh doanh khách sạn là loại hình kinh doanh phục vụ 
nhu cầu lưu trú và ăn uống của khách để hoàn thành chuyến đi du lịch đã lựa 
chọn và ký kết. Tuy nhiên, mỗi loại hình kinh doanh đều có tính độc lập tương 
đối của nó và kinh doanh khách sạn cũng không nằm ngoài những yêu cầu đó.

Xét về tính lịch sử, kinh doanh khách sạn xuất phát từ cái gốc đó là những 
nhà trọ nhằm phục vụ những vị khách xa nhà. Ban đầu những nhà trọ này là 
nhà dân nằm dọc trên tuyến du lịch, khách ở nhờ và không phải trả tiền mà 
thường để lại những vật kỷ niệm nào đó cho chủ nhà. Dần dần, khi nền kinh 
tế phát triển, nhu cầu đi lại và hưởng thụ tăng, các nhà kinh doanh đã xây dựng 
các cơ sở lưu trú, ăn uống để phục vụ khách. Ngày nay, ngành kinh doanh 
khách sạn đã có những bước phát triển vượt bậc đẫn đến thành lập các hiệp 
hội, liên đoàn khách sạn, các hãng khách sạn có quy mô kinh doanh xuyên 
quốc gia, tiêu biểu như: ACCOR (Pháp), HITON (Mỹ và Anh hợp tác).

ở  Việt Nam, trong những năm gần đây ngành kinh doanh khách sạn đã có 
sự phát triển hết sức nhanh chóng, đem lại nguồn thu không nhỏ, đóng góp 
vào sự phát triển chung của đất nước. Hệ thống khách sạn đã đổng loạt được 
nâng cấp, cải tạo, xây mới, đặc biệt hệ thống khách sạn mini mọc lên như 
nấm. Nhưng vấn đề nổi lên hàng đầu của khách sạn ở Việt Nam, đòi hòi sự 
quan tâm cần thiết đó là chất lượng các dịch vụ và giá cả.

1. Kinh doanh lưu trú

Ăn, ở và nghỉ ngơi là một trong những nhu cầu cấp thiết của con người, 
nó luôn luôn tồn tại. Nhưng khi đi du lịch, việc thỏa mãn những nhu cầu này 
lại có sự khác nhau. Song song với việc thỏa mãn nhu cầu này, du khách còn 
muốn được thỏa mãn cả những nhu cầu về mặt tinh thần, đó là sự thoải mái, 
có cảm giác mới lạ, độc đáo, gây ấn tượng cho chuyên đi. Bên cạnh đó, cỉu 
lịch là trường hợp đặc biệt mà du khách sẵn sàng đồng ý để người khác chăm
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lo cho mình. Mọi nhu cầu cần thiết từ nhỏ đến lớn. Họ trở nẻn sán như hoàn 
toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp các dịch vụ. Cũng vì thế. néu đáp ứng 
không tốt, phục vụ khổng chu đáo sẽ dễ làm giảm sự hài lòng, gây mất thiện 
cảm của du khách đối với các công ty du lịch.

1.1. Các loại cơ sở phục vụ lưu trú của kháchC)

Cơ sở lưu trú du lịch bao gồm:

+ Khách sạn 
+ Làng du lịch 
+ Biệt thự du lịch 
+ Căn hộ du lịch 
+ Bãi tấm cắm trại du lịch.
+ Nhà nghỉ du lịch
+ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 
+ Các cơ sở lưu trú du lịch khác.

1.2. Phân loại

Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đều phân loại khách sạn theo tiêu 
chuẩn các sao, thứ tự từ 1 đến 5 sao. v ề  giá cả chú yếu phụ thuộc vào thứ hạng 
sao của từng khách sạn. Chính vì vậy, trong hoạt động du lịch khách cần phải 
được biết, thông báo trước địa điểm, thứ hạng sao mà khách lưu trú.

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 3)

1.3. Chức năng

Thông thường, trên thực tếrấ t nhiều khách sạn chí kinh doanh lun trú. Đây 
chính là một trong những chức năng cơ bản và chủ yếu của khách sạn. Không 
có dịch vụ lưu trú thì không thể gọi là khách sạn, và trong khách sạn còn có kinh 
doanh ăn uống thuộc bộ phận nhà hàng. Ngoài kinh doanh lưu trú và ăn uống 
trong các khách sạn còn có các dịch vụ bổ sung, phục vụ nhu cáu của khách 
như: dịch vụ giặt là, bán hàng lưu niệm, thể thao, viễn thõng, y tế, giai trí...

1.4. Xu hướng kinh doanh khách sạn trén thế giới

- Xu hướng tập trung: Với những khách sạn lớn xuyên quốc 2 Ía có tiém

(1) Luật  Du lịch
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lực về nguồn vốn, có chi nhánh ở nhiều nước, đa dạng hoá kinh doanh có đủ 
sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh lớn đồng thời sẽ đem lại doanh thu cao.

- Xu hướng mini hoá.

1.5. Đặc trưng văn hoá

Đặc trưng của loại hình này là phải có sự kết hợp giữa hiện đại (yếu tố cần 
phải có) với bản sắc văn hoá dân tộc (tạo nên tính hấp dẫn, độc đáo, đặc sắc), 
và vấn đề hiện đại phải nằm trong bản sắc dân tộc. Điều quan trọng trong kinh 
doanh đó là thái độ, cách thức phục vụ, trình độ giao tiếp và ứng xử của đội 
ngũ nhân viên.

Ví dụ: Hiện nay trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã có rất nhiều khách sạn biết 
kết hợp những yếu tố hiện đại với giá trị bản sắc văn hoá của dân tộc. Nó được 
thể hiện ở các trang thiết bị như: hệ thống máy lạnh, cầu thang máy, điện 
thoại... nhưng được đặt trong một không gian dân tộc "phòng nhà sàn", 
"phòng đồng nội” . Hay trong khách sạn, có hệ thống nhà hàng với những đặc 
trưng mang đậm những giá trị, thể hiện truyền thống, bản sắc văn hoá như: 
nhân viên phục vụ mặc những bộ trang phục truyền thống, dụng cụ ăn, món 
ăn... tạo cho khách một cảm giác ấm cúng, thú vị, ăn ngon miệng.

2. Kinh doanh ăn uống

2.1. Phân loại

Trong hầu hết các khách sạn quy mô lớn, nhỏ đều có hệ thống nhà hàng 
phục vụ nhu cầu ăn, uống của khách. Mỗi khách sạn lại có cách phân loại 
khác nhau: nhà hàng ăn Á, nhà hàng ăn Âu. Mỗi nhà hàng thể hiện nét riêng, 
mang đậm dấu ấn của mình.

2.2. Giá trị

* Chất lượng

- Phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Trong khẩu phần ăn hàng ngày, cần phải cung cấp đầy đủ 6 chất dinh 
dưỡng cần thiết đối với cơ thể người là: chất đạm. chất béo, chất đường bột, 
vitamin, muối khoáng và nước. Những chất dinh dưỡng này có ở những 
nguyên liệu, gia vị, món ăn.

- Đạt tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm

Đây được coi là yêu cầu quan trọng, nêu lựa chọn những nguyên liệu
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khổng tươi ngon, không đảm bảo vệ sinh, có hàm lượng thuóc trừ sáu. thuốc 
bảo vệ thực vật, vi khuẩn, vi rú t...  sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người 
(gây ngộ độc, dễ mắc một số bệnh).

Để đảm bảo sức khỏe, cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh từ kháu 
lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, bảo quản các nguyên liệu, các món ăn. tiến hành 
đồng thời với vấn đề vệ sinh dụng cụ dùng trong chế biến.

- Món ăn lạ miệng, hấp dẫn

Trong cuộc sống luôn cần có những thay đổi để tránh sự nhàm chán, đặc biệt 
trong ăn uống. Với cơ cấu bữa ăn hàng ngày không chỉ cần đảm bảo nhu cầu chất 
dinh dưỡng mà phải có sự thay đổi nguyên liệu, phương pháp chế biến và món 
ăn. Món ăn đẹp mắt sẽ tạo sự hấp dẫn và cảm giác ăn ngon miệns hơn.

- Cách sắp xếp, trình bày trang thiết bị dụng cụ, món ãn

- Giá cả hấp dẫn

* Xu th ế  ăn uống

Hiện nay xu thế ăn uống thể hiện sự kết hợp tính phổ biến và tính đặc 
trưng là một mặt sản xuất đồ ăn, thức uống độc đáo theo những cóng thức bí 
truyền, các món ăn đặc sản. Mặt khác sản xuất, chế biến ăn uống bình dân 
phù hợp với mọi đối tượng khách.

2.3. Đặc trưng

Thể hiện tính thẩm mỹ trong cách trình bầy các món ãn đẹp. hấp dẫn, lạ 
rhắt sẽ tạo cảm giác ăn ngon miệng.

III. K H A I TH Á C  NHŨỊVG GIẢ TRỊ VÃN HOÁ TR O N G  QUY HOẠCH 
VÀ ĐẦU T Ư  PH Á T  T R IỂ N  DU LỊC H

1. Quản lý và trách nhiệm cúa mọi người trong việc bảo vệ. oìn ojữ các 
giá trị văn hoá.

Vấn đề cần đặt ra đối với mỗi người đặc biệt là những người làm trong 
hoạt động du lịch là cần phải có ý thức, gìn giữ, bảo vệ các giá trị di sản văn 
hoá của dân tộc.

1.1. Di sản văn hoá là một nguồn lực vật chất và tinh than

Di sản văn hóa có một vai trò quan trọng trong đời sống hiện đai. Phải làm 
thế nào cho công chúng tiếp cận về mặt trí tuệ, cảm xúc với các chương trình
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bảo vệ và bảo tổn các giá trị tinh thần, các hình thái khống nắm bất được, các 
đặc trưng văn hoá Việt Nam đương đại trong bối cảnh rộng lớn. Cần phải làm 
cho mọi người trong cộng đồng dễ dàng hiểu được và đánh giá được ý nghĩa 
của các di sản một cách chính xác.

1.2. Di sản văn hoá có những cấp độ và ý nghĩa khác nhau

Được thể hiện ở việc trình bày ý nghĩa một cách hợp lý và tạo sự dễ tiếp 
nhận đối với cộng đồng và khách du lịch bằng nhiều hình thức khác nhau, hấp 
dẫn, sôi động, mang tính giáo dục thể hiện truyền thống, môi trường văn hoá.

1.3. Giới thiệu các tuyến điếm du lịch

Việc giới thiệu các tuyến điểm du lịch là phải khuyến khích và tạo điểu kiện 
cho công chúng tiếp nhận hay có sự nhận thức ở trình độ cao, phải có sự hỗ trợ 
cần thiết cho hệ thống di sản để có thể tồn tại lâu dài, trường tồn với thời gian.

1.4. Hình thức giới thiệu

Mục đích của việc giới thiệu là thể hiện những nét đẹp truyền thống và tập 
tục văn hoá của các dân tộc. Thông qua đó, khách du lịch sẽ hiểu hơn bản sắc 
văn hoá của đất nước.

2. Hệ thống giá trị văn hoá và việc quản lý các giá trị văn hoá

Việc bảo vệ và bảo tổn lâu dài các giá trị vãn hoá là một cấu thành thiết 
yếu cúa các chính sách phát triển xã hội, kinh tế, chính trị, văn hoá và phát 
triển du lịch.

- Hoạt động phát triển du lịch phải đạt được những kết quả tích cực và phải 
có biện pháp làm giảm những tác động bất lợi đối với các giá trị văn hoá, đáp 
ứng được các yêu cầu và mong ước của khách du lịch.

- Các chương trình phát triển du lịch phải được căn cứ trên một sự hiểu 
biết toàn diện.

- Các công trình kiên trúc, hệ thống các di sản cần phải được giới thiệu 
một cách chính xác, đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu; từ đó khách du lịch có sự 
hiểu biết chân thực về những đặc trưng và ý nghĩa của các điểm du lịch.

3. Kê hoạch bảo vệ

Phải duy trì tính xác thực của điểm du lịch là một yếu tố quan trọng mano 
ý nghĩa văn hoá. Yêu cầu đặt ra đối với các chương trình là phải giới thiệu và
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lý giải tính xác thực của từng điểm du lịch, giá trị văn hoá để nản£ cao sự hiêu 
biết và có cách nhìn nhận, đánh giá đúng.

Bên cạnh đó việc gìn giữ, phát huy, tôn trọng tính linh thiêng cua những 
di tích, các tập tục truyền thống là một điều lưu ý đáng quan tám đối với 
những người quản lý di tích, các nhà hoạch định chính sách, các nhà kinh 
doanh, điều hành và với khách thăm quan.

4. Phát huy giá trị của các di sản văn hoá
Để phát huy các giá trị không chỉ đối với các di tích, các danh lam thắng 

cảnh, các điểm du lịch trước hết cần:

- Đầu tư, tôn tạo các di tích, các điểm du lịch

- Bảo vệ các giá trị thông qua một số hoạt động, các biện pháp quản lý có 
hiệu quả.

- Xúc tiến các hoạt động phục vụ du lịch cần phải đưa ra những dự định 
có tính khả thi, có kế  hoạch phân bố rộng rãi phù hợp với nhu cầu. sở thích, 
lợi ích của du khách. (Phụ lục 4).

Nói tóm lại, văn hoá du lịch là đưa những giá trị văn hoá vào trong hoạt 
động kinh doanh như kinh doanh lữ hành, kinh doanh khách sạn - nhà hàng, 
kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh các dịch vụ bổ sung.

Các giá trị văn hoá ấy đã trở thành giá trị văn hoá du lịch thê hiện ở thuộc 
tính văn hoá và thuộc tính kinh tế. Đồng thời, nó cũng là cái gốc để tạo ra sức 
hấp dẫn, cạnh tranh của ngành du lịch ở mỗi quốc gia. Bởi sắc thái văn hoá 
bản địa và sự khác biệt giữa sắc thái văn hoá của các vùng miền là động lực 
thúc đẩy, thu hút cao nhất với du khách trên phạm vi toàn cầu. Chính vì điều 
đó, tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đều có những biện pháp 
bảo tồn, phát huy, khai thác các giá trị văn hoá để phát triển du lịch.

Câu hỏi ôn tập
1. Anh (chị) hãy phân tích những mục tiêu phát triển trong hoạt động kinh doanh 

lữ hành?

2. Anh (chị) hãy trình bày các chu trình kinh doanh du lịch?

3. Trong hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng giá trị văn hoá đưoc biểu hiện 
như thế nào?
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PHẨN THỰC HÀNH

THAM QUAN THỰC TÊ' TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH sử 
VĂN HOÁ, CÁC DANH LAM THẮNG CẢNH

1. Mục tiêu tổng quát

Tham quan thực tế  nhằm cung cấp những kiến thức, cách thức, hoạt động 
thực tế tại các di tích lịch sử, văn hoá, các danh lam thắng cảnh cho học sinh.

2. Mục tiêu cụ thể

* V ề kiến thức *
Sau chuyến đi thực tế, học sinh viết bài thu hoạch cảm nhận, đánh giá 

những giá trị đã thẩm nhận được.

* v ề  kỹ năng

Thông qua hoạt động thực tế, học sinh vận dụng vào hoạt động kinh 
doanh lữ hành (xây dựng các chương trình du lịch), nghiệp vụ hướng dẫn du 
lịch (viết bài thuyết minh).

* V ề thái độ

Có niềm tự hào dân tộc, có ý thức gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị 
tại điểm du lịch.

3. Phần nội dung

3.1. Giáo viên hướng dẫn và trình bày về di tích lịch sử văn hoá, các danh 
lam thắng cảnh (giới thiệu sự ra đời của di tích, quá trình phát triển, đặc điểm 
kết cấu kiến trúc, điêu khắc...)-

3.2. Nhắc lại những yêu cầu đòi với học sinh

* Đối với những nhà điều hành du lịch cần:

+ Hiểu và vận dụng được hai giá trị để xây dựng các chương trình du lịch 
đó là: giá trị nguyên thủy (giá trị gốc) của điểm du lịch, giá trị phụ cận của 
điểm du lịch.
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* Đối với hướng dẫn viên du lịch

- Là căn cứ để viết bài thuyết minh.

- Có sự hiểu biết và có những kiến thức thực tế  phục vụ cho cóng việc 

sau này.

- Tìm hiểu tuyến, điểm du lịch.

- Hệ thống giá trị phụ cận đó là hệ thống khách sạn nhà hàng, các dịch vụ 

vui chơi giải trí, dịch vụ bán hàng lưu niệm...
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PHỤ LỤC 1

Để bảo vệ phát huy những giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, 
trước hết cần phải có những tiêu chí đánh giá, phân loại, từ đó có các biện 
pháp bảo vệ các giá trị di sản.

* Các di tích lịch sử  - văn hoá phải có một trong các tiêu ch í sau đây:

+ Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu trong 
quá trình dựng nước và giữ nước.

+ Cồng trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của các anh 
hùng dân tộc, các danh nhân văn hoá của đất nước.

+ Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu của các 
thời kỳ cách mạng, kháng chiến.

+ Địa điểm có giá trị tiêu biểu về khảo cổ

+ Quần thể các công trình kiến trúc hoặc công trình kiến trúc đơn lẻ có 
giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều giai đoạn lịch sử.

* Căn cứ vào giá trị lịch sử, vân hoá, khoa học, di tích lịch sử  văn hoá, 
danh lam thắng cảnh được chia thành:

+ Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương

+ Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia

+.DĨ tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia.

(Trích điều 29 - Luật Di sản văn hóa).

* Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật th ể

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiến hành 
hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di sản văn 
hoá phi vật thê nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và làm giàu 
kho tàng di sản văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

(Trích điều 17 - Luật Di sản văn hoá).

* Quản lý nhà nước về di sản văn hoá

- Nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hoá bao gồm:

+ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, chính sách phát

triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản vãn hoá.
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+ Ban hành và tổ chức thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luậi vé di sản
văn hoá.

+ Tổ chức chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản vãn hoá; 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hoá.

+ Tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo. bổi dưỡng đội 
ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hoá.

+ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị 
đi sản văn hoá.

+ Tổ chức chỉ đạo, khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản văn hoá.

+ Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế  về bảo vệ và phát huy giá trị di sản 
văn hoá.

+ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hoá.

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về di sản văn hoá.

+ Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phù thực hiện 
quản lý nhà nước về di sản văn hoá.

+ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phú có trách nhiệm 
quản lý nhà nước về di sản vãn hoá theo phân công của Chính phù. Chính phủ 
quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc 
chính phủ trong việc phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin để thực hiện thống 
nhất quản lý nhà nước về di săn văn hoá.

+ ủ y  ban nhàn dân các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của 
mình thực hiện việc quản lý nhà nước về di sản văn hoá ở địa phương theo 
phân cấp của Chính phủ.

* Nguồn lực cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản vân hná

- Nhà nước khuyên khích và tạo điều kiện cho các hội về văn hoá và nghệ 
thuật, khoa học và công nghệ tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huv giá 
trị di sản văn hoá.

- Nhà nước khuyến khích việc xã hội hoá hoạt động bảo vệ và phát huv 
giá trị di sản văn hoá.

+ Nguồn tài chính đê bảo vệ và phát huy giá trị di sản vãn hoá bao góm:
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ngân sách nhà nước, các khoản thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di 
sản văn hoá, tài trợ và đóng góp của tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài.

+ Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách cho các hoạt động bảo vệ và phát 
huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, bảo tàng quốc gia, bảo vật quốc gia, di 
tích lịch sử cách mạng và di sản văn hoá phi vật thể có giá trị tiêu biểu.

+ Tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích, 
sưu tập, bảo tàng được thu phí tham quan và lệ phí sử dụng di tích, sưu tập
bảo tàng theo quy định của pháp luật.

+ Nhà nước khuyên khích tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ cho việc bảo 
vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

+ Việc đóng góp tài trợ cho các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản 
văn hoá phải được xem xét ghi nhận bằng các hình thức thích hợp.

+ Nguồn tài chính dành cho việc bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hoá
phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

* Hợp tác quốc t ế  về di sản văn hoá

+ Nhà nước có chính sách và biện pháp đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các 
nước, tổ chức cá nhân nước ngoài trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản 
văn hoá trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, bình đẳng và các 
bên cùng có lợi, phù hợp với các quy định của Việt Nam và điều ước quốc tế 
mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, góp 
phần phát huy giá trị di sản văn hoá thế giới, tăng cường quan hệ hợp tác hữu 
nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

+ Nhà nước khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị 
di sản văn hóa Việt Nam theo quy định của pháp luật.

+ Nội dung hợp tác quốc tế về di sản vãn hoá bao gồm: xây dựng và thực 
hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hoá. Tham gia các tổ chức và điều ước quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản văn hoá. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và chuyển giao công 
nghệ hiện đại trong lĩnh vực bảo quản. Tu bổ di tích, xây dựng bảo tàng, khai 
quật khảo cổ. Trao đổi các cuộc triển lãm về di sản vãn hoá, hợp tác trong việc 
bảo hộ di sản văn hoá của Việt Nam ở nước ngoài. Đào tạo, bồi dưỡng trao đổi 
thông tin và kinh nghiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.
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PHỤ LỤC 2
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PHỤ LỤC 3

1. Cơ sở lưu trú du lịch quy định tại điều 62 của Luật Du lịch được xêp 
hạng theo tiêu chuẩn chất lượng, bao gồm:

a. Khách sạn và làng du lịch được xếp theo năm hạng sao là:

+ Hạng 1 sao 
+ Hạng 2 sao 
+ Hạng 3 sao 
+ Hạng 4 sao 
+ Hạng 5 sao.
b. Biệt thự du lịch và căn hộ du lịch được xếp theo hai hạng là:

+ Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự du lịch

+ Căn hộ du lịch và hạng đạt tiêu chuẩn cao cấp

c. Bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch 
thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác được xếp một hạng sao đạt tiêu chuẩn kinh 
doanh lưu trú du lịch.

2. Tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch do cơ quan quản lý nhà nước về 
du lịch ở trung ương ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương thẩm định, xếp hạng 
sao cho khách sạn, làng du lịch:

+ Hạng 2 sao 
+ Hạng 4 sao 
+ Hạng 5 sao

Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn' hộ du lịch. Cơ quan nhà nước về 
du lịch cấp tỉnh thẩm định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao, cho khách sạn, làng du 
lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu 
chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở 
có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

4. Việc thu nộp và sử dụng phí xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

5. Sau 3 năm được xếp hạng, cơ sở lưu trú du lịch được thẩm định để cônơ 
nhận loại hạng phù hợp với thực trạng cơ sở vật chất và dịch vụ của cơ sở lưu 
trú du lịch.
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PHỤ LỤC 4 

XÚC TIẾN DU LỊCH

Nhà nước tổ chức, hướng dẫn hoạt động xúc tiến du lịch với các nội dung
chủ yếu sau đây:

1. Tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về đất nước, con người Việt Nam, 
danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di sản văn hoá, công 
trình lao động sáng tạo của con người, bản sắc văn hoá dân tộc cho nhân dân 
trong nước và cộng đồng quốc tế.

2. Nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, 
lành mạnh, an toàn, phát huy truyền thống mến khách của dân tộc.

3. Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển các đô thị du lịch, khu du 
lịch, điểm du lịch đa dạng, độc đáo, có chất lượng cao mang đậm bản sắc vãn 
hoá dân tộc trong cả nước, từng vùng và địa phương; phát triển kết cấu hạ 
tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các 
dịch vụ du lịch.

4. Nghiên cứu thị trường du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với 
thị hiếu khách du lịch, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm du lịch.

Điều 80 - Chính sách xúc tiến du lịch

1. Nhà nước quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về 
du lịch ở trung ương và địa phương với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du 
lịch trong việc thực hiện hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

2. Bộ, ngành, cơ quan thông tin đại chúng trong phạm vi, nhiệm vụ và 
quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước 
về du lịch ở trung ương; tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá. xúc tiến 
du lịch trong nước và nước ngoài.

3. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc sứ dụng chuyên gia. phương 
tiện thông tin đại chúng nước ngoài tham gia vào hoạt động tuyên truvén. 
quảng bá nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, con người, du lịch Viẽt Nam.

Điều 79 - Nội dung xúc tiến du lịch
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4. Nhà nước khuyến khích và có biện pháp nhằm nâng cao nhận thức vê 
du lịch cho các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Điều 81- Hoạt động xúc tiến du lịch của cơ quan quản lý nhà nước vê 
du lịch

1. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương chủ trì, phối hợp với 
các bộ, ngành có liên quan xây dựng chiến lược, k ế  hoạch, chương trình xúc 
tiến du lịch quốc gia, chủ trì phối hợp với UBND cấp tính, có sự tham gia của 
các doanh nghiệp du lịch; tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch ở 
trong nước và nước ngoài; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, 
liên địa phương.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương thiết lập các văn 
phòng đại diện du lịch Việt Nam ở nước ngoài tại các thị trường đu lịch trọng 
điểm để đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch theo quy định của Chính phủ.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương thành lập cơ sở dữ 
liệu du lịch quốc gia và tổ chức thông tin du lịch tại các cửa khẩu quốc tế.

4. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du 
lịch của địa phương; tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch tại địa 
phương; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương và địa 
phương khác trong hoạt động xúc tiến du lịch.

Điều 82 - Hoạt động xúc tiến du lịch của doanh nghiệp du lịch

Các doanh nghiệp du lịch được quyền chủ động hoặc phối hợp với các tổ
chưc, Câ nhan kha.c đc ticn hanh câc hoat đông xúc tiên du lich tron° và
ngoài nước, tham gia các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia. Chi phí hoạt
động xúc tiến quảng bá của doanh nghiệp được hoạch toán vào chi phí của 
doanh nghiệp.
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